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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả của phòng chống mã độc/ Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 5 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Trình bày các giải pháp chính để làm giảm thiểu các nguy cơ về mã độc, bao gồm: Xây dựng chính sách phòng chống mã độc; Giáo dục nâng cao nhận thức người dùng; Quản lý các lỗ hổng trong tổ chức; Triển khai các công nghệ phòng phống mã độc.

Từ khóa: Mã độc, phòng chống mã độc.

2.  Các vấn đề an ninh đối với hệ thống Femto/ ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 58-64.

Nội dung: An ninh là một phần then chốt của hệ thống Femto khi triển khai và khai thác các dịch vụ Femtocell. Bài báo phân tích các vấn đề an ninh của hệ thống Femco, dựa trên kiến trúc hệ thống của 3GPP, bao gồm các yêu cầu về an ninh và các cơ chế an ninh.

Từ khóa: An ninh mạng, hệ thống Femto.

3. Các yếu tố quan trọng trong chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn thông tin/ Đỗ Hữu Tuyến// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 51-57.

Nội dung: Phân tích các yếu tố quyết định đến sự thành – bại của hoạt động nâng cao nhận thức nói chung và nhận thức về an toàn thông tin nói riêng đã được nghiên cứu, đúc rút từ những chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn thông tin điển hình trên thế giới.

Từ khóa: An toàn thông tin, nhận thức người dùng tin.

4. Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 11-17.

Nội dung: Thảo luận về giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục một số khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam hiện nay, đồng thời cải thiện thứ bậc của Việt Nam trong đánh giá xếp hạng về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc. 

Từ khóa: Chính phủ điện tử, giải pháp phát triển.

5. Nhiễu vô tuyến mạng thông tin giải trí trên xe hơi và giải pháp khắc phục/ Đào Như Ngọc, Phạm Quang Dũng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- Số kỳ 2 tháng 7 .- 2015 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Phân tích các vấn đề về nhiễu vô tuyến đối với mạng thông tin giải trí trên xe hơi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Nhiễu vô tuyến mạng thông tin, nhiễu vô tuyến trên xe hơi.

6. Phương pháp định vị di động Gell ID thông qua máy chủ Google trên thiết bị tích hợp Modem GSM/GPRS/ ThS. Lê Minh Tuấn// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ tháng 5 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp định vị Cell ID thông qua máy chủ Google và mô tả việc thực hiện phương pháp này trên nền thiết bị phần cứng cụ thể được thiết kế để phát triển các ứng dụng có liên quan.

Từ khóa: Định vị di động Gell ID, thiết bị tích hợp Modem GSM/GPRS.

7. Xây dựng lược đồ trao đổi dữ liệu dân cư/ Nguyễn Trọng Khánh, Hồ Sỹ Lợi, Mai Thanh Hải// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 20-25.

Nội dung: Trình bày về những đặc điểm của lược đồ trao đổi và phương án xây dựng lược đồ để phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Từ khóa: Lược đồ trao đổi dữ liệu dân cư, xây dựng lược đồ, phương án.

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. 60 năm quan hệ Việt Nam – Inđônêxia: Từ bạn bè truyền thống đến đối tác chiến lược/ Hà Hồng Hải// Nghiên cứu quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 45-70.

Nội dung: Điểm lại những nét lớn của mối quan hệ Việt Nam – Inđônêxia phát triển qua từng giai đoạn lúc thăng, lúc trầm, nhưng tình hữu nghị thủy chung và tình cảm cao đẹp mà nhân dân hai nước giành cho nhau vẫn là dòng chảy chính của mối quan hệ. Đánh giá triển vọng triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong tương lai.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Inđônêxia, đối tác chiến lược, ngoại giao.

2. Ảnh hưởng của Ấn Độ đối với quan niệm an ninh khu vực Đông Nam Á giai đoạn sau thế chiến hai/ PGS. TS. Phạm Quang Minh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 6 (183) .- Tr. 3-7.

Nội dung: Trình bày sự ra đời của ý tưởng phòng thủ tập thể khu vực 1954-1955, kế hoạch của Mỹ đối với Đông Nam Á, ảnh hưởng của Ấn Độ và các nhà lãnh đạo Châu Á khác.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ - Đông Nam Á, quan hệ an ninh Ấn Độ - Đông Nam Á.

3. Bàn về tầm nhìn địa chiến lược của chính quyền phong kiến Việt Nam/ Trần Khánh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Khái quát và đánh giá về hành động địa chiến lược của chính quyền phong kiến Việt Nam trong phòng thủ xâm lược, mở mang bờ cõi và giao lưu với thế giới bên ngoài từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX. 

Từ khóa: Tầm nhìn địa chiến lược, chính quyền phong kiến Việt Nam.

4. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN: Từ tầm nhìn đến hiện thực/ TS. Luận Thùy Dương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 135-153.

Nội dung: Giới thiệu kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Phân tích triển vọng của ASCC, đặc biệt là giai đoạn sau năm 2015.

Từ khóa: Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Chiến lược, giao lưu văn hóa.

5. Cơ sở hình thành địa chiến lược quốc gia/ PGS. TSKH. Trần Khánh// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 149-174.

Nội dung: Việc hình thành địa chiến lược quốc gia luôn bao gồm cả yếu tố khách quan như điều kiện địa lý, đặc điểm dân cư, bối cảnh quốc tế và yếu tố chủ quan như nhận thức và hành động của giới cầm quyền trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia. Bài viết này nhằm nêu ra một số cơ sở hình tành nên địa chiến lược của một quốc gia.

Từ khóa: Địa chiến lược quốc gia.

6. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2015 và triển vọng quan hệ Việt – Mỹ/ Nguyễn Thiết Sơn// Châu Mỹ ngày này .- 2015 .- Số 05 .- Tr. 25-36.

Nội dung: Trình bày Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2015 của Hoa Kỳ và lợi ích quốc gia hai nước. Quan hệ Việt – Mỹ và triển vọng.

Từ khóa: Quan hệ Việt – Mỹ, Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2015, chính sách ngoại giao.

7. Chiến lược ngoại giao công chúng của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ XXI/ PGS. TS. Nguyễn Thị Huế, ThS. Phạm Minh Sơn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 5 (176) .- Tr. 55-64.

Nội dung: Vấn đề hình ảnh nước Nga, những chỉ đạo cơ bản cho ngoại gia công chúng của Chính phủ Nga, các thể chế thực hiện ngoại giao công chúng của Liên bang Nga, các lĩnh vực ngoại giao.

Từ khóa: Ngoại giao công chúng, chiến lược ngoại giao, chính sách đối ngoại, khủng hoảng hình ảnh, truyền thông quốc tế, trao đổi văn hóa giáo dục, ngoại giao số, Liên bang Nga.

8. Chính sách an ninh và đối ngoại chung của Liên minh Châu Âu và một số gợi ý cho xây dựng cộng đồng an ninh – chính trị ASEAN/ TS. Đặng Minh Đức// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 8 .-  Tr. 19-31.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình xây dựng Chính sách An ninh và Đối ngoại chung của EU, qua đó rút ra một số gợi mở cho ASEAN trong lộ trình hướng tới Cộng đồng An ninh Chính trị vào năm 2015.

Từ khóa: Chính sách an ninh và đối ngoại chung, liên kết, mô hình liên kết, khu vực.

9. Chính sách can thiệp của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh trong ba thập niên đầu thế kỷ XX/ ThS. Dương Quang Hiệp// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 06 .- Tr. 48-54.

Nội dung: Nhìn lại những chính sách và can thiệp của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh nói chung và các chủ thể cụ thể như Maxico, Nicaragua, Bolivia nói riêng trong ba thập niên đầu thế kỷ XX cho đến khi Mỹ thực thi Chính sách Láng giềng thân thiện (Good Neighbor Policy) năm 1933. Từ đó, chúng ta có thể hiểu thêm về những phương cách ngoại giao mà Mỹ đã sử dụng để bảo vệ “lợi ích quốc gia” kiểu Mỹ trong giai đoạn được đề cập.

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Mỹ, Mỹ Latinh.

11. Chính sách hướng Đông của Ấn Độ: Mở rộng dần từ Nam Á sang Đông Nam Á hướng tới toàn bộ Châu Á – Thái Bình Dương/ Đỗ Đức Định// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 06 (118) .- Tr. 20-28.

Nội dung: Ấn Độ thực hiện Chính sách hướng Đông từ năm 1996 với những nỗ lực hợp tác kinh tế và nâng cao vị thế của mình ở khu vực Nam Á, tiến dần sang Đông Nam Á và toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bài viết sẽ đề cập đến nội dung của Chính sách hướng Đông của Ấn Độ, những thành tựu đạt được và một số hạn chế của Chính sách hướng Đông này.

Từ khóa: Chính sách hướng Đông, Ấn Độ, hợp tác kinh tế.

12. Chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Công/ TS. Trần Thọ Quang, ThS. Ngô Phương Anh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 7 (184) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong hợp tác tiểu vùng sông Mê Công được thể hiện qua những điểm trọng yếu sau đây: thông qua các kỳ Hội nghị thượng đỉnh Mê Công – Nhật Bản; thông qua hợp tác kinh tế; thông qua hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục…

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Nhật Bản, Tiểu vùng sông Mê Công.

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao/ Phạm Bình Minh// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 21-36.

Nội dung: Phân tích sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14. Đại hội lần thứ 18 Đảng cộng sản Trung Quốc và mối quan hệ Nga – Trung/ TS. Locshin G.M, Lê Thanh Vạn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 83-98.

Nội dung: Tìm hiểu và phân tích chính sách đối nội và đối ngoại, đặc biệt là chính sách và mối quan tâm của Trung Quốc với Cộng hòa Liên bang Nga kể từ sau Đại hội 18.

Từ khóa: Chính sách đối nội, chính sách đối ngoại, quan hệ Nga – Trung.

15. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Nam Phi/ Đỗ Huy Thưởng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 05 (117) .- Tr. 35-41.

Nội dung: Khái quát tình hình FDI của Trung Quốc vào Nam Phi trong thời gian qua, phân tích những yếu tố thúc đẩy Trung Quốc đầu tư vào Nam Phi và đưa ra dự báo về triển vọng FDI của Trung Quốc vào Nam Phi trong thời gian tới.

Từ khóa: FDI, Trung quốc, Nam Phi, quan hệ kinh tế.

16. Đầu tự trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN/ PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Hồng Ngọc// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 06 (118) .- Tr. 29-39.

Nội dung: Thông qua việc tìm hiểu nguyên nhân thành công và hạn chế của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) của Việt Nam sang các nước ASEAN, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách đối với chính phủ và các doanh nghiệp OFDI của Việt Nam.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Việt Nam, ASEAN.

17. Điều chỉnh chính sách hợp tác của Trung Quốc những năm gần đây và tác động của nó đến phát triển kinh tế ASEAN/ ThS. Nguyễn Văn Hà, ThS. Chu Trọng Chí// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 7 (184) .- Tr. 12-20.

Nội dung: Khái quát những chính sách phát triển hợp tác mới của Trung Quốc và nêu lên những tác động chủ yếu về mặt kinh tế của các chính sách này đối với ASEAN.

Từ khóa: Chính sách hợp tác kinh tế, Trung Quốc, ASEAN, điều chỉnh chính sách.

18. Hợp tác giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ: Đóng góp của quỹ giáo dục Việt Nam vào sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam từ 2000 – 2015/ Quỹ Giáo dục Việt Nam// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 87-98.

Nội dung: Nêu một số thành tựu chính của giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 15 năm qua và những đóng góp của Quỹ Giáo dục (VEF) cho những thành tựu đó thông qua mạng lưới các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF cho những thành tựu đó. Đề cập đến một số dự án xây dựng năng lực có giá trị VEF đã thực hiện. Trình bày một số khuyến nghị đã được nêu trong một số báo cáo với mục tiêu góp phần thúc đẩy những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục.

Từ khóa: Hợp tác giáo dục, Việt Nam – Hoa Kỳ, Quỹ Giáo dục Việt Nam, giáo dục đại học.

19. Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh mới/ PGS. TS. Nguyễn An Hà// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 4 (175) .- Tr. 9-17.

Nội dung: Làm rõ hiện trạng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, những thuận lợi và khó khăn, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác kinh tế của hai nước phát triển.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế - thương mại, hợp tác, xuất nhập khẩu, đầu tư, Việt Nam, Liên bang Nga, Việt Nam.

20. Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện/ ThS. Vũ Khanh// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Tổng hợp các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện trên các nội dung: hợp tác song phương, hợp tác đa phương, vấn đề bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, triển vọng.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng, quan hệ đối tác toàn diện.

21. Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông/ Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phan Thu// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 06 .- Tr. 34-41.

Nội dung: Nền tảng hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông. Các chương trình hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong sử dụng nguồn nước sông Mê Kông.

Từ khóa: Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, sử dụng nguồn nước, sông Mê Kông.

22. Kết hợp chặt chẽ Kinh tế với Quốc phòng – An ninh và Đối ngoại dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước/ PGS. TS. Bùi Đình Bôn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 17-44.

Nội dung: Đưa ra những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ Kinh tế với Quốc phòng – An ninh và Đối ngoại.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế.

23. Liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Cửu Long)/ Trần Hữu Hiệp, Nguyễn Song Tùng, Hà Huy Ngọc// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 17-24.

Nội dung: Phân tích đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Liên kết vùng, biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long.

24. Mặt trận ngoại giao trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước/ PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 63-81.

Nội dung: Cuộc kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước của nhân dân ta còn diễn ra khi Chiến tranh lạnh ở vào đỉnh cao, quan hệ giữa các nước lớn, đặc biệt là quan hệ Mỹ - Xô – Trung có nhiều biến động, thay đổi hết sức phức tạp, có tác động trực tiếp đến công cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc kháng chiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, các bài học truyền thống của dân tộc đã được Đảng ta phát huy cao độ và theo đó ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng trong chiến lược kháng chiến đi đến ngày toàn thắng.

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, chiến lược, Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

25. Mâu thuẫn Xô – Trung và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam/ PGS. TS. Vũ Dương Huân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 4 (175) .- Tr. 18-29.

Nội dung: Trình bày diễn biến bất đồng, mâu thuẫn Xô – Trung, mâu thuẫn Xô – Trung liên quan đến Việt Nam, nguyên nhân của mâu thuẫn.

Từ khóa: Liên Xô, Trung Quốc, mâu thuẫn, bất đồng Xô – Trung.

26. Mỹ và Trung Quốc “xoay trục” tạo thế chiến lược tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương/ PGS. TS KHQS Nguyễn Mạnh Dũng// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 5 (176) .- Tr. 3-8.

Nội dung: Theo các nhà phân tích chiến lược quân sự hàng đầu thế giới, Châu Á – Thái Bình Dương giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng của thế giới trong thế kỉ XXI. Các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản…đều đặt mục tiêu và kế hoạch chiến lược đối với khu vực này, trong đó nổi lên hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc: Mỹ xây dựng chiến lược “Thế kỉ Thái Bình Dương”. Còn trong chiến lược “Trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc, Châu Á – Thái Bình Dương là mục tiêu “hướng ngoại” số một của nước này.

Từ khóa: Chiến lược quân sự, xoay trục, Châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ, Trung Quốc.

27. Ngoại giao trong Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam mùa xuân 1975/ PGS. TS. Vũ Dương Huân// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 45-62.

Nội dung: Với vị trí là một mặt trận có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong thắng lợi vĩ đại Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam mùa xuân 1975. 

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam mùa xuân 1975.

28. Nhìn lại quan hệ Thái Lan – Trung Quốc sau 40 năm phát triển/ PGS. TS. Nguyễn Thu Mỹ// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 7 (184) .- Tr. 21-29.

Nội dung: Mặc dù có nhiều khác biệt về chế độ chính trị, lịch sử, văn hóa và đã từng trải qua một quá khứ thù địch kéo dài gần như hết thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng quan hệ Thái Lan – Trung Quốc đã phát triển khá trôi chảy kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 40 năm qua, mối quan hệ trên đã đạt được nhiều tiến triển lớn. Bài viết này góp phần làm rõ những tiến triển trong mối quan hệ Thái – Trung.

Từ khóa: Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc, quan hệ ngoại giao.

29. Nhìn nhận “Đối thoại kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung” từ phân tích định lượng/ PGS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 121-134.

Nội dung: Bài viết vận dụng những phương pháp tiếp cận khách quan để thử tìm hiểu những khuynh hướng chủ yếu của hiện tượng được coi là có ý nghĩa trong hệ thống chính trị thế giới hiện nay. Thay vì có những bình luận định tính, bài viết tiến hành tập hợp tư liệu và áp dụng phương pháp phân tích thống kê. Trên cơ sở đó, kết hợp với những đánh giá từ góc nhìn quan hệ quốc tế, chính trị học rút ra những nhận xét bước đầu về thực chất của hoạt động này.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ - Trung, chiến lược, chính sách đối ngoại.

30. Những nền tảng và cơ hội mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ/ TS. Nguyễn Ngọc Mạnh, ThS. Đặng Thị Thư// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Nền tảng cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, cơ hội và động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, quan hệ ngoại giao, chính sách.

31. Những nhân tố cản trở việc thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật – Trung trong giai đoạn 1949-1971/ ThS. Trần Hoàng Long// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 6 (172) .- Tr. 4-11.

Nội dung: Trong suốt chiều dài lịch sử của hai nước, mối quan hệ Nhật – Trung đã trải qua nhiều thăng trầm: lúc hữu nghị, giao lưu, hợp tác; lúc thù địch, đối đầu, đóng băng…Từ năm 1949 tới năm 1971, quan hệ Nhật – Trung rơi vào tình trạng đối đầu, không có quan hệ ngoại giao chính thức. Bài viết phân tích những nhân tố quốc tế và nhân tố nội tại của hai quốc gia cản trở việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong giai đoạn nói trên.

Từ khóa: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Chiến tranh lạnh, quan hệ ngoại giao.

32. Những thay đổi trong chính sách thương mại của Tây Ban Nha ở New Spain và hệ quả của nó (1521-1810)/ NCS. Phạm Thị Thanh Huyền// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 06 .- Tr. 55-63.

Nội dung: Đưa ra một số đánh giá ban đầu cho việc xem xét những thay đổi trong chính sách thương mại của Tây Ban Nha ở New Spain – một phó vương đóng vai trò chủ trong hệ thống thuộc địa Mỹ Latinh – trong thời kỳ thuộc địa (1521-1810).

Từ khóa: Chính sách thương mại, Tây Ban Nha, New Spain.

33. Phân tích về quan hệ bất đối xứng qua so sánh trường hợp quan hệ Đức – Séc và quan hệ Trung – Việt/ ThS. Nguyễn Thùy Chi// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 4 (175) .- Tr. 30-42.

Nội dung: Bài viết đưa ra ba yếu tố ảnh hưởng tới quan hệ bất đối xứng, đó là: trình độ thể chế hóa khu vực, sự cân bằng trong cán cân thương mại và trong đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua so sánh và phân tích các trường hợp điển hình là quan hệ Đức – Séc và quan hệ Trung Quốc – Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ bất đối xứng, nước lớn, nước nhỏ, Đức – Séc, Trung Quốc – Việt Nam.

34. Quan hệ chính trị - an ninh giữa Thái Lan và Mỹ giai đoạn 1991 – 2000/ ThS. Nguyễn Quốc Toản// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 5 (182) .- Tr. 3-13.

Nội dung: Trình bày bối cảnh của quan hệ Thái – Mỹ thập niên đầu sau Chiến tranh Lạnh. Động lực của quan hệ Thái – Mỹ. Thực tiễn của quan hệ chính trị - an ninh giữa Thái và Mỹ.

Từ khóa: Quan hệ chính trị - an ninh, Thái Lan – Mỹ.

35. Quan hệ đối tác chiến lược Ca-dắc-xtan và Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh/ TSKH. Trần Hiệp// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 2 (101) .- Tr. 131-147.

Nội dung: Sau Chiến tranh lạnh, Ca-dắc-xtan tuyên bố độc lập tách khỏi Liên Xô cũ và phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn, trong khi đó Trung Quốc tiếp tục duy trì cải cách mở cửa đạt mức tăng trưởng 10% cho hơn 30 năm qua. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, Ca-dắc-xtan và Trung Quốc thiết lập, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bài viết khái quát về Ca-dắc-xtan và quan hệ đối tác chiến lược Ca-dắc-xtan – Trung Quốc từ sau Chiến tranh lạnh đến nay.

Từ khóa: Quan hệ Ca-dắc-xtan – Trung Quốc, quan hệ đối ngoại.

36. Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa/ TS. Lê Viết Hùng, ThS. Nguyễn Thị Mai Lan// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 06 .- Tr. 25-33.

Nội dung: Giới thiệu những thành quả về thương mại, về quan hệ đầu tư. Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Việt Nam – Hoa Kỳ, chíhn sách ngoại giao.

37. Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa/ ThS. Ngô Mạnh Hùng// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 06 .- Tr. 12-24.

Nội dung: Trình bày những dấu ấn nổi bật qua các giai đoạn tiến triển quan hệ. Những kết quả đạt được và một số hạn chế. Triển vọng hợp tác quân sự, quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Từ khóa: Quan hệ quốc phòng, Việt Nam – Hoa Kỳ, ngoại giao.

38. Quan hệ Trung Quốc – Malayxia từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc tới nay/ TS. Đàm Huy Hoàng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 99-119.

Nội dung: Phân tích các nhân tố chính tác động tới quan hệ Trung Quốc – Malayxia thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Thực trạng quan hệ Trung Quốc – Malayxia từ sau 1991 tới nay.

Từ khóa: Quan hệ Trung Quốc – Malayxia, quan hệ ngoại giao.

39. Quan hệ Việt – Mỹ và không gian phát triển/ Lê Văn Cương// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Điểm lại một số quan hệ song phương điển hình trên thế giới. Quan hệ song phương và không gian phát triển. Về quan hệ Việt – Mỹ.

Từ khóa: Quan hệ Việt – Mỹ, quan hệ song phương, ngoại giao.

40. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Thực trạng và triển vọng/ Cù Chí Lợi// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 05 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Điểm lại những phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian gần đây được thể hiện ở các vấn đề chủ yếu như: quan hệ chính trị, an ninh; quan hệ kinh tế và các lĩnh vực khác. Định hướng trong tương lai.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, chính sách ngoại giao.
41. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Bước phát triển từ BTA tới TPP/ Bùi Thành Nam// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 64-72.

Nội dung: Sự phát triển mối quan hệ hợp tác tự do hóa thương mại. Các yếu tố tác động đến sự phát triển hợp tác thương mại tự do Việt – Mỹ. Dự báo tác động của TPP và triển vọng hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, hợp tác tự do hóa thương mại.

42. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển tích cực trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế/ Nguyễn Phú Trọng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 5-20.

Nội dung: Tổng kết lại lịch sử quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, đề ra những giải pháp để thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng tiến lên phía trước. Đồng thời bài viết cũng khẳng định chủ trương tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Việt Nam – Hoa Kỳ, quan hệ song phương.

43. Sự tiến triển trong quan hệ kinh tế Thái Lan – Mỹ hai thập niên đầu sau Chiến tranh Lạnh/ ThS. Nguyễn Quốc Toản// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 8 (185) .- Tr. 14-20.

Nội dung: Những nhân tố chính tác động đến quan hệ kinh tế Thái Lan – Mỹ. Thực trạng và xu hướng tiến triển trong quan hệ kinh tế Thái Lan – Mỹ trong khoảng hơn hai thập niên đầu sau Chiến tranh Lạnh.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Thái Lan, Mỹ, Chiến tranh Lạnh.

44. Sự trỗi dậy về kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng đối với ASEAN và triển vọng hợp tác/ TS. Lê Kim Sa// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 450 .- Tr. 4-8.

Nội dung: Trình bày những kỳ tích kinh tế và triển vọng về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Quan hệ kinh tế ASEAN – Trung Quốc. Ảnh hưởng của Trung Quốc và đối sách của ASEAN. Triển vọng hợp tác Trung Quốc – ASEAN.

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Trung Quốc – ASEAN, triển vọng hợp tác.
45. Trọng trách của công tác ngoại giao/ GS. TS. Vũ Văn Hiền// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 37-43.

Nội dung: Đề xuất sáu nhiệm vụ cho ngành ngoại giao nước nhà cũng như đề xuất những đổi mới tư duy đối ngoại trong tình hình mới.

Từ khóa: Ngoại giao, đối ngoại.

46. Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý trên Biển Đông: Đấu tranh của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng quốc tế/ TS. Lê Quý Quỳnh, Trần Thị Phương Thảo// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 71-98.

Nội dung: Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Các khía cạnh vi phạm trong hoạt động bồi đắp, cải tạo các cấu trúc địa lý của Trung Quốc. Phản ứng của Việt Nam, phản ứng của các nước trên thế giới.

Từ khóa: Trung Quốc, Biển Đông, tranh giành lãnh thổ, chiến lược ngoại giao.

47. Vai trò của kinh tế - thương mại trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ/ ThS. Nguyễn Lan Hương// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 73-86.

Nội dung: Trong các hình thức quan hệ, quan hệ kinh tế thương mại được coi là trọng điểm, góp phần đáng kể vào thành công trong quan hệ song phương. Bài viết điểm lại một số vai trò của kinh tế - thương mại trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, kinh tế - thương mại, hợp tác kinh tế.

48. Vấn đề hạt nhân và quan hệ hai miền Triều Tiên: Thực trạng và triển vọng/ TS. Đặng Cẩm Tú// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 3 (102) .- Tr. 155-174.

Nội dung: Đưa ra những nhận định từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ liên Triều, nhằm cung cấp một cái nhìn thấu đáo hơn về hiện trạng của mối quan hệ này khi đặt trong sự vận động chung của khu vực và thế giới từ hàng thập kỷ nay kể từ khi hai miền Triều Tiên bị chia cắt.

Từ khóa: Quan hệ hai miền Triều Tiên, vấn đề hạt nhân, ngoại giao.

49. Viện trợ ODA trong quan hệ Việt – Mỹ: 20 năm nhìn lại và hướng đến tương lai/ PGS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 52-63.

Nội dung: Bài viết gồm các nội dung sau: Viện trợ phát triển của Mỹ cho các nước trên thế giới. Hỗ trợ phát triển của Mỹ cho Việt Nam trước năm 1995. Các chương trình viện trợ phát triển của Hoa Kỳ cho Việt Nam từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ đến nay.

Từ khóa: Quan hệ Việt – Mỹ, viện trợ ODA.
50. Xây dựng bản sắc thông qua chính sách văn hóa – giáo dục: Kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu/ PGS. TS. Phạm Quang Minh, TS. Bùi Hải Đăng// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 3 (174) .- Tr. 49-56.

Nội dung: Trong xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng như hiện nay, bản sắc đã trở thành vấn đề sống còn đối với các tổ chức khu vực. Làm thế nào để có được bản sắc chung, chất keo kết dính các quốc gia dân tộc có lợi ích khác nhau là câu hỏi luôn thách thức tất cả các tổ chức, trong đó có Liên minh Châu Âu (EU), tổ chức liên kết khu vực được coi là thành công nhất cho đến nay. Bài viết này trả lời câu hỏi EU đã xây dựng chính sách giáo dục của mình như thế nào để xây dựng bản sắc của mình.

Từ khóa: Bản sắc, văn hóa, giáo dục, Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp ước Maastricht, tiến trình Bologna.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1.Các nhân tố tác động lên sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại Hà Nội/ Lê Thái Phong// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr. 66-77.

Nội dung: Bài viết này kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đó nhưng đặt trong bối cảnh nghiên cứu là các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bằng cách điều tra 155 người đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Hà Nội, bài viết chỉ ra rằng sự hài lòng của nhân viên là tổ hợp của 4 yếu tố bao gồm tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến,và quan hệ công việc.

Từ khóa: Sự hài lòng, tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, quan hệ công việc

2. Các nhân tố dẫn đến vượt dự toán trong các dự án công của ngành giao thông đường bộ tại TP. Hồ Chí Minh/ Dương Thị Bình Minh & Nguyễn Thị Bích Trâm// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 25-44.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố gây vượt dự toán trong ngành GTĐB tại TP.HCM theo thứ tự mức độ tác động tăng dần, bao gồm: (1) Ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên-xã hội; (2) Ảnh hưởng bởi kinh tế; (3) Nhà thầu yếu kém; và (4) Chủ đầu tư thiếu năng lực, kinh nghiệm.

Từ khóa: Vượt dự toán, dự án công, giao thông đường bộ, TP.HCM
3. Chuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam/ Lê Tuấn Lộc// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 447 tháng 8 .- Tr. 3- 11.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình Balassa để nhận biết lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, chuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu và đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm tận dụng hiệu quả lợi thế so sánh để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng công nghiệp hiện đại.

Từ khóa: Lợi thế so sánh, cơ cấu xuất khẩu, chuyển dịch lợi thế so sánh, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.

4. Chuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng song Cửu Long: Chính sách nông nghiệp và thương mại thiếu hiệu quả/ Đào Thế Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 447 tháng 8 .- Tr. 24-36.

Nội dung: Bài viết áp dụng lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky và Morris, phân tích cấu trúc – hành vi – kết quả và chính sách nhằm chỉ ra các xu hướng chính của chuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng song Cửu Long và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong chuỗi, nâng cao thu nhập nông dân.

Từ khóa: Chuỗi giá trị, Chuỗi giá trị gạo, tái cơ cấu nông nghiệp.

5. Cơ sở kinh tế của mối quan hệ giữa mức sẵn lòng chi trả, mức sẵn lòng chấp nhận để cải thiện môi trường và quyền sở hữu/ Nguyễn Văn Song, Lê Thị Phương Dung// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 447 tháng 8 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Bài viết phân tích, phân biệt mức sẵn long chấp nhận và mức sẵn lòng chi trả để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường có lien quan tới quyền sở hữu khu vực thải và đưa ra gợi ý chính sách.

Từ khóa: Sẵn lòng trả, sẵn lòng chấp nhận, chất lương môi trường, quyền sở hữu, tài sản

6. Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 27-34.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước và vùng lãnh thổ Châu Á. Đài Loan và Trung Quốc được coi là hai nền kinh tế đạt được nhiều thành công trong công nghiệp hóa nông thôn. Thành công này có được là do Đài Loan và Trung Quốc đã thực hiện mô hình công nghiệp hóa nông thôn nội sinh – phát triển công nghiệp nông thôn bằng chính các doanh nghiệp ở nông thôn. Ngược lại, Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines đã theo đuổi mô hình công nghiệp hóa nông thôn ngoại sinh, với kỳ vọng rằng sự phát triển của công nghiệp đô thị trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa sẽ lan tỏa tới khu vựng nông thôn và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa nông thôn. 

Từ khóa: Công nghiệp hóa nông thôn; nội sinh; ngoại sinh; bản địa

7. Đánh giá hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam/ Hồ Thúy Ngọc// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 449 tháng 10 .- Tr. 28-38.

Nội dung: Bài viết chỉ ra điểm khác biệt của quyền sở hữu công nghiệp đối với sang chế  dưới góc độ tiếp cận là hàng hóa vô hình so với hang hóa hữu hình khác, từ đó chứng minh đặc trưng riêng có của quá trình thương mại hóa các quyền này.

Từ khóa: Thương mại hóa, quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ

8. Đổi mới tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn/ Đặng Thị Lệ  Xuân//  Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 31-38.

Nội dung: Bài viết này sẽ bàn luận về cơ sở khoa học của các phương thức cung ứng dịch vụ công nông thôn qua việc phân tích thất bại của thị trường trong cung ứng dịch vụ công, phân tích đặc thù đầu ra, đầu vào của dịch vụ công. Cùng với việc phân tích thực trạng một số hình thức cung ứng dịch vụ công nông thôn, bài viết chỉ ra những dịch vụ nào Nhà nước có thể để tư nhân tham gia cung cấp, những dịch vụ nào Nhà nước vẫn phải trực tiếp cung cấp, từ đó gợi ý các nguyên tắc, các giải pháp phù hợp cho việc tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn như: nguyên tắc “lợi ích ba bên”, nguyên tắc”Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”....

Từ khóa: Đổi mới, cung ứng dịch vụ công, dịch vụ công, dịch vụ công nông thôn, nông thôn, tổ chức.

9. Kinh nghiệm chống tham nhũng của Singapore và những gợi ý cho Việt Nam/ PGS. TS. Lại Quốc Khánh, ThS. Lại Thị Thanh Bình// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số tháng 8 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm chống tham nhũng ở Singapore và đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Chống tham nhũng, Singapore, Việt Nam.

10. Kinh tế Việt Nam khi thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015: Thực trạng và vấn đề/ Lý Hoàng Mai// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 449 tháng 10 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Bài viết phân tích một số kết quả của kinh tế VN, đồng thời chỉ ra những hạn chế của nền kinh tế khi thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, qua đó đề xuất một số gợi ý nhằm hạn chế các thách thức để nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, kế hoạch 5 năm 2011-2015

11. Khủng hoảng nợ công châu Âu và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Đào Duy Tiên và Nguyễn Phan Yến Phương// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 19 (436) tháng 10 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Khái quát về nợ công và khủng hoáng nợ công, nhìn lại cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, một số bài học kinh nghiệm cho VN.

Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, châu Âu

12. Khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp và Ireland/ PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chi// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 6 (177) .- 32-41.

Nội dung: Thực trạng cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nợ công, phản ứng chính sách của EU. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, quản lý nợ, Châu Âu, Hy Lạp, Ireland, Việt Nam

13. Một số điều chỉnh chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh mới/ TS. Đặng Minh Đức// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 7 (178) .- Tr. 8-20.

Nội dung: Hiệp ước Lisbon chính thức có hiệu lực, EU đã có những cải cách mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo trong hoạt động: hiệu quả hơn, dân chủ hơn, đặc biệt là tăng cường “vai trò và hình ảnh” của Liên minh Châu Âu trong việc giải quyết vấn đề khu vực và thế giới. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá vai trò của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Từ khóa: Điều chỉnh, chính sách đối ngoại, an ninh, Lisbon, EU, Mỹ, Trung Quốc.

14. Một số vấn đề tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới/ Lương Xuân Quỳ, Lê Du Phong, Mai Ngọc Cường, Đỗ Đức Bình, Hoàng Văn Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 2-11.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước “Tư duy mới về phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới” mã số KX01.12/11-15, các tác giả bài viết đã đề xuất những tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, liên quan đến việc đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, về chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường hiện đại Việt Nam, về sở hữu và thành phần kinh tế, về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, về Đảng cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng, về xã hội dân sự, về thể chế kinh tế, về chủ thể của nền kinh tế, về hội nhập kinh tế và độc lập tự chủ, về mô hình phát triển bền vững, thoát bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tư duy mới, phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam, bối cảnh mới

15. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển các hợp tác xã ở nông thôn Việt Nam/ Phạm Bảo Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 449 tháng 10 .- Tr. 39-47.

Nội dung: Bài viết chỉ ra 6 điểm cần lưu ý trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách và đề xuất 4 nhóm giải pháp phát triển hợp tác xã ở nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Hợp tác xã, phát triển hợp tác xã, nông thôn Việt Nam

16. Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực marketing: Kết quả kiểm định MRA và FSQCA/ Nguyễn Đình Thọ// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr.2-8.

Nội dung: Dựa trên cơ sở lý thuyết nguồn lực RBT (Resource-Based Theory of the firm), nghiên cứu này xem xét tác động của năng lực marketing vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm định bằng hồi qui MRA (multiple regression analysis) với mẫu 225 doanh nghiệp tại TPHCM cho thấy ba (đáp ứng khách hàng, phản ứng cạnh tranh, chất lượng quan hệ) trong bốn thành phần (đáp ứng với khách hàng, phản ứng cạnh tranh, thích ứng môi trường, chất lượng quan hệ) của năng lực marketing tác động cùng chiều vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng dụng lý thuyết tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính FSQCA (fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis) cho thấy chất lượng quan hệ không có tác động vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết hợp giữa chất lượng quan hệ và thích ứng môi trường tạo nên điều kiện đủ cho kết quả kinh doanh.

Từ khóa: FSQCA; kết quả kinh doanh; lý thuyết nguồn lực; năng lực marketing

17. Nghiên cứu xu hướng quản trị lợi nhuận do thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Đặng Ngọc Hùng Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr. 46-54.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình Friedlan (1994) để nghiên cứu thực nghiệm xem các công ty có thực hiện việc điều chỉnh lợi nhuận hay không. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 193 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2014.

Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, chính sách kế toán, thuế thu nhập doanh nghiệp, mô hình Friedlan

18. Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập/ Nguyễn Thị Minh, Đoàn Trọng Tuyến, Phạm Hương Huyền, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Tiến Hải, Nguyễn Liên Hương// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 59-66.

Nội dung: Nghiên cứu hành vi tiết kiệm cũng như cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam khi có sốc về thu nhập tận dụng số liệu năm 2010-2012. Các phân tích cho thấy hành vi tiết kiệm chi tiêu của người dân Việt Nam nói chung là phù hợp với các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này, trong đó khi thu nhập cao hơn thì người dân có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn. Bài viết cũng tìm ra một số điểm khác biệt quan trọng.

Từ khóa: Cơ cấu chi tiêu; sốc thu nhập; tỷ lệ tiết kiệm

19. Phát triển nguồn lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa/ Ngô Xuân Hoàng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 447 tháng 8 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Nguồn lao động nông thôn, Thái Nguyên

20. Phân rã chênh lệch tiền lương thành thị- nông thôn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị/ Trần Thị Tuấn Anh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr.20-29.

Nội dung: Bài viết này sử dụng hồi quy phân vị và phương pháp phân rã Machado & Mata trên số liệu VHLSS 2012 để tìm ra các yếu tố tác động đến tiền lương ở thành thị - nông thôn; đồng thời bài viết xác định mức chênh lệch tiền lương giữa hai khu vực cũng như tìm ra nguyên nhân của khoảng chênh lệch này.

Từ khóa: Chênh lệch tiền lương thành thị - nông thôn, hồi quy phân vị, phân rã chênh lệch tiền lương, phương pháp Machado-Mata

21. Pháp luật Hoa Kỳ về nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần đối với công ty cổ phần/ Đỗ Minh Tuấn// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 46-55.

Nội dung: Trình bày khái niệm người quản lý công ty cổ phần trong pháp luật Hoa Kỳ. Cơ sở khoa học, nội dung nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần đối với công ty cổ phần. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật Hoa Kỳ, công ty cổ phần, quản lý

22. Quan điểm và giải pháp về kinh tế phi chính thức tại nông thôn Việt Nam/ ThS. DS. Giang Hán Minh, ThS. Phạm Thị Hà, ThS. Nguyễn Ngọc Tân// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 449 .- Tr. 8-10, 14.

Nội dung: Trình bày một số quan điểm, một số giải pháp về kinh tế phi chính thức tại nông thôn Việt Nam như: phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát triển các làng nghề, xây dựng kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế, phát triển khoa học công nghệ và một số chính sách khác.

Từ khóa: Kinh tế phi chính thức, nông thôn Việt Nam, giải pháp.

23. Rủi ro và tỷ suất sinh lời vượt trội của cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam/ Nguyễn Duy Kha, Võ Thị Quý// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr. 38-45.

Nội dung: nghiên cứu tác động của các yếu tố rủi ro đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản, tác giả xây dựng mô hình 5 nhân tố bao gồm 3 nhân tố của mô hình Fama - French (1993), mô hình 4 nhân tố Carhart (1997) và nhân tố tỷ số thanh toán hiện hành.

Từ khóa: Cổ phiếu Bất động sản, CAPM, Fama - French, Carhart, Phần bù rủi ro thị trường

24. Tác động của thương mại đến tăng trưởng kinh tế/ Phạm Sỹ An// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 450 tháng 11 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Bài viết phân tích các kênh mà thương mại tác động đến tăng trưởng của nên kinh tế và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Tác động của thương mại

25. Tác động của FDI, dao động tỷ giá, thị trường tài chính đến các doanh nghiệp của các ngành định hướng xuất khẩu: Trường hợp Việt Nam thời kỳ 2000- 2012/ Nguyễn Khắc Minh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr.20-29.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét có tồn tại chăng ảnh hưởng lan tỏa của FDI, tác động của dao động tỷ giá và ảnh hưởng của thị trường tài chính lên các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của ngành chế tác. Để ước lượng đầu ra và TFP, đã khắc phục khả năng chệch đồng thời bằng việc sử dụng thủ tục của Levinshon-Petrin.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); năng suất nhân tố tổng hợp (TFP); dao động tỷ giá; ảnh hưởng lan tỏa; thị trường tài chính; các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu

26. Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững về kinh tế của Hàn Quốc/ Võ Thị Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 12-20.

Nội dung: Phân tích hiện tượng tăng trưởng nhanh của Hàn Quốc trong mối quan hệ với phát triển bền vững về mặt kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra một số chính sách điều chỉnh mà Hàn Quốc đã áp dụng để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ khóa: Hàn Quốc, phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh, chính sách điều chỉnh.

27. Tăng trưởng xanh và cơ hội thương mại đối với Việt Nam/ Trần Hoàn// Môi trường .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 51 – 53

Nội dung: Tập trung làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với thương mại, đồng thời phân tích các cơ hội thương mại được mở ra từ tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, thương mại, cơ hội, Việt Nam

28. Tăng cường năng lực hoạt động của ASOEN Việt Nam, hướng tới cộng đồng ASEAN 2015/ Nguyễn Thị Thanh Trâm// Môi trường .- 2015 .- Số 7 .- Tr.26 – 28

Nội dung: Trình bày những dấu mốc quan trọng về hợp tác môi trường trong năm 2014. Qua đó, đề xuất nâng hợp tác ASEAN về môi trường lên một tầm cao mới.

Từ khóa: Môi trường, quan hệ hợp tác, ASOEN, ASEAN

29. Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996- 2014/ Nguyễn Quang Hiệp, Nguyễn Thị Nhã// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr.9-19.

Nội dung: Bài viết phân tích vai trò của vốn, lao động, và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa trên cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố. Bằng phương pháp hạch toán theo hàm sản xuất gồm ba yếu tố lao động, vốn và năng suất nhân tố tổng hợp để xác định mức độ đóng góp của chúng trong tăng trưởng GDP.

Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ, yếu tố nguồn lực

30. Về sự chênh lệch số liệu thống kê thương mại Việt – Trung/ Phạm Bích Ngọc// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 447 tháng 8 .- Tr. 68-80.

Nội dung: Bài viết trình bày kết quả so sánh nguồn số liệu minh chứng nguồn gốc chênh lệch con số thống kế.

Từ khóa: Chênh lệch số liệu thống kê, thống kê thương mại, thương mại Việt – Trung

31. Vốn tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp/ Nguyễn Huy Cảnh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 449 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Phân tích sự đóng góp của nguồn vốn với tăng trưởng kinh tế, thực trạng những hạn chế, bất cập và đưa ra giải pháp giúp phát triển và khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế Việt Nam, nhằm vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, vốn, bất cập, giải pháp.

32. Ứng dụng TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất: Nghiên cứu tại công ty cổ phần may Khánh Hòa/ Phan Hồng Nhung//  Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 67-75.

Nội dung: Gợi ý cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong ngành may và các ngành sản xuất tương tự cách thức và các giải pháp để có thể vận dụng thành công triết lý TOC vào công tác xác định kết cấu sản phẩm tối ưu; đồng thời cho thấy tác dụng của triết lý này đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Công ty May, kết cấu sản phẩm tối ưu, triết lý TOC
TÀI CHÍNH

1. An toàn nợ công và sức ép cải cách/ PGS.TS. Phạm Thế  Anh// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng thâm hụt ngân sách và tính an toàn của nợ công Việt Nam, đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm đảm bảo an toàn toàn của nợ công trong tương lai.

Từ khóa: Nợ công

2. Áp dụng nguyên tắc taylor tại Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Vũ Hải Yến// Ngân hàng .- 2015 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 48-56.

Nội dung: Bài viết tập trung tìm hiểu về thực tế áp dụng nguyên tắc taylor tại Nhật Bản trên góc nhìn của các nhà nghiên cứu và từ đó rút ra những bài học về điều kiện cũng như phương thức áp dụng nguyên tắc taylor cho VN.

Từ khóa: Nguyên tắc taylor, Nhật Bản, bài học kinh nghiệm, Việt Nam

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam/ TS. Đặng Văn Dân// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 62-66.

Nội dung: Phân tích các nhân tố tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, từ đó đưa ra gợi ý các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng thương mại là vấn đề được quan tâm …

Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mại

4. Chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam/ Trần Thị Thùy Linh & Mai Hoàng Hạnh// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 27-50.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ đến hiệu quả đầu tư của 304 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn 2009–2013 theo mô hình nghiên cứu của Gomariz & Ballesta (2014).

Từ khóa: Hiệu quả đầu tư, đầu tư quá mức, đầu tư dưới mức, chất lượng báo cáo tài chính, kì hạn nợ

5. Chiến tranh tiền tệ- căn nguyên và tác động/ PGS.TS. Phạm Thị Túy// Ngân hàng .- 2015 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 43-47.

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích căn nguyên và tác động của chiến tranh tiền tệ.

Từ khóa: chiến tranh tiền tệ

6. Chính sách bảo hiểm tiền gửi và việc nâng cao bảo vệ quyền lợi người gửi tiền / Đặng Thị Thanh Hoài// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 21 (438) tháng 11 .- Tr. 27-28.

Nội dung: Bài viết đề cập đến 3 vấn đề: Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm; Thời điểm chi trả bảo hiểm; Thông tin tới người gửi tiền.

Từ khóa: Chính sách bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền

7. Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam đã đến lúc chuyên nghiệp hóa/ ThS. Nguyễn  Tiến Thành// Ngân hàng .- 2015 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm về tài chính cá nhân , đánh giá thực trạng dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam, từ đó đưa ra những  gợi ý nhằm thúc đẩy và phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam một cách chuyên nghiệp.

Từ khóa: Dịch vụ tư vấn, tài chính cá nhân, Việt Nam

8. Đánh giá tác động của môi trường kinh tế vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Phi Lân// Ngân hàng .- 2015 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu và sử dụng mô hình tự hồi quy dạng véc two (VAR) để mô phỏng tác động của môi trường kinh tế vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại, Việt Nam

9. Điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kỳ kinh tế trên thế giới: Hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Nguyệt, Chu Minh hội// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 449 tháng 10 .- Tr. 62-70.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu một số trường hợp điều hành chính sách tài khóa trên thế giới gắn với mục tiêu duy trì hay ổn định chu kỳ kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, thâm hụt ngân sách, nợ công, tài khoản vãng lai

10. Định hướng giám sát hoạt động mô hình ngân hàng đầu tư ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn  Khánh Toàn// Ngân hàng .- 2015 .- Số 621 tháng 11 .- Tr. 23-24.

Nội dung: Thực trạng hoạt động giám sát công ty chứng khoán của cơ quan quản lý và định hướng hoạt động giám sát đối với mô hình ngân hàng đầu tư.

Từ khóa: Giám sát hoạt động, Ngân hàng đầu tư, Việt Nam.

11. Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho vay của ngân hàng thương mại/ TS. Hoàng Thị Thanh Hằng// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 69-72.

Nội dung: Bài viết đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Vĩnh Long, nhằm đào tạo cơ sở cho hệ thống ngân hàng trong cả nước nói chung và tại Vĩnh Long nói riêng hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho vay của mình.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, cho vay, ngân hàng thương mại

12. Giải pháp ngăn ngừa hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam / Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Thị Thu Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 23(440) tháng 12 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Bài viết phân tích các hình thức chuyển giá diễn ra tại Việt Nam và đề xuất các phương án chống chuyển giá, trong đó đặc biệt nhấn mạnh phương án đơn giản hóa thủ tục APA; nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong thời gian tới…

Từ khóa:  Hoạt động chuyển giá, công ty đa quốc gia, Việt Nam

13. Giải pháp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Phan Thị Linh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 621 tháng 11 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Bài viết trình bày các đóng góp vào phát triển kinh tế và hội nhập khu vực; Thực trạng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số giải pháp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ khóa: Nguồn vốn ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa

14. Huy động và sử dụng nguồn vốn tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội/ TS. Phạm Ngọc Long// Tài chính .- 2015 .- Số 614 tháng 8 kỳ 1 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Trình bày việc đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; Tình hình huy động vốn và sử dụng nguồn vốn tư nhân; Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn tư nhân.

Từ khóa: Huy động vốn, nguồn vốn tư nhân
15. Kinh nghiệm phân tích khả năng sinh lợi của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Bài viết sau đây sẽ đề cập đến kinh nghiệm phân tích khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp trên thế giới và bài học áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: khả năng sinh lợi

16. Kiểm soát lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay - Những gợi ý chính sách cho giai đoạn 2016-2020/ Nguyễn Thị Hiền// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 19 (436) tháng 10 .- Tr. 33-36.

Nội dung:Lạm phát và quá trình kiểm soát lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2005 đến nay, những vấn đề hạn chế trong quá trình soát lạm phát của chính sách tiền tệ đến nay, một số gợi ý cho giai đoạn 2016-2020.

Từ khóa: Kiểm soát lạm phát, chính sách tiền tệ

17. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại / ThS. Nguyễn Hùng Tiến// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 20 (437) tháng 10 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân xuất hiện nợ xấu, thực hiện các chính sách xử lý nợ xấu, một số giải pháp xử lý nợ xấu  khác của Nhật Bản, Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Nhật Bản về xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Kinh nghiệm, Nhật Bản, Xử lý nợ xấu, chất lượng tín dụng, ngân hàng thương mại

18. Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt Nam/ Trần Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Thùy Linh// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 02-26.

Nội dung: Phân tích tác động của quá trình tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại VN giai đoạn 1993–2013. Kết quả cho thấy tự do hoá tài chính có mối quan hệ đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn bằng mô hình hiệu chỉnh sai số véctơ (VECM); cụ thể, tự do hoá tài chính mang lại sự hỗ trợ tốt hơn trong tăng trưởng kinh tế ở VN. Đồng thời, nghiên cứu còn làm rõ động lực thúc đẩy quá trình tự do hoá tài chính từ quá trình phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở VN thông qua kiểm định quan hệ nhân quả Granger, phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

Từ khóa: Tự do hoá tài chính, tăng trưởng kinh tế, hội nhập tài chính

19. Một số gợi ý nhằm nâng cao hoạt động giám sát tài chính ở Việt Nam hiện nay/ ThS. Đào Thị Hồ Hương// Ngân hàng .- 2015 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số gợi ý mang tính ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động giám sát tài chính Việt Nam.

Từ khóa: Giám sát tài chính , Việt Nam

20. Một số kinh nghiệm điển hình trong phát triển hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức tín dụng trên thế giới/ TS. Lê Thanh Tâm, TS. Nguyễn Đức Hưởng, ThS. Phạm Bích Liên// Ngân hàng .- 2015 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 52-59.

Nội dung: Bài viết khái quát một số kinh nghiệm phát triển hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức tín dụng trên thế giới và rút râ một số bài học nhằm phát triển hoạt động tài chính vi mô tại tổ chức tín dụng VN.

Từ khóa: Hoạt động tài chính vi mô, Tổ chức tín dụng, thế giới

21. Một số phương pháp gần đúng ứng dụng trong xác định lãi suất đáo hạn và biến động giá của trái phiếu/ TS. Nguyễn Thế Hùng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 41-42, 46.

Nội dung: Trình bày về ứng dụng các công thức gần đúng xác định lãi suất đáo hạn, vòng đáo hạn và độ lồi đối với trái phiếu trả lãi cố định.

Từ khóa: Xác định lãi suất đáo hạn, biến động giá của trái phiếu

22. Một số vấn đề khi thực hiện tính vốn cho rủi ro thị trường theo Basel II/ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Để xác định vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng quy định, quy trình nội bộ để xác định rõ trạng thái rủi ro trên sổ kinh doanh đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý rủi ro thị trường của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Từ khóa: Vốn, rủi ro thị trường
23. Một số vấn đề về sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp/ ThS. Tô Lan Phương// Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa lợi nhuận trên vốn (ROE) và đòn bẩy tài chính; mối quan hệ giữa lợi nhuận trên vốn và lãi vay khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính; Một số khuyến nghị.

Từ khóa: Đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp

24. Nợ công của Việt Nam: Dự báo những rủi ro và giải pháp phòng ngừa/ PGS.TS. Vũ Sỹ Cường// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Đề cập đến những thách thức trong quản lý nợ công và gợi ý  một số giải pháp về chính  sách nhằm vượt qua khó khan, quản lý nợ công an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Từ khóa: Nợ công

25. Phân tích động thái điều chỉnh tỷ giá VND/USD/ Nguyễn Tiến Công// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 34, 44.

Nội dung: Giới thiệu 2 phần: (i)Với chính sách ngoại hối và lộ trình quốc tế hóa đồng CNY(2) đây vẫn được xem là những bước đi đầu tiên, bước tiếp theo có thể mở rộng biên độ từ +/- 2% lên +/- 3% trong vài tháng tới. (ii) Diễn biến của đồng USD trên thị trường thế giới có chuyển biến, đặc biệt là tại cuộc họp FOMC tháng 9 và tháng 12 khi chốt thời điểm tăng lãi suất của FED đã đến.

Từ khóa: Điều chỉnh tỷ giá

26. Quản lý hoạt động chuyển giá tại Việt Nam bài học kinh nghiệm từ Thái Lan/ Ths. Nguyễn Thị Phương Hồng, Nguyễn Thị Ngân Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 23(440) tháng 12 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày tổng quan về quản lý chuyển giá tại Việt Nam; Một số trường hợp cụ thể tại Thái Lan; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chuyển giá.

Từ khóa: Quản lý, hoạt động chuyển giá, Việt Nam, bài học kinh nghiệm, Thái Lan.

27. Quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường: Những thành công và định hướng/ ThS. Nguyễn Anh Tuấn// Tài chính .- 2015 .- Số 614 tháng 8 kỳ 1 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày những thành công trong công tác quản lý, điều hành giá và định hướng công tác quản lý giá.

Từ khóa: Quản lý, điều hành giá, cơ chế thị trường

28. Tác động của chất lượng mối quan hệ và đặc điểm cá nhân đến quyết định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại/ Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang // Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 92-110.

Nội dung: Nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp định lượng để phân tích mẫu gồm 252 nhà nhận quyền thương mại tại VN. Kết quả cho thấy chất lượng mối quan hệ và đặc điểm cá nhân có tác động cùng chiều đến quyết định duy trì tham gia hệ thống NQTM. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống NQTM cũng như góp phần làm tăng tính bền vững trong mối quan hệ giữa bên nhận quyền và nhượng quyền.

Từ khóa: Nhượng quyền thương mại, chất lượng mối quan hệ, lý thuyết đặc điểm cá nhân, lý thuyết đại diện

29. Thực trạng và giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, ThS. Lê Thị Vân Khanh// Thị  trường tài chính tiền tệ .-  2015 .- Số 22(439) tháng 11 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày thực trạng và giải pháp về cơ cấu tổ chwucs quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, ngân hàng thương mại

30. Truyền dẫn tỉ giá hối đoái ở Việt Nam dưới tác động của môi trường lạm phát/ Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 72-91.

Nội dung: Phân tích truyền dẫn tỉ giá hối đoái vào chỉ số giá nội địa dưới tác động của môi trường lạm phát bằng cách sử dụng mô hình TVAR với các biến lạm phát, tỉ giá danh nghĩa đa phương, Output Gap (chênh lệch GDP) và lãi suất liên ngân hàng theo dữ liệu tháng trong giai đoạn từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2014. Kết quả tìm thấy hệ số truyền dẫn từ tỉ giá vào lạm phát theo mối quan hệ phi tuyến.

Từ khóa: Truyền dẫn tỉ giá, ngưỡng lạm phát, mô hình TVAR, Việt Nam.

31. Vai trò của bảo hiểm tiền giử trong hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng tại Mỹ liên hệ với Việt Nam// Thị  trường tài chính tiền tệ .-  2015 .- Số 22(439) tháng 11 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Bài viết khái quát về bảo hiểm tiền giử và vai trò của bảo hiểm tiền giử; vai trò của bảo hiểm tiền giử trong hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng tại Mỹ;  Liên hệ thực tế với Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền giử, hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng, Mỹ, Việt Nam.

32. Vai trò của cấu trúc sở hữu đối với hành vi “Làm mượt” thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Đoàn Anh Tuấn// Ngân hàng .- 2015 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thực nghiệm hành vi làm mượt thu nhập và sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đối với hành vi này trong hoạt động 37 ngân hàng thương mại VN từ 2003-2014.

Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, ngân hàng thương mại Việt Nam

33. Vai trò và giá trị của hoạt động công bố thông tin phi tài chính/Nguyễn Thị Hồng Duyên/ Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 49-50

Nội dung:Bài viết nhằm hướng tới cung cấp một số nội dung cơ bản về công bố thông tin phi tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán,qua đó góp phần giúp doanh nghiệp gỡ bỏ những rào cản trên.

Từ khóa: Thông tin phi tài chính

34. Ứng dụng công cụ phi truyền thống trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ Vũ Thị Hằng, Hoàng Đức Minh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 7-16.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ các chính sách nới lỏng tín dụng tiêu biểu được áp dụng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

Từ khóa: Công cụ phi truyền thống, chính sách tiền tệ

35. Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam/ Phạm Thế Anh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 48-58.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu 
ung ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001–2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát.

Từ khóa: SVAR, tỷ giá hối đoái hữu hiệu, hiệu ứng chuyển và lạm phát.

NGÂN HÀNG

1. Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam/ ThS. Bùi Tuấn Anh, PGS.TS Lê Khương Ninh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Bài viết sử dụng số liệu từ 118 doanh nghiệp trong giai đoạn 2008-2013 để kiểm định sự ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp bằng cách sử dụng hợp lý hai nguồn tín dụng nói trên, bên cạnh các nguồn lực khác.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, doanh nghiệp nông nghiệp

2. Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Bùi Duy Tùng, Đặng Thị Bạch Vân// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 111-128.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng phương pháp dữ liệu bảng động (Dynamic Panel Data Methods) để đánh giá tác động của các yếu tố nội tại đến nợ xấu các ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2004–2014. Sau khi xử lí GMM hai bước với các biến vĩ mô làm biến kiểm soát, kết quả cho thấy nợ xấu các NHTM VN chịu tác động bởi các yếu tố nội tại của ngân hàng như: Chất lượng quản trị (-); rủi ro đạo đức (-) phù hợp với cơ sở lí thuyết. Riêng mức độ kiểm soát của chủ sở hữu, kết quả nghiên cứu phát hiện dấu của các hệ số ngược so với lí thuyết. Ngoài ra, tác giả chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy đa dạng hoá hoạt động có thể làm giảm tỉ lệ nợ xấu.

Từ khóa: Nợ xấu, dữ liệu bảng động, GMM, Việt Nam, phương pháp dữ liệu bảng động

3. Các nguyên tắc tuân thủ trong hoạt động của các ngân hàng thương mại/ ThS. Phạm Thanh Ngọc// Ngân hàng .- 2015 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Trình bày khái niệm tuân thủ, vai trò của tuân thủ trong hoạt động ngân hàng, các nguyên tắt cơ bản của chức năng tuân thủ.

Từ khóa: Các nguyên tắc tuân thủ, hoạt động ngân hàng, ngân hàng thương mại

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Hương// Ngân hàng .- 2015 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 8-14.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng thu nhập lãi cận biên (NIM) của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam thong qua chỉ tiêu NIM.

Từ khóa: Thu nhập lãi cận biên, ngân hàng thương mại cổ phần , Việt Nam

5. Cải cách nợ chính quyền địa phương tại Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ ThS. Đào Thị Hồ Hương, ThS. Phạm Vĩnh Thắng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 13 tháng 7.- Tr. 48-50.

Nội dung: Tình hình nợ chính quyền địa phương tại Trung Quốc và các biện pháp cải cách tài chính của Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Nợ chính quyền địa phương, Trung Quốc, 

6. Cải thiện dịch vụ cho vay tiêu dùng thông qua lãi suất/Nguyễn Thị Minh/ Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Trình bày quá trình cải thiện dịch vụ cho vay tiêu dùng thông qua lãi suất.
Từ khóa: Dịch vụ cho vay tiêu dung, lãi suất

7. Đo lường năng lực hành vi tài chính, chuẩn mực quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam/ TS. Đinh Thị Vân, TS. Nguyễn Đăng Tuệ// Ngân hàng .- 2015 .- Số 14 tháng 7.- Tr. 11-15.

Nội dung: Bài viết trình bày cách phân biệt các khái niệm liên quan đến năng lực hành vi tài chính, hiểu biết tài chính và giáo dục tài chính, đồng thời cũng tổng hợp các phương pháp đo lường năng lực hành vi tài chính hiểu biết tài chính theo chuẩn mực quốc tế. Từ đó đưa ra một số lưu ý trong quá trình đánh giá và đo lường năng lực hành vi tài chính của người dân ở Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực hành vi tài chính, chuẩn mực quốc tế, Việt Nam

8. Gia nhập cộng đồng kinh tế Asean: ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị gì?/ ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 19 (436) tháng 10 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Bài viết nhằm đánh giá vị thế của hệ thống NHTM Việt Nam trong mối tương quan so sánh với hệ thống ngân hàng của các quốc gia ASEAN qua một số chỉ tiêu liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế Asean

9. Giải pháp mở rộng vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển nông nghiệp - nông thôn/ ThS. Trịnh Thế Cường// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trình bày chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2015, thay thế Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

Từ khóa: vốn tín dụng ngân hàng, phát triển nông nghiệp - nông thôn

10. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Hạnh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 20 (437) tháng 10 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Thực trạng hoạt động ngân hàng tại khu vực nông thôn Việt Nam và các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn Việt Nam. 

Từ khóa: Phát triển dịch vụ, dịch vụ ngân hàng, khu vực nông thôn, Việt Nam 

11. Nguyên nhân phá sản của các ngân hàng thương mại, lý thuyết và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn/ PGS.TS. Lê Khương Ninh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 47-52.

Nội dung: Bài viết tổng kết lý thuyết và thực tiễn ở các nước trên thế giới để đúc kết nguyên nhân dẫn  đến sự phá sản của các ngân hang thương mại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc hoạch định chiến lược quản lý và phát triển hệ thống tài chính- tín dụng quốc gia.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Nguyên nhân phá sản

12. Nợ xấu: Mối lo của toàn nền kinh tế và những giải pháp trong thời gian tới/ ThS. Trần Việt Hưng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Khái quát thực trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua đồng thời tập trung phân tích tình hình nợ xấu từ năm 2014 đến nay. Trước những thách thức của hoạt động tín dụng trong thời gian tới và những tồn tại, tác giả đã hệ thống các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ xấu hiện nay ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, mối lo ngại.

13. Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại: thực trạng và giải pháp xử lý/ ThS. Đoàn Thị Hồng Nga// Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Bài viết phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp hạn chế gia tăng nợ xấu.

Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại

14. Nợ xấu và hướng kiểm soát xử lý trong ngành ngân hàng Việt Nam/ TS. Dương Hồng Phương// Ngân hàng .- 2015 .- Số 13 tháng 7.- Tr. 11-15.

Nội dung: Trình bày tình hình xác định nợ xấu, mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 3% vào 30/9/2015 và một số giải pháp thực hiện trong ngành ngân hàng, đề xuất định hướng và giải pháp xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Nợ xấu, kiểm soát xử lý, ngân hàng Việt Nam

15. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi suất cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 450 tháng 11 .- Tr. 32-42.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thu nhập lãi cận biên của 27 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 bằng việc sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng và đưa ra các khuyến nghị đối với  các ngành ngân hàng thương mại cổ phần và Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng VN.

Từ khóa: thu nhập lãi suất cận biên, ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

16. Những rủi ro chủ yếu trong quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay (rút ra từ nghiên cứu khủng hoảng nợ công ở Châu Âu)/ PGS. TS. Đinh Công Tuấn, PGS. TS. Phạm Ngọc Tân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 7 (178) .- Tr. 21-33.

Nội dung: Trên cơ sở khảo sát những nội dung chủ yếu và rút ra những kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu, bước đầu phân tích về những rủi ro chủ yếu trong quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Rủi ro, quản lý nợ công, khủng hoảng nợ công, thâm hụt ngân sách, nợ xấu, Liên minh Châu Âu, Việt Nam.

17. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam/ Đỗ Thị Ngọc Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng để từ đó tìm ra giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa: Dịch vụ, ngân hàng điện tử, Việt Nam.

18. Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ/ PGS.TS. Tương Đồng Lộc, ThS. Võ Thị Ngọc Yến, TS. Võ Văn Dứt// Ngân hàng .- 2015 .- Số 13 tháng 7.- Tr. 21-25.

Nội dung: Tổng quan về tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Thực trạng về tín dụng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ: kết quả từ cuộc khảo sát; Một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ,.

Từ khóa: Tín dụng nhà ở, người có thu nhập thấp, thành phố Cần Thơ

19. Phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động cho vay của ngân hàng/ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang// Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày “nghệ thuật” phân tích báo cáo tài chính và giải pháp đề xuất.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, hoạt động cho vay, ngân hàng

20. Phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2011-2015 và những vấn đề đặt ra/ ThS. Phạm Xuân Hòe, ThS. Nguyễn Đình Đạt// Ngân hàng .- 2015 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 17-22.

Nội dung: Bài viết khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế trong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng (SPDVNH) của các ngân hang thương mại VN giai đoạn 2011-2015 và những vấn đề cần quan tâm để phát triển SPDVNH thời gian tới.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng

21. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng góp phần bảo vệ lợi ích cho khách hàng vay/ Võ Minh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 14 tháng 7.- Tr. 42-45.

Nội dung: Trình bàu đặc điểm của hoạt động tns dụng tiêu dung; các quy định pháp lý lien quan đến hoạt động cho vay tiêu dung của các công ty tài chính tiêu dung; Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng.

Từ khóa: Cho vay tiêu dùng, công ty tài chính, Quản lý nhà nước.

22. Tăng cường quản lý hoạt động của công ty trực thuộc các ngân hàng thương mại/ PGS.TS. Nguyễn  Thị Nhung, TS. Ngô Văn Tuấn// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 18(435) tháng 9 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Bài viết chỉ ra những tích cực từ việc thành lập công ty trực thuộc NHTM, những bất cập xuất phát từ các công ty treen và đưa ra một số khuyến nghị về mặt quản lý nhằm  góp phần  tái cấu trúc và ổn định hệ thống NHTM.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại

23. Thực trạng lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính và đề xuất giải pháp quản lý/ ThS. Nguyễn Đức Long// Ngân hàng .- 2015 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính (CTTC) , quản lý lãi suất cho vay tiêu dùng của các CTTC và đề xuất về quản lý lãi suất cho vay tiêu dùng của các CTTC.

Từ khóa: Lãi suất cho vay tiêu dung, công ty tài chính

24. Vai trò của thị trường liên ngân hàng trong điều hành chính sách tiền tệ - kinh nghiệm thế giới và một số đề xuất cho Việt Nam/ ThS. Đỗ Thị Bích Hồng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 14 tháng 7 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Bài viết điểm qua công tác điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trên thị trường liên ngân hàng tại một số quốc gia trên thế giới và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, thị trường liên ngân hàng

25. Vấn đề đòn bẩy tài chính trong ngân hàng thương mại của một số quốc gia và những gợi ý cho Việt Nam (tiếp theo số 11 và hết)/ PGS.TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa, ThS. Trương Hoàng Diệp Hương// Ngân hàng .- 2015 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 36-44.

Nội dung: Trình bày đòn bẩy tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại của Trung Quốc và đòn bẩy tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại của Anh; Những gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Đòn bẩy tài chính, ngân hàng thương mại

26. Xây dựng mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Đỗ Hoài Linh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam, giúp đo lường giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại bằng một con số tài chính để khẳng định thương hiệu ngân hàng thực sự trở thành một tài sản có giá trị của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: mô hình định giá, thương hiệu ngân hàng, ngân hàng thương mại, Việt Nam.

27. Xử lý nợ xấu theo mô hình công ty quản lý tài sản, từ kinh nghiệm quốc tế tới thực tiễn  tại Việt Nam/ TS. Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thế Tùng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 15-21.

Nội dung: Phân tích mô hình xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) so sánh hoạt động của VAMC với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), qua đố đề xuất các giải pháp với DATC, kết hợp hoạt động của VAMC, cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn vốn nợ của hệ thống doanh nghiệp, hình thành một thị trường mua bán nợ tập trung, chuyên nghiệp, góp phần xử lý nợ xấu triệt để.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu

28. Yếu tố tác động đến nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Vinh// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 80-98.

Nội dung: Bài viết nhằm phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại VN (NHTMVN) giai đoạn 2007–2014. Ba mô hình ước lượng dữ liệu bảng là hiệu ứng cố định FE, phương pháp Mômen tổng quát GMM dạng sai phân và GMM dạng hệ thống được sử dụng để kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố đến nợ xấu NHTMVN.

Từ khóa: Nợ xấu, yếu tố đặc thù, yếu tố vĩ mô, GMM, ngân hàng

MÔI TRƯỜNG
1. Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Phước đến năm 2020/ PGS.TS. Tôn Thất Lãng// Tài nguyên & Môi trường .- 2015 .-  Số 12 (220) .- Tr. 41 – 43

Nội dung: Đánh giá hiện trạng và đề xuất bổ sung để hoàn chỉnh việc quy hoạch mạng lưới các điểm quan trắc trên địa phận tỉnh Bình Phước, bảo đảm tính hợp lý thống nhất và đồng bộ của mạng lưới quan trắc đến năm 2020.

Từ khóa: Quan trắc, môi trường, quy hoạch, Bình Phước

2. Đánh giá hiệu quả tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế qua đánh giá môi trường chiến lược/ Tăng Thế Cường, Trần Thục, Trần Thị Diệu Hằng// Tài nguyên & Môi trường .- 2015 .-  Số 12 (220) .- Tr. 29 – 34

Nội dung: Nghiên cứu tiến hành tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển qua đánh giá môi trường chiến lược tại các khâu của quá trình xây dựng đánh giá môi trường chiến lược, từ sàng lọc đến hoàn thiện báo cáo và giám sát.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển, kinh tế, xã hội, môi trường chiến lược, Thừa Thiên - Huế

3. Đề xuất quy trình chuẩn hóa tư liệu bản đồ địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai/ Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Thị Minh Hiền// Tài nguyên & Môi trường .- 2015 .-  Số 12 (220) .- Tr. 44 - 45

Nội dung: Nghiên cứu này đưa ra cơ sở khoa học, thực tiễn để ra quy trình chuẩn hóa tư liệu bản đồ địa chính và các tài liệu đo đạc đã sử dụng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ khóa: Bản đồ địa chính, quy trình chuẩn hóa tư liệu, cơ sở dữ liệu

4. Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế và môi trường/ Lưu Trang// Môi trường .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 60 – 62

Nội dung:  Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, khí nhà kính phát thải vào không khí phải được giảm thiểu đáng kể. Đồng thời, thực hiện các thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu; thực hiện các chính sách cụ thể tập trung vào các đối tượng chính là ngành công nghiệp, chính quyền địa phương và hộ gia đình để thiết lập giới hạn phát thải.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, khí nhà kính, giới hạn phát thải, tác động, kinh tế, môi trường
5. Hiện trạng và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chăn  nuôi ở Việt Nam/ Trần Thu Trang// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 58 – 60

Nội dung: Phân tích hiện trạng và tỷ lệ áp dụng biện pháp xử lý chất thải của ngành chăn nuôi, tình hình phát thải khí nhà kinh trong lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi.

Từ khóa: Phát thải khí nhà kính, chăn nuôi, hiện trạng, giải pháp, Việt Nam

6. Hiệu quả giảm thiểu phát thải khí nhà kính khi sử dụng điều hòa không khí địa nhiệt thay thế điều hòa không khí truyền thống/ Phan Văn Hùng, Đoàn Văn Tuyến, Lưu Đức Hải, Trần Chí Viễn// Tài nguyên và Môi trường .- 2015 .- Số 16 (222) .- Tr. 20 – 22

Nội dung: Giới thiệu một mô hình điều hòa không khí địa nhiệt thử nghiệm tại Viện Địa chất – Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như nghiên cứu về khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải nhà kính của công nghệ này.

Từ khóa:  Phát thải khí nhà kính, mô hình, điều hòa không khí địa nhiệt

7. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách liên kết vùng trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu/ Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị Trầm// Môi trường .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 57 – 59

Nội dung: Từ nghiên cứu các cơ chế, chính sách liên kết vùng trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu của một số nước trên thế giới, bài viết rút ra một số kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tế chính sách Việt Nam.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quốc tế, chính sách

8. Kế hoạch ứng phó của hệ thống hạ tầng và các bãi chôn lấp chất thải rắn trước biến đổi khí hậu, nước biển dâng/ GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Th.S Phạm Trung Quân// Môi trường đô thị Việt Nam .- 2015 .- Số 5 (100) .- Tr. 26 – 31, 36

Nội dung: Xem xét hiện trạng các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (CRT) tại TP. Bến Tre. Đánh giá mức độ tác động của BĐKH và NBD đối với lĩnh vực quản lý CRT Bến Tre. Qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể về công nghệ và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường bãi rác hiện hữu và đề xuất công nghệ xử lý CTR, sử dụng tại khu xử lý CTR nhằm đảm bảo tối đa các tác động đến môi trường do bãi chôn lấp và công trình xử lý CTR gây ra trong điều kiện BĐKH và NBD.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, chất thải rắn, nước biển dâng, xử lý chất thải, kế hoạch

9. Một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả tính toán chỉ số chất lượng nước sông/ PGS.TS Trịnh Thị Thanh, Cái Anh Tú// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 63 – 66

Nội dung: Thực tế cho thấy, để áp dụng có hiệu quả công cụ xác định chỉ số chất lượng nước sông (water quality index – WQI)  cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong điều kiện cụ thể của mỗi dòng sống. Bài viết đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả tính toán chỉ số chất lượng nước sông  WQI. Các cơ sở để lựa chọn thông số, xác định trọng số mức quan trọng của các thông số chất lượng nước để tính toán chỉ số WQI đã được đưa ra.

Từ khóa: Chỉ số chất lượng nước sông, phương pháp tính toán

10. Một số vấn đề về môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong thời gian tới/ Đỗ Nam Thắng// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 32 – 34

Nội dung: Điểm lại một số vấn đề môi trường toàn cầu và những giải pháp được thảo luận tại các hội nghị về môi trường cấp toàn cầu và khu vực.

Từ khóa: Môi trường, môi trường toàn cầu, giải pháp

11. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước/ ThS. Nguyễn Minh Khuyến, ThS. Nguyễn Thạc Cường// Tài nguyên & Môi Trường .- 2015 .- Số 17 (223) .- Tr. 19 – 21

Nội dung: Nêu  những kết quả nghiên cứu giai đoạn 2010 – 2015 về: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước; hoàn thiện, đổi mới chính sách pháp  luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, tiếp tục đưa ra đề những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, công nghệ, công tác quản lý, tài nguyên nước

12. Quản lý phế thải xây dựng ở các đô thị: Hiện trạng và các giải pháp/ GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái// Môi trường đô thị Việt Nam .- 2015 .- Số 5 ( 100) .- Tr. 32 – 36

Nội dung: Trình bày một số kết quả của nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tái chế vật liệu, giảm diện tích đồ thải và cải thiện môi trường sống, mỹ quan đô thị thông qua việc áp dụng nguyên tắc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế trong quản lý phế thải xây dựng.

Từ khóa: Phế thải xây dựng, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế

 13.Sử dụng ảnh Landsat đa thời nghiên cứu diễn biến đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng/ Đặng Trung Tú, Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Ngân // Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 67 – 71

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích sự chuyển đổi từ diện tích lớp phủ thực vật sang diện tích lớp bê tông hóa trong quá trình mở rộng đô thị 25 năm qua nhằm tạo dựng căn cứ thực tiễn cho quy hoạch bảo vệ môi trường Đà Nẵng để đề xuất các giải pháp không gian môi trường phù hợp cho thành phố, hướng tới phát triển Đà Nẵng ‘Thành phố thân thiện với môi trường”

Từ khóa: Diễn biến đô thị hóa, Đà Nẵng

14. Tác động của vận chuyển trầm tích đến tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Huỳnh Thị Mai, Trần Ngọc Cường// Môi trường .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 65 - 68

Nội dung: Giới thiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và tổng quan về vận chuyển trầm tích của sông Cửu Long. Qua đó, phân tích tác động của vận chuyển bùn cát đến tài nguyên thiên nhiên vùng (ĐBSCL).

Từ khóa: Vận chuyển trầm tích, tác động, tài nguyên thiên nhiên, đồng bằng sông Cửu Long

15. Tích hợp dữ liệu và nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu/ KS. Nguyễn Hữu Chính// Tài nguyên & Môi Trường .- 2015 .- Số 17 (223) .- Tr. 30 – 33

Nội dung: Trình bày tổng quan về tích hợp dữ liệu và tích hợp cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Tích hợp dữ liệu, dữ liệu Quốc gia, biến đổi khí hậu

16. Tiếp cận Quỹ khí hậu xanh: Phương thức quan trọng để huy động nguồn lực thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam/ Th.S Nguyễn Thị Diệu Trinh// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 20 – 24

Nội dung: Cung cấp cho người đọc những lợi ích và thách thức của Quỹ khí hậu xanh (GCF) cũng như phân tích tình hnhs sẵn sàng của Việt Nam trong việc chuẩn bị tiếp cận Quỹ

Từ khóa: Quỹ khí hậu xanh, phương thức tiếp cận, chiến lược quốc gia, tăng trưởng xanh, Việt Nam

17. Thực trạng và giải pháp kiểm soát môi trường biển ven bờ tỉnh Thái Bình/ Vũ Hải Đăng// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 38 – 40

Nội dung: Phân tích thực trạng môi trường biển ven bờ tỉnh Thái Bình, công tác bảo vệ môi trường biển và đưa ra một số đề xuất kiểm soát môi trường biển tỉnh Thái Bình.

Từ khóa: Kiểm soát môi trường biển, bảo vệ môi trường, thực trạng, giải pháp, Thái Bình

18. Xác định chỉ số căng thẳng tài nguyên nước cho tỉnh Phú Yên/ Phùng Thị Thu Trang, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Đại,…// Tài nguyên và Môi trường .- 2015 .- Số 16 (222) .- Tr. 23 – 25

Nội dung: Trình bày tổng quan về khu vực Phú Yên. Cơ sở lý thuyết các thông số xác định chỉ số căng thẳng tài nguyên nước. Đánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên.

Từ khóa: Chỉ số căng thẳng tài nguyên nước, Phú Yên
CHỨNG KHOÁN

1. Chứng khoán hóa nợ xấu – một công cụ xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại/ TS. Nguyễn Thị Thúy// Ngân hàng .- 2015 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Trình bày khái niệm chứng khoán hóa nợ xấu là gì? Vì sao trong xử lý nợ xấu cần công cụ chứng khoán hóa nợ xấu?; Các điều kiện thực hiện chứng khoán hóa nợ xấu; Chứng khoán hóa nợ xấu – một công cụ xử lý nợ xấu có hiệu quả ở một số nước.

Từ khóa: Chứng khoán hóa nợ xấu, ngân hàng thương mại

2. Giải pháp đồng bộ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam/ PGS.TS. Đinh Văn Thông// Tài chính .- 2015 .- Số 618 tháng 10 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Trình bày những yếu tố tác động đến phát triển thị trường trái phiếu và định hướng – giải pháp phát triển thị trường trái phiếu.

Từ khóa: Thị trường trái phiếu 

3. Hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam/ TS. Cao Đinh Kiên, ThS. Bùi Thu Hiền// Tài chính .- 2015 .- Số 619 tháng 10 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Bài viết giới thiệu tổng quan về hoạt động bán khống chứng khoán và những ảnh hưởng của hoạt động này lên các chủ thể trên thị trường; Đề cập đến  quy định về hoạt động bán khống  tại một số nước trên thế giới và ảnh hưởng có thể có của hoạt động này trên thị trường chứng khoán VN.

Từ khóa: Hoạt động bán khống, thị trường chứng khoán.

4. Nghiên cứu sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ASEAN+3/ Võ Xuân Vinh, Phùng Quốc Lan// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 72-91.

Nội dung: Nghiên cứu xem xét sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN+3. Dữ liệu bao gồm các chỉ số giá chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán VN (VNINDEX), Singapore (STI), Thái Lan (SET), Philippines (PSEI), Indonesia (JCI), Malaysia (KLCI), Trung Quốc (SSECI), Hàn Quốc (KOSPI) và Nhật (NIKKEI 225) trong giai đoạn 01/03/2002 đến 31/12/2013. Kết quả cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa các thị trường trong ngắn hạn, trong đó thị trường Singapore được ghi nhận là thị trường dẫn dắt vì nó là nguyên nhân gây ra sự biến động trên tất cả các thị trường còn lại. 

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, ASEAN, hội nhập kinh tế, sự biến động giá cổ phiếu

5. Phản ứng của thị trường khi công bố thông tin chi trả cổ tức- Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Đoàn Thị Minh Thái // Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr. 55-65.

Nội dung: Bài báo nghiên cứu phản ứng của thị trường khi công bố thông tin chi trả cổ tức bằng tiền. Ngoài ra, bài báo còn xem xét tác động của các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp đến phản ứng của thị trường. Dữ liệu được sử dụng bao gồm các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2014. Áp dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện trong tài chính, kết quả cho thấy thị trường không hiệu quả ở dạng vừa. 

Từ khóa: Công bố thông tin, phản ứng thị trường, biến động giá, khối lượng giao dịch bất thường

6. Quan hệ đa chiều của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản/ PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt// Ngân hàng .- 2015 .- Số 621 tháng 11 .- Tr. 46-47.

Nội dung: Bài viết phân tích và tìm ra các nhân tố ảnh hưởng và mối tương quan giữa hai thị trường, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành và phát triển thị trường chứng khoán và bất động sản một cách hiệu  quả.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Thị trường bất động sản

7. Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam/ Trần Ngọc Thơ, Đặng Như Ý// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 63-79.

Nội dung: Áp dụng các phương pháp đo lường khác nhau của đầu tư và thanh khoản cũng như xem xét sự tương tác của thanh khoản và các nhân tố bao gồm: Phát hành cổ phiếu mới, tình trạng ràng buộc tài chính theo quy mô công ty, và cơ hội tăng trưởng lên đầu tư thực của công ty.

Từ khóa: Đầu tư, thanh khoản, D-GMM

8. Thị trường bảo hiểm Việt Nam triển khai mạnh các cam kết mở cửa hội nhập/ Phùng Ngọc Khánh// Tài chính .- 2015 .- Số 618 tháng 10 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập; Thị trường bảo hiểm với sự phát triển kinh tế, xã hội; Đinh hướng phát triển thị trường trong bối cảnh mở cửa, thực hiện cac câm kết quốc tế.

Từ khóa: Thị trường bảo hiểm, Việt Nam 

9. Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Hồ Ngọc Tú// Ngân hàng .- 2015 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Phân tích định lượng về mối quan hệ giữa sự phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến tăng trưởng GDP, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách để phát triển TTCK và hiệu quả hoạt động của TTCK đến nền kinh tế.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam.

NGÔN NGỮ
1. Ba mươi năm nghiên cứu từ vựng – ngữ nghĩa Tiếng Việt (1986 – 2015)/ Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 24 – 53

Nội dung: Nêu tình hình nghiên cứu về các đơn vị từ vựng tiếng Việt, nghĩa của từ Tiếng Việt, các lớp từ vựng tiếng Việt và tình hình nghiên cứu chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt.

Từ khóa: Nghiên cứu, từ vựng, ngữ nghĩa, tiếng Việt

2. Các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt nghĩa cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt/ Bùi Thị Đào, Nguyễn Phương Ngọc// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 24 – 26

Nội dung: Bài viết nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của các phương tiện tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến bằng tiếng Anh và so sánh với tiếng Việt thông qua các câu hỏi nghiên cứu cần làm rõ: Các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến tiếng Anh và tiếng Việt; Sự giống nhau và khác nhau của các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến về cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và tần suất xuất hiện trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Từ khóa: Ngôn ngữ tình thái, nghĩa cầu khiến, tiếng Anh, tiếng Việt

3. Cách xưng hô bằng biểu thức miêu tả trong tiếng Việt/ Vũ Thị Sao Chi// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 99 - 109

Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm cẩu tạo của biểu thức miêu tả để xưng hô. Đặc điểm nội dung ngữ nghĩa của biểu thức miêu tả để xưng hô. Tình huống giao tiếp sử dụng biểu thức miêu tả để xưng hô.

Từ khóa: Xưng hô, biểu thức miêu tả, tiếng Việt

4. Đặc điểm hình thức của thành ngữ trên báo chí tiếng Trung và tiếng Việt/ Hồ Phương Tâm// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 74 – 77

Nội dung: Khảo sát, nghiên cứu sự tương đồng và khác biệt về đặc điểm hình thức của thành ngữ được sử dụng trong báo chí Trung – Việt dựa trên cơ sở 200 thành ngữ được thu thập trên báo chí tiếng Việt.

Từ khóa: Thành ngữ, đặc điểm hình thức, báo chí, tiếng Trung, tiếng Việt

5. Hình thức và nội dung nhìn từ tri nhận luận: Một vài ghi nhận/ Trịnh Sâm// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 31 – 35

Nội dung: Đề cập đến một số cách tạo nghĩa cho hình thức ngôn ngữ dưới góc nhìn từ tri nhận luận như: càng nhiều hình thức càng nhiều nội dung, càng gần thì tầm tác động càng lớn.

Từ khóa: Ngôn ngữ học tri nhận, hình thức, nội dung

6. Khảo sát các giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ B) hiện có ở Việt Nam/ Mai Xuân Huy, Nguyễn Thu Huyền// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 78 – 89

Nội dung: Khảo sát một cách hệ thống các chủ đề hội thoại, trường từ vựng trong các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài trình độ B hiện có ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp và đề xuất cụ thể để góp phần biên soạn mới một giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài tương đương, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng ở Việt Nam.

Từ khóa: Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, khảo sát, giáo trình

7. Mối quan hệ giữa các quy luật chuyển nghĩa của từ/ Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 3 – 13

Nội dung:  Trình bày các mối quan hệ giữa các quy luật chuyển nghĩa của từ như: mối quan hệ giữa ẩn dụ và hoán dụ, mối quan hệ giữa quy luật mở rộng và thu hẹp nghĩa với ẩn dụ và hoán dụ

Từ khóa:  Ngữ nghĩa học, quy luật chuyển nghĩa, thu hẹp nghĩa, mở rộng nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ
8. Một số khuynh hướng nghiên cứu tình thái đa thức hiện/ Nguyễn Tiến Phùng// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 48 – 51

Nội dung: Giới thiệu những nét khái quát nhấ về lý thuyết ngữ pháp và thiết kế trực quan do G. Kress và T.van Leewen xây dựng (1996/2006), sau đó tóm lược các khuynh hướng hiện nay, từ đó đưa ra một số nhận xét ban đầu trong việc áp dụng những nghiên cứu hình thái đa thức vào việc biên soạn sách giáo khoa và giảng dạy trong bối cảnh phát triển văn hóa, xá hội, khoa học và công nghệ thông tin hiện nay ở Việt Nam.

Từ khóa: Tình thái đa thức, phân tích diễn ngôn đa thức, ngôn ngữ

9. Một số phương pháp thu thập ngữ liệu trong nghiên cứu ngữ dụng học/ Nguyễn Quang Ngoạn// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 2 – 6

Nội dung: Giới thiệu và bàn luận những nét khái quát nhất về một số phương pháp thu thập ngữ liệu chính yếu trong nghiên cứu dụng học giao văn hóa như: Phương pháp điền câu hỏi hoàn thành diễn ngôn, ghi âm đàm thoại có định hướng, điền câu hỏi  siêu dụng học, quan sát thu thập ngữ liệu tự nhiên, thu thập ngữ liệu có sẵn.

Từ khóa: Phương pháp thu thập dữ liệu, ngữ dụng học, dụng học giao văn hóa

10. Một số ý tưởng của Bình Nguyên Lộc về đặc tính của tên gọi/ Nguyễn Thế Truyền// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 36 – 45

Nội dung: Giới thiệu đôi nét về Bình Nguyên Lộc và các đặc tính của tên gọi (theo ý tưởng của Bình Nguyên Lộc) như: Tên gọi – dấu tích của thời gian; Tên gọi phiên âm: chân tướng của kẻ vay mượn; Cơ cấu ngữ âm – ‘lò luyện kim đan” tên gọi; Khác biệt về sắc thái giữa các tên gọi là do khác biệt về thân phận; Tâm hồn, tính cách chủng tộc, dân tộc lòng vào trong tên gọi; Tên đặt chồng lên tên: dấu tích của hai tộc người kế tiếp nhau; và tên gọi nhầm lẫn – cái sai của ngày hôm qua , cái phổ biến của ngày hôm nay.

Từ khóa: Đặc tính tên gọi, Bình Nguyên Lộc

11. Nghi thức lời cảm ơn nhìn văn hóa Việt và Úc/ Phạm Anh Toàn, Nguyễn Thị Hồng Nga// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 13 – 19

Nội dung: Đề cập đến một số tương đồng và khác biệt trong nghi thức cảm ơn (bằng lời) giữa hai nền văn hóa Việt và Úc. Cụ thể bài viết tìm xem có nên sử dụng lời cảm ơn hay không trong cùng một số tình huống giao tiếp ở hai nền văn hóa. Những tình huống được khảo sát là các tương tác giữa người thân với người thân, người quen với người quen, và giữa những người lạ với nhau.

Từ khóa: Nghi thức cảm ơn, văn hóa, Việt Nam, Úc

12. Nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong 30 năm qua/ Đoàn Văn Phúc// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 54 – 65

Nội dung: Tổng kết, đánh giá những kết quả nghiên cứu va sự đổi mới 30 năm qua, đồng thời đề xuất định hướng nghiên cứu quan trọng trong giai đoạn tiếp theo ở Viện Ngôn ngữ học nói riêng và ngành ngôn ngữ học nói chung đối với việc nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Từ khóa: Nghiên cứu, ngôn ngữ học, dân tộc thiểu số, Việt Nam

13. Nghiên cứu thực nghiệm áp dụng bản tin VOA special English trong kỹ năng nói theo thuyết hành vi/ Võ Duy Đức// Ngôn ngữ và đời sống .- 2015 .- Số 9 ( 239) .- Tr. 20 – 23

Nội dung: Tìm hiểu hiệu quả của việc dạy nói qua các bản tin của chương trình VOA special English và thái độ học đối với chương trình, dựa trên cơ sở lý thuyết của Thuyết hành vi và Ngữ pháp chức năng hệ thống.

Từ khóa: VOA special English, kỹ năng nói, thuyết hành vi

14. Những hiện tượng mang tính quy luật về ngữ âm dùng để xác định từ nguyên tiếng Việt/ Lê Trung Hoa// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 14 - 30

Nội dung: Giới thiệu cách vận dụng các hiện tượng biến đổi về ngữ âm có tính quy luật để truy tìm nguồn gốc của từ như: Nhập âm, lược âm, rụng âm, chệch âm, lây âm, mượn âm, biến âm, âm tiết hóa, rút gọn âm tiết, chuyển đổi ngữ âm.

Từ khóa: Ngữ âm, từ nguyên, tiếng Việt, nhập âm, lược âm, rụng âm, chệch âm, lây âm, mượn âm, biến âm, âm tiết hóa, rút gọn âm tiết, chuyển đổi ngữ âm

15. Phạm trù ngữ nghĩa của gió nhìn từ lí thuyết nguyên mẫu/ Nguyễn Thị Hương Giang// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 59 - 70

Nội dung: Bài viết này dựa trên  trên lí thuyết nguyên mẫu trong ngôn ngữ học tri nhận, tiến hành phân tích phạm trù ngữ nghĩa của gió.

Từ khóa: Gió, phạm trù ngữ nghĩa, lí thyêt nguyên mẫu

16. Tìm hiểu ngữ nghĩa của nhóm tri giác bằng khứu giác thuộc phạm trù ẩm thực trong tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận/ Nguyễn Thị Thùy// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 150 – 160

Nội dung: Bài viết tập trung tìm hiểu sự hoạt động ngữ nghĩa của nhóm từ tri giác về ẩm thực qua trải nghiệm của giác quan khứu giác, nhằm mục đích tìm hểu và khám phá đặc trung văn hóa riêng, cũng như những đặc trung nhận thức về khả năng liên tưởng phong phú trong đời sống của người Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, ngữ nghĩa, tri giác, khứu giác, ẩm thực, ngôn ngữ học tri nhận

17. Tình hình nghiên cứu tên riêng chỉ người trong Việt ngữ học/ Phạm Tất Thắng// Ngôn ngữ .- Năm 2015 .- Số 8 - 9 .- Tr. 66 – 77

Nội dung: Tập trung nghiên cứu các nội dung như: Nghiên cứu sự khác biệt giữa tên chung và tên riêng, sự chuyển hóa tên chung thành tên riêng, phân loại tên người, lý do đặt tên; Nghiên cứu cấu tạo thành phần của tên người; Nghiên cứu quá trình hình thành và biến đổi của tên gọi người; Nghiên cứu về quy tắc chính tả viết hoa tên người trên sách báo tiếng Việt.

Từ khóa: Tên riêng, tên người, Việt ngữ học

18. Về vị trí cơ bản của trạng ngữ trong câu xét trong mối quan hệ kết trị với vị từ/ Nguyễn Mạnh Tiến// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 7 (314) .- Tr. 46 – 58

Nội dung: Nêu một số ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm vấn đề vị trí cơ bản (vị trí xuất phát, vị trí thuận) của trạng ngữ trong câu.

Từ khóa: Trạng ngữ, vị ngữ, vị trí cơ bản

Y HỌC
1. Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đánh giá tác dụng của Tebexerol, Immunoxel trong hỗ trợ điều trị bệnh lao giai đoạn tấn công/ Nguyễn Viết Nhung, Hoàng Thị Phượng, Lê Kim Hoa,...// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 44 - 48

Nội dung: Nghiên cứu đánh giá tác dụng của Tebexerol, Immunoxel trong hỗ trợ điều trị bệnh lao giai đoạn tấn công được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong thời gian từ 03/2013 đến tháng 10/2014.

Từ khóa: Tebexerol, Immunoxel, lao phổi

2. Chiết tách lumbrkinase dược dụng từ loài giun quế (Perionyx excavatus) và đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự ổn định hoạt tính của enzym/ Nguyễn Văn Rư// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 20 – 26

Nội dung: Khảo sát và xây dựng quy trình kỹ thuật tinh sạch được lumbrokinase tách chiết từ giun quế có thể sản xuất ở điều kiện của nước ta hiện nay và đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến độ ổn định của chế phẩm thuốc dạng uống.

Từ khóa: Lumbrkinase, giun quế, perionyx excavatus, điều chế thuốc

3. Dấu hiệu trầm cảm ở người cao tuổi tại xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2015/ Vũ Minh Tuấn, Lê Tiến Tùng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 5 – 7

Nội dung: Mô tả thực trạng dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu trầm cảm ở người cao tuổi.

Từ khóa: Người cao tuổi, trầm cảm, Hà Nam

4. Dùng dược chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm (I,IIA)/ Vũ Kiên// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 36 – 38

Nội dung: Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả xác định hạch gác bằng dược chất phóng xạ 99mTc trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm (I, IIa).

Từ khóa: Ung thư vú, dược chất phóng xạ 99mTc

5. Dược di truyền học: Các vấn đề liên quan trong điều trị tăng huyết áp/ Bùi Thanh Tùng, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Hữu Tùng,...//Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr.  2 – 5, 15

Nội dung: Giới thiệu về mối liên quan của dược di truyền trong điều trị tăng huyết áp, một trong những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa nhằm tăng cường khả năng sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả trong điều trị.

Từ khóa: Dược di truyền, tăng huyết áp

6. Đánh giá chất lượng các xét nghiệm AST, ALT, Bilirubin – D và Bilirubin-T qua kết quả ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm/ Trần Hữu Tâm// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 15 – 18

Nội dung: Phân tích chất lượng các xét nghiệm dễ bị sai số do tính chất đặc thù: AST, ALT, Bilirubin – D và Bilirubin-T được thực hiện trong năm 2014 tại các phòng xét nghiệm hóa sinh trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long trong phạm vi do Bộ Y tế phân công Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Tp. Hồ Chí Minh triển khai và hoạt động kiểm chuẩn.

Từ khóa: Hóa sinh, ngoại kiểm, xét nghệm, đánh giá

7. Đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn của kháng sinh moxifloxacin và bán trường diễn của kháng sinh moxifloxacin hydrochlorid tổng hợp tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Vinh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Thành// Dược học .- 2015 .- Số 8 (472) .-  Tr. 64 – 68, 78

Nội dung: Kháng sinh moxifloxacin hydrochlorid được điều trị cho các nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi cộng đồng, nhiễm trùng tiết niệu và khớp. Để đánh giá độ an toàn, bài viết thông báo về kết quả đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của sản phẩm moxifloxacin hydrochlorid.

Từ khóa: Moxifloxacin hydrochlorid, kháng sinh, độc tính cấp, bán trường diễn

8. Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng khớp háng bán phần Bipolar/ Lê Ngọc Hải, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Đình Thành// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 41 – 43

Nội dung: Nghiên cứu kết quả điều trị thay khớp háng bán phần Bipolar cho 33 bệnh nhân cao tuổi gãy kín liên mấu chuyển xương đùi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2014.

Từ khóa: Thay khớp Biplar, gãy liên mẫu chuyển xương đùi, thay khớp háng, người cao tuổi

9. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền/ Ma Ngọc Thành, Trần Trung Dũng, Nguyễn Đức Phúc// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 52 – 55

Nội dung: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và Xquang bệnh nhân gãy xương thuyền, qua đó đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy xương thuyền.

Từ khóa: Gãy xương thuyền, phẫu thuật
10. Đánh giá kết quả điều trị phục hình răng bằng phương pháp cấy ghép implant nha khoa với sự hỗ trợ của phần mềm 3D tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội/ Trịnh Đình Hải, Phạm Thanh Hà, Đàm Văn Việt// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 81 - 85

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng và X-quang của các bệnh nhân được cấy ghép implant nha khoa có sử dụng phim CT Cone Beam và phần mềm 3D. Qua đó, đánh giá kết quả điều trị phục hình răng bằng phương pháp cấy ghép implant nha khoa với sự hỗ trợ của phần mềm 3D.

Từ khóa: Phục hình răng, điều trị, implant, phần mềm 3D, nha khoa

11. Đánh giá kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2014/ Lê Hoài Nam, Nguyễn Vũ Hoàng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Đánh giá kết quả điều trị và xác định một số yếu tố liên quan kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Từ khóa: Máu tụ dưới màng cứng cấp tính, phẫu thuật.

12. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi u giáp trạng lành tính tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội/ Lê Văn Quảng, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Thị Thanh Loan// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 65 – 68

Nội dung: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi u giáp trạng lành tính tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, u giáp trạng

13. Đánh giá một số hoạt tính sinh học của chất ent-halima-1(10), 13E-dien-1-oic acid được phân lập từ cây quần đầu khỉ (Polyalthia simiarum Benth. & Hook.f)/ Nguyễn Thị Minh Hằng, Cao Thị Huệ, Đoàn Thị Hương// Dược  học .- 2015 .- Số 9 (473) .- Tr. 38 – 42

Nội dung: Thông báo quá trình phân lập và xác định cấu trúc của một hợp chất ditecpenoid khung ent-halima-1(10), 13E-dien-1-oic acid cùng với những đánh giá về hoạt tính gây độc tế bào và kháng vi sinh vật kiểm định của hợp chất.

Từ khóa: Quần đầu khỉ, hoạt tính sinh học, ent-halima-1(10), 13E-dien-1-oic acid, phân lập, cấu trúc

14. Đánh giá một số hoạt tính sinh học của rễ củ cây ba bét lùn (Mallotus nanus Airy – Shaw)/ Phan Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Hằng, Tô Hải Tùng, Nguyễn Duy Thuần// Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 16 -20

Nội dung: Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa, hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các cao chiết từ phần rễ củ của loài cây này.

Từ khóa: Ba bét lùn, Mallotus nanus, hoạt tính sinh học

15. Đánh giá tác dụng giảm đau chống viêm của cao khô Kiện khớp tiêu thống trên thực nghệm/ Vũ Bình Dương, Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Phong Tuệ// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 62 – 67

Nội dung: Đề đánh giá hiệu quả của cao khô trong điều trị cũng như chuyển dạng bào chế, bài viết tiến hành đánh giá tác dụng giảm đau chống viêm của cao khô Kiện khớp tiêu thống trên thực nghệm.

Từ khóa: Cao khô Kiện khớp tiêu thống, giảm đau, chống viêm
16. Đánh giá tác dụng kháng khuẩn của viên C.T.K đối với một số chủng vi khuẩn gây viêm đường sinh dục dưới/ Hoàng Thị Diệp, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Trọng Dương// Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  21 – 26

Nội dung: Đánh giá tác dụng kháng khuẩn in vitro của viên đặt C.T.K thông qua việc xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc đối với một số chủng vi khuẩn mẫu và một số chuẩn vi khuẩn gây viêm nhiễm đường sinh dục dưới được phân lập từ người bệnh.

Từ khóa: Viên C.T.K, viêm nhiễm đường sinh dục dưới, tác dụng kháng khuẩn

17. Đánh giá thời gian sống thêm của ung thư cổ tử cung giai đoạn FIGO IB1 điều trị bằng phẫu thuật triệt căn/ Trấn Thành Long, Nguyễn Văn Đang, Lê Trí Chinh, Nguyễn Minh An// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 17 – 20

Nội dung: Đánh giá kết quả điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn FIGO IB1 bằng phẫu thuật triệt căn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm.

Từ khóa: Ung thư cổ tử cung, phụ nữ, phẫu thuật triệt căn

18. Đặc điểm hình ảnh xạ hình đường mật ở bệnh nhân viêm túi mật và tắc đường mật/ Lê Ngọc Hà, Lê Công Binh, Lê Đình Thanh Sơn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 32 – 35

Nội dung: Đánh giá đặc điểm xạ hình đường mật ở bệnh nhân viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 2013 – 2014.

Từ khóa: Xạ hình đường mật, viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật

19. Đặc điểm khớp thái dương hàm bình thường trên phim cắt lớp tia chùm nón/ Trần Ngọc Quảng Phi, Nguyễn Hữu Nhân// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 14 – 16

Nội dung: Mô tả đặc điểm hình thái khớp thái dương hàm bình thường trên chụp cắt lớp điện toán tia chùm nón ở người Việt Nam trưởng thành, làm cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi bệnh lý khớp thái dương hàm.

Từ khóa: Khớp thái dương hàm, đặc điểm, chụp cắt lớp điện toán tia chùm nón
20. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi có xét nghiệm AFB âm tính/ Nguyễn Hữu Thành// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 10 – 15

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi có AFB âm tính. Qua đó, đánh giá kết quả điều trị lao phổi ở bệnh nhân lao phổi AFB âm tính tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đồng Tháp.

Từ khóa: Lao phổi, AFB âm tính

21. Đặc điểm và biến chứng viêm tai giữa của trẻ em huyện Tây Sơn – Bình Định/ Trương Quang Đạt, Lê Kim Toàn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 85 – 88

Nội dung: Mô tả đặc điểm và một số biến chứng của bệnh viêm tai giữa của trẻ em  từ 3 – 15 tuổi ở huyện Tây Sơn – Bình Định

Từ khóa: Viêm tai giữa, nhĩ lượng đò, màng nhĩ, Bình Định

22. Điều chế và kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ 90Y-DOTA-nimotuzumab dùng trong điều trị ung thư đầu cổ/ Nguyễn Thị Thu, Võ Thị Cẩm Hoa, Nguyễn Thị Khánh Giang,…// Dược học .- 2015 .- Số 9 (473)) .- Tr. 23 – 28

Nội dung: Bào báo này trình bày nghiên cứu đánh dấu điều chế thuốc phóng xạ 90Y-DOTA-nimotuzumab để điều trị ung thư đầu cổ trên lâm sàng.

Từ khóa: Điều chế thuốc, kiểm tra chất lượng, 90Y-DOTA-nimotuzumab, thuốc phóng xạ, điều trị ung thư

23. 18F-FDG PET/CT đánh giá đáp ứng sớm điều trị hóa chất ở bệnh nhân hạch ác tính không Hodgkin tế bào B: Kết quả nghiên cứu bước đầu/ Lê Ngọc Hà, Mai Hồng Sơn// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 35 – 39

Nội dung: Tìm hiểu giá trị 18F-FDG PET /CT trong đánh giá sớm đáp ứng điều trị hóa chất ở bệnh nhân lymphoma không Hodgkin, tế bào B. Kết quả sau ba chu kỳ hóa trị 10/22 bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn, 11/22 bệnh nhân có đáp ứng một phần và tiếp tục được điều trị với phát đồ từ trước. Trong khi đó chỉ có một bệnh nhân không đáp ứng và được đổi phác đồ điều trị hóa chất khác.

Từ khóa: Hạch ác tính không Hodgkin, điều trị hóa chất, 18F-FDG PET/CT

24. Kết quả phẫu thuật cắt nối đại trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương/ Bùi Sỹ Tuấn Anh, Phạm Trung Kiên// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 72 – 74

Nội dung: Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi, mổ mở cắt nối đại trực tràng trong điều trị ung thư trực tràng thấp.

Từ khóa: Ung thư trực trạng, phẫu thuật, đại trực tràng, Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương
25. Khảo sát liều dùng và nồng độ tacrolimus ở bệnh nhân sau ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/ Nguyễn Hoàng Anh, Đàm Mai Hương, Vũ Đình Hòa,…// Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  2 – 6

Nội dung: Đánh giá khả năng đạt nồng độ Co theo khuyến cáo của tacrolimus và phân tích một số ảnh hưởng đến khả năng đạt nồng độ này ở bệnh nhân sau ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Từ khóa: Tacrolimus, thuốc ức chế miễn dịch, ghép thận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

26. Khảo sát tác dụng bảo vệ tế bào gan của lá chùm ngây (Moringa oleifara Lam.) phòng ngừa tổn thương do thừa acid béo gây ra trên dòng tế bào HepG2/ Đỗ Thị Hồng Tươi,  Đoàn Nguyễn Phương Nhi// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 27 – 33

Nội dung: Bài viết khảo sát tác dụng bảo vệ tế bào gan của lá chùm ngây (Moringa oleifara Lam.) phòng ngừa tổn thương do thừa acid béo gây ra trên dòng tế bào HepG2.

Từ khóa: Gan, lá chùm ngây, Moringa oleifara Lam.) acid béo, dòng tế bào HepG2

27. Lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại tràng trước điều trị hóa chất sau mổ/ Vũ Hồng Thăng// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 56 – 58

Nội dung: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng có điều trị hóa chất sau mổ và so sánh với trước mổ.

Từ khóa: Ung thư đại tràng, hóa chất bổ trợ

28. Mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ của ung thư da tế bào đáy: Bằng chứng từ một nghiên cứu bệnh chứng/ Lê Đức Minh, Trần Hậu Khang, Nguyễn Ngọc Hùng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 57 – 60

Nội dung: Phân tích mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy thông qua 131 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy (nhóm bệnh) và 131 người không ung thư da (nhóm chứng).

Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào đáy, yếu tố nguy cơ

29. Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng vàng da tăng bilirunbin nặng tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng/ Chu Thị Hà, Vũ Sỹ Khảng// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 48 – 52

Nội dung: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh vàng da tăng bilirubin tự do nặng phải thay đổi máu năm 2013 tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

Từ khóa: Bilirubin tự do, vàng da tăng Bilirubin, trẻ em, Hải Phòng
30. Một số đặc điểm dịch tễ và yếu tố liên quan đến viêm phổi có nhiễm Cytomegalovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương/ Đoàn Thị Mai Thanh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 38 – 43

Nội dung: Mô tả đặc điểm dịch tễ và yếu tố liên quan đến viêm phổi có nhiễm Cytomegalovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2010 đến 12/2012.

Từ khóa: Viêm phổi, dịch tễ, Cytomegalovirus

31. Nghiên cứu bào chế vi cầu amoxicilin kết dính sinh học tại dạ dày/ Nguyễn Thị Hoài Thương, Trương Hồng Hạnh, Vũ Thị Thu Giang// Dược học .- 2015 .- Số 9 (473)  - Tr. 16 – 22

Nội dung: Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xây dựng được công thức bào chế vi cầu amoxicillin kết dính sinh học tại dạ dày và giải phóng dược chất kéo dài.

Từ khóa: Amoxicillin, bào chế vi cầu, kết dính sinh học, dạ dày

32. Nghiên cứu chẩn đoán Chlamydia Trachomatis bằng PCR và Elisa ở bệnh nhân hội chứng tiết dịch niệu đạo/ Đặng Văn Em, Nguyễn Khắc Cường// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 32 – 35

Nội dung: Chẩn đoán Chlamydia Trachomatis bằng PCR ở bệnh nhân có hội chứng tiết dịch niệu đạo nam giới. Qua đó, so sánh chẩn đoán C.Trachomatis bằng PCR và Elisa trong hội chứng tiết dịch niệu đạo nam giới.

Từ khóa: Hôi chứng tiết dịch niệu đạo, C.Trachomatis, PCR, Elisa

33. Nghiên cứu chỉ số  cổ chân – cánh tay ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng máy đo vận tốc sóng mạch VP Plus/ Cao Trường Sinh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 54 – 57

Nội dung: Xác định chỉ số  huyết áp cổ chân – cánh tay ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát bằng máy đo vận tốc sóng mạch VP Plus.

Từ khóa: Tăng huyết áp, sóng mạch VP Plus

34. Nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường tại tỉnh Hà Nam/ Nguyễn Trọng Khải, Nguyễn Vũ Minh Thủy, Hoàng Năng Trọng, Hoàng Thị Phúc// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 14 – 17

Nội dung:  Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và một số yếu tố liên quan của bệnh võng mạc đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường đang quản lý tại Hà Nam.

Từ khóa: Nhãn khoa, bệnh võng mạc, đái tháo đường

35. Nghiên cứu đặc điểm của bệnh nhân mất ngủ không thực tổn được điều trị bằng phương pháp nhĩ châm phối hợp với thể châm tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công An/ Nguyễn Tuấn Bình, Trần Trọng Dương// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 43 - 45

Nội dung: Đánh giá  đặc điểm của bệnh nhân mất ngủ không thực tổn được điều trị bằng phương pháp nhĩ châm phối hợp với thể châm tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công An.

Từ khóa: Mất ngủ, phương pháp nhĩ châm, bệnh viện Y học cổ truyền

36. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường tại tỉnh Hà Nam/ Nguyễn Trọng Khải, Nguyễn Vũ Minh Thủy, Hoàng Năng Trọng, Hoàng Thị Phúc// Y học thực hành .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và một số yếu tố liên quan của bệnh võng mạc đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường đang quản lý tại Hà Nội. 

Từ khóa: Bệnh võng mạc đái tháo đường.

37. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và đặc điểm vi học của cây hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haralds)/ Nguyễn Văn Bạch, Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Phạm Tuấn Anh// Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 64 – 68

Nội dung: Cung cấp thêm thông tin về đặc điểm vi học phần trên mặt đất của cây hà thủ ô đỏ nhằm góp phần tiêu chuẩn hóa loài cây này.

Từ  khóa: Hà thủ ô, đặc điểm hình thái, đặc điểm vi học, dược liệu

38. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và CT – Scanner bệnh viêm mũi xoang mạn tính và kết quả điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ/ Châu Chiêu Hòa// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 14 – 17

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, CT – Scanner bệnh viêm mũi xoang mạn tính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2013 – 2014. Qua đó, đánh giá kết quả điều trị bệnh viêm mũi xoang mạn tính tại Bệnh viện Tai  Mũi Họng Cần Thơ năm 2013 – 2014.

Từ khóa: Viêm mũi xoang, đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, CT – Scanner, Cần Thơ

39. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng u biểu mô lành tính tuyến dưới hàm/ Huỳnh Văn Dương, Lưu Văn Tường// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 19 – 22

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng u biểu mô lành tính tuyến dưới hàm tại Răng Hàm Mặt Quốc gia từ tháng 1.1999 đến tháng 9.2009.

Từ khóa: U tuyến dưới hàm, khối u cổ, u tuyến nước bọt

40. Nghiên cứu đặc điểm tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính của u trung thất ác tính/ Nguyễn Thanh Hồi// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 43 – 46

Nội dung: Chụp cắt lớp vi tính ngực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán xác định, cũng như đánh giá mức độ xâm lấn của u trung thất ác tính. Nhận biết các dấu hiệu tổn thương trên CLVT có thể giúp định hướng nguyên nhân cũng như gợi ý các thăm dò tiếp theo trong chẩn đoán u trung thất.

Từ khóa: Chụp cắt lớp vi tính ngực, u trung thất ác tính

41. Nghiên cứu điều chế hệ phân tán rắn của altretamin bằng phương pháp bốc hơi dung môi/ Dương Quốc Toản, Vũ Bình Dương// Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  11 - 16

Nội dung: Trình bày quá trình điều chế hệ phân tán rắn của altretamin bằng phương pháp bốc hơi dung môi.

Từ khóa: Altretamin, thuốc điều trị ung thư, bào chế hệ phân tán rắn

42. Nghiên cứu hiệu quả điều trị dự phòng tiên phát xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản giãn ở bệnh nhân xơ gan/ Đỗ Sen Hồng, Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hòa, Đặng Thị Hồng Loan// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 27 – 31

Nội dung: So sánh hiệu quả điều trị dự phòng tiên phát xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản giãn bằng ba phương pháp: thắt tĩnh mạch thực quản giãn, dùng thuốc PPL và thắt tĩnh mạch thực quản giãn kết hợp với dùng thuốc PPL.

Từ khóa: Điều trị dự phòng tiên phát, xuất huyết tiêu hóa, vỡ tĩnh mạch thực quản giãn, xơ gan

43. Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa/ Bùi Văn Chiến, Nguyễn Danh Thông// Y học thực hành .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 39-41.

Nội dung: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ ngày 01-01-2011 đến ngày 30-12-2011.

Từ khóa: Viêm phúc mạc ruột thừa, trẻ em.

44. Nghiên cứu mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phổi theo phân loại của WHO 2014/ Lê Việt Bắc, Lê Trung Thọ// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 88 – 92

Nội dung: Mô tả đặc điểm mô tuyến phổi của ung thư biêu mô tuyến phổi theo phân loại của WHO năm 2014, qua đó tìm hiểu sự phân bố của ung thư biêu mô tuyến phổi theo tuổi, giới và phân bố các thử typ của nó.

Từ khóa: Ung thư phổi, ung thư biểu mô tuyến phổi, phân loại, WHO

45. Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa trẻ em tại bệnh viện nhi Thanh Hóa/ Bùi Văn Chiến, Nguyễn Danh Thông// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 39 - 41

Nội dung: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa trẻ em tại bệnh viện nhi Thanh Hóa từ ngày 01/2011 đến ngày 30/12 /2011.

Từ khóa: Viêm phúc mạc ruột thừa, trẻ em

46. Nghiên cứu sự khó chịu của mắc cài lưỡi so với mắc cài mặt ngoài/ Phạm Như Hải// Y học thực hành .- 2015 .-  Số 5 (963) .- Tr. 5 – 8

Nội dung: Đánh giá tình trạng khó chịu của bệnh nhân khi đeo mắc cài mặt lưỡi khi so sánh với mắc cài mặt ngoài, giúp định hướng việc tư vấn của bác sĩ cho bệnh nhân chuẩn bị gắn mắc cài đặt lưỡi trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Mắc cài lưỡi, khó chịu

47. Nghiên cứu tác dụng chống dị ứng của cao đặc long đởm (Gentiana rigescens Franch.) trên thực nghiệm/ Tạ Văn Bình, Vũ Minh Hiền, Phạm Thị Vân Anh,…// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 67 - 72

Nội dung: Long đởm có chứa  iridoid (gentiopicrin), xanthon (mangiferin) và một số chất khác có tác dụng giảm đau, kháng viêm cấp tính. Bài viết đánh giá tác dụng chống dị ứng của cao đặc long đởm trên thực nghiệm.

Từ khóa: Long đởm, bào chế, thuốc chống dị ứng

48. Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình điều chế doxophyllin từ dyphyllin/ Đậu Quỳnh Hương, Trương Văn Đạt, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo// Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 11 – 15

Nội dung: Nghiên cứu điều chế doxophyllin từ dyphyllin, qua đó phát thảo một quy trình phù hợp có thể áp dụng để điều chế nguồn nguyên liệu cho hiệu suất cao.

Từ khóa: Quy trình, điều chế, doxophyllin

49. Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị ung thư thalidomid/ Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương, Hoàng Thị Thanh,...// Dược học .- 2015 .- Số 8 (472) .-  Tr. 38 - 41

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp hoạt chất thalidomid để tiến tới có thể sản xuất trong nước phục vụ nhu cầu điều trị ung thư.

Từ khóa:  Ung thư, điều trị, thalidomid

50. Nghiên cứu tổng hợp tiểu phân nano bạc clorid/ Trịnh Ngọc Dương, Chử Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Bình,…// Dược học .- 2015 .- Số 8 (472) .-  Tr. 60 – 64

Nội dung: Để tạo tiền đề cho việc phát triển các kháng khuẩn từ muối ít tan của bạc, bài viết tiến hành nghiên cứu tổng hợp tiểu phân nano bạc clorid và xác định một số đặc tính của hệ nano được điều chế.

Từ khóa: Bạc clorid, điều chế, thuốc kháng khuẩn

51. Nghiên cứu tổng hợp toàn phần erlotinib làm nguyên liệu cho thuốc điều trị ung thư/ Trần Ngọc Quyển, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Thúy Hạnh,... Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 43 – 49

Nội dung: Giới thiệu quy trình tổng hợp toàn phần erlotinib hydrochlorid từ ethyl 3,4-dihydroxybenzoat, trên  cơ sở tham khảo chọn lọc các phản ứng tổng hợp có hiệu quả cao được công bố trước đó. Kết quả cho thấy, erlotinib dược dụng có thể tổng hợp thành công và hướng đến tổng hợp trên quy mô lớn làm nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư ở Việt Nam.

Từ khóa: Erlotinib, thuốc điều trị ung thư

52. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng của vẹo vách ngăn mũi và hiệu quả sau mổ trong những trường hợp phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn ngăn mũi/ Nguyễn Ngọc Minh// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 71 - 73

Nội dung: Nghiên cứu những triệu chứng lâm sàng mà bệnh nhân có trước và sự cải thiện các triệu chứng trên bệnh nhân sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi. Kết quả cho thấy những triệu chứng cơ năng chính mà bệnh nhân có như nhức đầu, nhứt mũi, nghẹt mũi, chảy mũi, thở ồn ào và ngáy với 87 % trường hợp hình thái vách ngăn và triệu chứng chủ quan của bệnh nhân sau mổ được phục hồi tốt.

Từ khóa: Vẹo vách ngăn mũi, nhức đầu, nhức mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi, vẩy mũi, ngáy

53. Nghiên cứu vai trò của thụ thể 5-HT là giảm hiệu quả tác dụng của thuốc chống trầm cảm trên lâm sàng/ Nguyễn Thành Hải, Alain Gardier, Thái Nguyễn Hùng Thu// Dược học .- 2015 .- Số 8 (472) .-  Tr. 8 -11

Nội dung: Vai trò của thụ thể 5-HT tại nhân trung tâm của các tế bào thần kinh 5-HT liên quan đến sự trì hoãn làm kéo dài khả năng đáp ứng của thuốc chống trầm cảm. Nghiên cứu này khẳng định thêm  vai trò của thụ thể 5-HT trong việc làm giảm hiệu quả của thuốc chống trầm cảm trên vỏ in vivo dựa trên kỹ thuật thẩm tách micro trên vỏ não chuột thực nghiệm vẫn hoạt động bình thường.

Từ khóa: 5-HT, trầm cảm, thuốc chống trầm cảm, kỹ thuật thẩm tách micro

54. Nghiên cứu vai trò men đậu nành nattokinase NSK-SD* chiết xuất từ đậu nành Nhật Bản trên bệnh nhân tăng huyết áp/ Huỳnh Văn Minh, Trần Hữu Dũng, Phạm Duy Khiêm,…//Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 16 – 20

Nội dung: Đánh giá tác dụng của nattokinase lên huyết áp, chỉ điểm vữa xơ động mạch, các thông số glucose, lipid, hs-CRP ở các bệnh nhân tăng huyết áp độ mật và tiền tăng huyết áp.

Từ khóa: Nattokinase, tăng huyết áp

55. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của nhạy cảm ngà răng ở bệnh nhân độ tuổi 20 – 50 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội năm 2014/ Quách Huy Chức, Lê Thục Lan, Lê Văn Nam, Lưu Văn Tường// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 22 – 27

Nội dung: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, tỷ lệ nhạy cảm ngà cả những bệnh  nhân đến khám, điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ khóa: Nhạy cảm ngà, tiêu cổ răng, mòn răng

56. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chảy máu não vùng đồi thị có tăng huyết áp tại khoa thần kinh tại bệnh viện Bạch Mai/ Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Văn Thính// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 74 – 78

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính não của chảy máu vùng đồi thị có tăng huyết áp. Đánh giá một số yếu tố tiên lượng của chảy máu vùng đồi thị có tăng huyết áp.

Từ khóa: Chảy máu vùng đồi thị có tăng huyết áp, đặc điểm

57. Phân lập ar-turmeron để làm chất chuẩn đối chiếu và xây dựng quy trình phân tích nhóm turmeron trong tinh dầu nghệ bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS)/ Trần Thị Bích Hà, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Ánh Mai// Dược học .- 2015 .- Số 8 (472) .-  Tr. 27 – 32

Nội dung: Tiến hành chiết xuất tinh dầu nghệ, xác định các chỉ số vật lý và hóa học, định tính thành phần hóa học chính, chiết xuất phân lập, xác định cấu trúc, xây dựng và thẩm định quy trình phân tích, ứng dụng quy trình. 

Từ khóa: Tinh dầu nghệ, ar-turmeron, quy trình, phương pháp sắc ký khí khối phổ

58. Quản lý hen và 12 điểm cần lưu ý/ DS. Hồ Thị Minh Xuân, DS. Nguyễn Thị Mai Hoàng/ Dược & Mỹ phẩm .- 2015 .-  Số tháng 9 .- Tr. 14 – 15

Nội dung: Trình bày 12 điều cần lưu ý khi quản lý hen gồm: Các biện pháp điều trị không dung thuốc là gì? Điều trị cắt cơn và điều trị dự phòng khác nhau như thế nào? Làm thế nào để phòng ngừa hen suyễn gắng sức; Xử lý thế nào khi có cơn hen; Chiến lược điều trị hen dị ứng nặng là gì?...

Từ khóa: Quản lý hen, hen suyễn

59. Quy trình ứng dụng phần mềm 3D trong chẩn đoán và điều trị phẫu thuật chỉnh hình xương hàm/ Trần Cao Bính// Y học thực hành .- Số 8 (973) .- Tr. 40 – 43

Nội dung: Xây dựng quy trình ứng dụng phần mềm công nghệ 3D trong chẩn đoán và điều trị phẫu thuật chỉnh hình xương hàm. Đánh giá kết quả điều trị quy trình phẫu thuật chỉnh hàm có ứng dụng công nghệ 3D.

Từ khóa: Chỉnh hình xương hàm, quy trình, phần mềm công nghệ 3D

60. Sản xuất saponin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào đinh lăng (polyscisa fruticosa L. Harms)/ Lê Thị Như Thảo, Đỗ Tiến Vinh, Mai Thị Phương Hoa,… //Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  36 – 41

Nội dung: Đinh lăng là một cây sâm của người nghèo, cần được nghiên cứu sâu sắc và phát triển rộng rãi trong dân gian, bài viết này nghiên cứu khả năng tích lũy saponin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào mô sẹo.

Từ khóa: Đinh lăng, kỹ thuật nuôi cấy tế bào

61. Sử dụng thang đo VAS trong đánh giá mức độ sau phẫu thuật kết hợp xương đùi tại Bệnh viện Việt Đức/ Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Huy Phương, Trần Trung Dũng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 77 – 81

Nội dung: Mô tả tình trạng đau sau phẫu thuật kết hợp xương ở bệnh nhân gãy xương đùi theo thang điểm VAS. Nhật xét các yếu tố liên quan tới tình trạng đau sau phẫu thuật.

Từ khóa: Phẫu thuật kết hợp xương đùi, thang điểm VAS, mức độ đau

62. Tác dụng của điện trường châm kết hợp thủy châm Methycobal và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm/ Bùi Việt Hùng, Lê Thành Xuân// Y học thực hành .- 2015 .- Số 4 ( 957) .- Tr. 28 - 32

Nội dung: Đánh giá tác dụng của điện trường châm kết hợp thủy châm Methycobal và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau lưng do thoát vị đĩa đệm.

Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm, điện trường châm, hội chứng thắt lưng hông

63. Thẩm định qui trình sản xuất viên nén natri valproat và acid valproic phóng thích kéo dài ở quy mô pilot/ Phùng Chất, Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Đức Toàn, Lê Hậu// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 48 – 52, 79

Nội dung: Khảo sát các thông số của quy trình sản xuất viên nén natri valproat và acid valproic phóng thích ở quy mô 12 kg, qua đó chứng minh được tính ổn định của quy trình sản xuất đồng thời phục vụ cho nghiên cứu độ ổn định và thử tương đương sinh học.

Từ khóa: Quy trình, điều chế viên nén

64. Thay đổi chỉ số kháng Insulin và chức năng tế bào bê ta trước và sau can thiệp ở người tiền đái tháo đường quá cân, béo phì/ Phan Hướng Dương// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 43 - 45

Nội dung: Đánh giá sự thay đổi chỉ số kháng insulin, chỉ số nhạy cảm insulin và chỉ số chức năng tế bào bê ta sau can thiệp ở người thừa cân béo phì có tiền đái tháo đường.

Từ khóa: Kháng Insulin, tiền đái tháo đường

65. Thoái hóa khớp gối ở ở bệnh nhân gãy mâm chày loại V và VI theo phân loại Schatzker điều trị bằng kết hợp xương tối thiểu bên trong và cố định ngoài Ilizaro/ Hoàng Đức Thái// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 92 – 95

Nội dung: Tìm hiểu tỷ lệ thoái hóa khớp gối ở bệnh nhân gãy mâm chày V và VI theo phân loại Schatzker điều trị bằng kết hợp xương tối thiểu bên trong và cố định ngoài Ilizaro.

Từ khóa: Gãy kín mâm chày, thoái hóa khớp, khung cố định ngoài Ilizaro

66. Thực trạng trẻ bại não vào điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014/ Nguyễn Văn Tùng, Trương Thị Mai Hồng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 63 – 65

Nội dung: Đánh giá thực trạng trẻ bại não vào điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014/

Từ khóa: Bại não, thực trạng, điều trị, Bệnh viện Nhi Trung ương

67. Tổng hợp erlotinib hydrochlorid và đánh giá hoạt tính ức chế hình thành khối u 3 chiều trên thạch mềm/ Trần Thị Thu Thủy, Tạ Văn Đại, Từ Thị Kiều Trang,...// Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 29 – 33

Nội dung: Trình bày phương pháp tổng hợp erlotinib dưới dạng muối hydrochlorid và bước đầu đánh giá hoạt tính chống ung thư của erlotinib tổng hợp được bằng phương pháp thử hoạt tính ức chế hình thành khối u 3 chiều trên thạch mềm.

Từ khóa: Erlotinib hydrochlorid, hoạt tính ức chế, khối u 3 chiều, thạch mềm

68. Ứng dụng vạt cánh tay ngoài tự do trong các điều trị tổn khuyết vùng hàm mặt/ Nguyễn Huy Cảnh, Nguyễn Tài Sơn, Nguyễn Huy Thọ// Y học thực hành .- 2015 .- Số 7 (971) .- Tr. 27 – 32

Nội dung: Mô tả đặc điểm tổn khuyết phần mềm hàm mặt, đồng thời, đánh giá kết quả sử dụng vạt cánh tay ngoài cùng trong điều trị các tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt.

Từ khóa: Vạt cánh tay ngoài, các tổn khuyết vùng hàm mặt, ứng dụng

69. Xây dựng mô hình in vitro mô phỏng tình trạng tổn thương tế bào gan do acid béo gây ra trên dòng tế bào gan người HepG2/ Đỗ Thị Hồng Tươi, Phan Lê Thị Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng Quân// Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  6 – 11

Nội dung: Xây dựng mô hình trên dòng tế bào gan HepG2 với acid béo mô phỏng tình trạng tổn thương tế bào gan thường gặp ở bệnh nhân rối loạn lipid huyết ứng dụng sàng lọc/dược liệu có khả năng làm thuốc phòng và điều trị tổn thương này.

Từ khóa: Mô hình in vitro, tổn thương tế bào gan, tế bào gan HepG2, acid béo, rối loạn lipid huyết

70. Xây dựng  phương pháp đánh giá ảnh hưởng của thuốc lên enzym cytochrom P450 3A4 thông qua chuyển hóa nifedipin/ Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Nhài// Dược học .- 2015 .- Số 5 (469) .- Tr.  16 – 21

Nội dung: Xây dựng một phương pháp đánh giá ảnh hưởng của thuốc lên CYP3A4 với cơ chất nifedipin (NÌF). Tính khả thi của phương pháp được đánh giá qua việc nghiên cứu chuyển hóa NIF  qua CYP3A4 và so sánh  với các số liệu trong y văn, và sau đó, được thử nghiệm ứng dụng để đánh giá ảnh hưởng của hai thuốc là ketoconazol và erythromycin lên CYP3A4.

Từ khóa: Nifedipin, dehydronifedipin, thuốc,  CYP3A4

71. Xây dựng phương pháp định lượng acid p-coumaric trong thân ý dĩ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/  Phương Thiện Thương, Nguyễn Quỳnh Chi, Phạm Thị Thanh Hà// Dược học .- 2015 .- Số 6 (470) .- Tr. 38 – 42

Nội dung: Xây dựng phương pháp định lượng acid p-coumaric trong thân ý dĩ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao. Phương pháp được ứng dụng cho những nghiên cứu tiếp theo về tác dụng lên sỏi tiết niệu của dược liệu này, cũng như góp phần xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu thân ý dĩ.

Từ khóa: Phương pháp định lượng, p-coumaric, ý dĩ, ký sắc lỏng hiệu năng cao

72. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời moracin M và oxy-trans-resveratrol trong dược liệu dâu tằm (Morus alba L., Moraceae)/ Đặng Thị Ngọc Điệp, Huỳnh Ngọc Thụy// Dược học .- 2015 .- Số 7 (471) .- Tr. 20 – 24

Nội dung: Khảo sát điều kiện sắc ký để định lượng Ma-1 và MA-4 trong dược liệu dâu tằm; Thẩm đình quy trình định lượng; và ứng dụng quy trình để định lượng dược liệu dâu tằm ở các vùng địa lý khác nhau.

Từ khóa:  Dâu tằm, moracin M, oxy-trans-resveratrol, dược liệu, quy trình định lượng

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Các giải pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua đo kiểm QoE trong mạng di động/ Nguyễn Văn Khoa, Trần Trọng Dũng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Trình bày nhu cầu đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua cảm nhận người dùng QoE. Các giải pháp đo kiểm. Một số kết luận.

Từ khóa: Đo kiểm QoE, chất lượng dịch vụ, mạng di động.

2. Khai thác hệ SCADA của EVN : Thực hiện điều khiển cắt phụ tải đỉnh nhọn nhằm tăng độ an toàn cho lưới điện và khuyến khích nguồn điện sạch phát triển/ ThS. Trịnh Đình Đề, ThS. Phạm Thị Lý, ThS. Đặng Tiến Trung// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 175 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Bài toán khai thác hệ SCADA trang bị cho lưới điện khu vực và quốc gia dưới góc nhìn của tự động hóa phải được đầy đủ hơn, và hoàn chỉnh hơn khi yếu tố điều khiển dựa trên thuật toán phân phối điện hợp lý sẽ phát huy tích cực của hệ thống này. Bài báo phân tích các hệ SCADA hiện có, những điểm cần hoàn thiện và nêu giải pháp để giải bài toán phân phối điện hiện nay nhằm khắc phục những bất cập nêu trên.

Từ khóa: SCADA, hộ tiêu thụ, lưới điện quốc gia.

3. Giải pháp tối ưu trong điều khiển SCADA cho nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch/ Trương Đình Châu// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 175 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày công thức hệ thống cho nhà máy nước, giải pháp cho hệ thống điều khiển và SCADA, mở rộng cho toàn bộ nhà máy. Kết luận.

Từ khóa: Điều khiển SCADA, xử lý nước.

4. Giới thiệu hệ thống SCADA trong khí tượng thủy văn môi trường, thủy lợi, cấp thoát nước/ Minh Thắng, Trần Tuấn// Tự động hóa ngày này .- 2015 .- Số 175 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Mô tả một hệ thống SCADA đã được triển khai trong ngành khí tượng thủy văn, môi trường và tưới tiêu, gọi là SCADA-H (hay SCADA-Env) của Công ty Minh Việt hợp tác với Viện Vielina phối hợp phát triển và được hãng JFE Advantech (Nhật) hỗ trợ kỹ thuật trong những năm vừa qua.

Từ khóa: SCADA, SCADA-H, SCADA-Env.

5. Nghiên cứu hành vi phàn nàn để nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại Vinaphone Cần Thơ/ ThS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Huỳnh Hoàng Long// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 54-60.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu điều tra mối quan hệ giữa các biến về nhân khẩu học liên quan đến hành vi phàn nàn của khách hàng sử dụng dịch vụ Vinaphone tại Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số biện pháp giúp Vinaphone Cần Thơ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng.

Từ khóa: Chăm sóc khách hàng, hành vi khách hàng, Vinaphone Cần Thơ.

6. Phương pháp điều khiển Robot di động trên nền tảng kết nối internet không dây/ Đặng Mạnh Chính, Phạm Ngọc Minh/ Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 175 .- Tr. 46-48.

Nội dung: Các công nghệ nổi bật được tích hợp vào robot di động có thể liệt kê như nhận dạng, tránh vật cản, tự động tìm đường, điều khiển bằng cử chỉ, giọng nói, điều khiển từ xa qua RF, qua internet, qua điện thoại di động…khiến cho robot di động có tiềm năng ứng dụng rất lớn vượt xa các robot truyền thống về cả số lượng và chủng loại. Bài báo trình bày phương pháp điều khiển robot thông qua internet không dây.

Từ khóa: Điều khiển robot, internet không dây.
7. Truyền hình lai ghép Hybridcast/ ThS. Nguyễn Thu Hiên// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 16-24.

Nội dung: Giới thiệu cụ thể về Hybridcast ở khía cạnh kiến trúc hệ thống, các dịch vụ được thực hiện và các công nghệ mới để cung cấp các dịch vụ này.

Từ khóa: Hybridcast, công nghệ truyền hình lai ghép.
8. Ứng dụng Visual Sutdio C và PLC xây dựng hệ điều khiển giám sát cho hệ thống phối trộn nguyên liệu/ Đào Quý Thịnh// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 175 .- Tr. 30-31, 35.

Nội dung: Trình bày vấn đề xây dựng một hệ SCADA cho các hệ thống tự động hóa cỡ nhỏ với thiết bị điều khiển sử dụng PLC và phần mềm điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu sử dụng phần mềm Visual Sutdio C#. Ứng dụng cụ thể để xây dựng điều khiển và giám sát cho hệ thống phối trộn nguyên liệu trong nhà máy thức ăn gia súc. Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PLC S7 1200 của Siemens và phần mềm Visual Sutdio 2010.

Từ khóa: SCADA, phối trộn nguyên liệu, PLC, Visual Sutdi C#.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của chất xúc tác sinh nhiệt đến quá trình Geopolymer hóa của vữa/ TS. Phan Đức Hùng, TS. Lê Anh Tuấn// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Nghiên cứu khả năng sử dụng các chất xúc tác sinh nhiệt như bột magie hoặc bột vôi trong quá trình chế tạo vữa geopolymer.

Từ khóa: Vôi, magie, cường độ, dung dịch alkali, vữa geopolymer.

2. Ảnh hưởng của kích thước mẫu thí nghiệm và hàm lượng cốt dọc đến ứng xử chọc thủng của liên kết sàn – cột bê tông cốt thép/ TS. Nguyễn Minh Long, ThS. Trịnh Văn Thưởng// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 66-69.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố kích thước, tỉ số chiều dài các cạnh của mẫu thí nghiệm và hàm lượng cốt dọc đến ứng xử chọc thủng của liên kết sàn – cột bê tông cốt thép.

Từ khóa: Liên kết sàn – cột, hàm lượng cốt dọc, kích thước sàn, chọc thủng.

3. Ảnh hưởng của loại và trạng thái ẩm cốt liệu đến độ sụt và cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế/ ThS. Tống Tôn Kiên// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 96-99.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái ẩm và loại cốt liệu bê tông tái chế từ phế thải bê tông đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các sản phẩm bê tông sử dụng cốt liệu bê tông tái chế trong xây dựng.

Từ khóa: Cốt liệu bê tông tái chế, trạng thái độ ẩm, bê tông cốt liệu tái chế, phế thải phá dỡ công trình.

4. Ảnh hưởng của lượng dùng xi măng đến nhiệt độ lớn nhất của bê tông trong quá trình rắn chắc/ KS. Trương Văn Quyết, ThS. Nguyễn Long// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dùng xi măng trong bê tông đến nhiệt độ lớn nhất của bê tông trong quá trình rắn chắc. Nhiệt độ gi được trong quá trình bê tông rắn chắc được thực hiện bằng thiết bị “Pico Technology PT 104 – Data Logger”.

Từ khóa: Quá trình rắn chắc, lượng dùng xi măng, bê tông.

5. Ảnh hưởng của sợi thép đến khả năng làm việc và chống nứt của kết cấu bê tông/ TS. Nguyễn Hoàng Giang// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Giới thiệu các thí nghiệm và phân tích cho các mẫu, cấu kiện, dầm bê tông sợi thép. Các kết quả so sánh giữa mẫu bê tông thường và bê tông sợi thép được tiến hành. Các kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng làm việc hiệu quả của thành phần sợi thép trong bê tông nhằm giải quyết các vấn đề về nứt trong cấu kiện bê tông thường đang gặp phải.

Từ khóa: Sợi thép, dầm bê tông, bê tông cốt sợi thép.

6. Ảnh hưởng của tham số bản sàn đến độ cứng liên kết dầm – cột trong kết cấu liên hợp thép – bê tông/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, ThS. Trần Quang Đại// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 84-87.

Nội dung: Giới thiệu về nút liên kết dầm – cột, cấu kiện dầm và dàn liên hợp trong kết cấu khung liên hợp thép – bê tông, và trình bày cách xác định độ cứng của liên kết dầm – cột điển hình theo tiêu chuẩn châu Âu. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tham số này đến độ cứng và kiến nghị các nhà chuyên môn trong việc điều chỉnh độ cứng của nút liên kết dầm – cột bằng cách điều chỉnh tham số bản sàn.

Từ khóa: Nút dầm – cột, khung thép, khung liên hợp thép – bê tông.

7. Ảnh hưởng của thông số khối lượng trong mô hình nền động lực học lên dao động riêng của dầm/ Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 94-98.

Nội dung: Phân tích dao động riêng của kết cấu dầm trên mô hình nền động lực học. Mô hình nền được mô tả gồm thông số độ cứng đàn hồi Winkler, lớp cắt dựa trên mô hình Pasternak, cản nhớt và thông số khối lượng đặc trưng cho sự ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử của kết cấu. Phương trình trị riêng của hệ kết cấu dầm được thiết lập một cách chi tiết dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Ảnh hưởng của các đặc tính nền như thông số độ cứng đàn hồi, lớp cắt và thông số đặc trưng khối lượng nền lên dao động riêng của các loại kết cấu dầm được phân tích một cách chi tiết.

Từ khóa: Nền Winkler, nền Pasternak, nền động lự học, phân tích động lực học của dầm.

8. Ảnh hưởng hàm lượng cát tự nhiên hạt mịn trong hỗn hợp cát đến một số tính chất của bê tông xi măng có chứa cát nghiền/ TS. Nguyễn Đức Trọng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu một số tính chất: Độ sụt, cường độ chịu nén, cường độ kéo uốn của bê tông xi măng sử dụng hỗn hợp cát nghiền và cát mịn tự nhiên với các hàm lượng khác nhau. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng khi phối hợp cát mịn tự nhiên và cát nghiền với tỷ lệ hợp lý sẽ khắc phục những nhược điểm của bê tông xi măng khi chỉ sử dụng cát nghiền.

Từ khóa: Bê tông xi măng, chế tạo.

9. Ảnh hưởng số lượng vết nứt thở lên ứng xử động của khung phẳng/ Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Thị Kim Oanh// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 108-112.

Nội dung: Ảnh hưởng của số lượng vết nứt thở đến ứng xử động của khung phẳng chịu tải trọng điều hòa được phân tích trong bài báo này. Đặc trưng độ cứng của phần tử thanh có vết nứt thở biến đổi theo trạng thái của vết nứt và độ cong của trục thanh tại vị trí vết nứt nên hệ có ứng xử phi tuyến. Phương trình chuyển động của hệ được thiết lập dựa trên sự cân bằng động, phương pháp phần tử hữu hạn và giải bằng phương pháp phân tích số Newmark trên toàn miền thời gian. Một chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB để phân tích ảnh hưởng của chiều sâu và số lượng vết nứt đến ứng xử động của khung được thực hiện.

Từ khóa: Vết nứt thở, phân tích động, khung phẳng, phần tử hữu hạn.
10. Áp dụng các điều quy định kỹ thuật theo “Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05”/ KS. Phan Xuân Đại// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Sau 10 năm áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 271-05, tác giả đã đưa ra lời khuyên cho các kỹ sư thiết kế có thể áp dụng một số quy định của Tiêu chuẩn này một cách thuận tiện hơn.

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế cầu, thiết kế công trình giao thông.

11. Áp dụng phương pháp giao thoa radar để xác định hiện tượng lún đất trong vùng đô thị trung tâm thành phố Hà Nội/ TS. Đặng Vũ Khắc, ThS. Nguyễn Công Kiên, ThS. Đồng Minh Tâm// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 61-68.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm áp dụng phương pháp giao thoa radar để xác định hiện tượng lún đất trong vùng đô thị trung tâm thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Lún đất, đô thị hóa, giao thoa radar, vật tán xạ ổn định, nước ngầm.

12. Các thông số ảnh hưởng đến lực va đập của kết cấu liền kề chịu động đất/ Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Bá Toàn// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 88-93.

Nội dung: Phân tích các thông số ảnh hưởng đến giá trị lực va đập của kết cấu liền kề khi chịu động đất bằng cách sử dụng mô hình va đập đàn nhớt phi tuyến và khảo sát ứng xử của kết cấu ngoài miền đàn hồi; Ngoài ra khái niệm phổ cũng được dùng để phân tích lực va đập nhằm mục đích làm rõ ảnh hưởng của tần số dao động riêng, khoảng cách và tỉ số cản của hai kết cấu đến lực va đập này.

Từ khóa: Va đập đàn nhớt phi tuyến, lực va đập, kết cấu liền kề, gia tốc nền. 

13. Các thông số ảnh hưởng đến sức chống cắt của nút khung bê tông cốt thép dạng chữ T/ TS. Trần Minh Tùng// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Phân tích cơ chế hình thành lực cắt và sự làm việc của nút khung bê tông cốt thép dạng chữ T khi công trình chịu tải trọng ngang. Sáu thông số chính ảnh hưởng đến sức chống cắt của nút khung bê tông cốt thép dạng chữ T được đánh giá dựa vào kết quả thí nghiệm của 99 nút khung bê tông cốt thép thông qua phân tích thống kê.

Từ khóa: Nút khung, sức chống cắt, dầm bê tông cốt thép, cột bê tông cốt thép.

14. Các vấn đề sự cố gây rủi ro trong quá trình quản lý kỹ thuật thi công cọc Barret tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh/ TS. Lê Anh Dũng, PGS. Lê Kiều, ThS. Đỗ Thị Mỹ Dung// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 50-52. 

Nội dung: Trình bày các vấn đề về sự cố gây rủi ro trong quá trình quản lý kỹ thuật thi công cọc Barret tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho dự án nói chung, từ đó các đơn vị liên quan có thể có biện pháp phòng, chống hợp lý.

Từ khóa: Rủi ro, dự án, cọc Barret, sự cố.

15. Công trình kích ngầm đường cống 3m qua sông Sài Gòn đảm bảo chất lượng và an toàn sau hơn 3 năm vận hành/ TS. Nguyễn Thống Nhất// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 54-55.

Nội dung: Giới thiệu công trình, thực tế thực hiện và công nghệ sử dụng để kích ngầm đường cống 3m qua sông Sài Gòn, phục vụ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành từ năm 2011 đến nay, vận hành đảm bảo chất lượng và an toàn.

Từ khóa: Kích ngầm đường cống.

16. Cơ học vật rắn biến dạng trong nghiên cứu kết cấu công trình/ GVC, ThS. Đỗ Thu Minh// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Kiến thức cơ học vật rắn biến dạng đóng vai trò rất quan trọng trong phân tích, tính toán kết cấu công trình. Bài viết giới thiệu về cách đặt bài toán và sơ đồ tính, về việc sử dụng công thức và thiết lập phương trình, về thứ nguyên trong các công thức. Bài báo cũng điểm lại một số trường hợp, phân tích chỉ ra sai sót, không đúng với kiến thức cơ bản của cơ học vật rắn biến dạng.

Từ khóa: Cơ học vật rắn biến dạng, kết cấu công trình.

17. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng/ ThS. Lê Thanh Cao, TS. Hồ Đức Duy// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 100-105.

Nội dung: Phát triển phương pháp MSE (Modal Strain Energy) cho việc chẩn đoán hư hỏng của kết cấu dạng tấm với điều kiện biên khác nhau. Trong đó, để giải quyết vấn đề về số điểm đo giới hạn, phương pháp sai phân trung tâm được giới thiệu để tính toán các vi phân từng phần trong công thức năng lượng biến dạng…

Từ khóa: Chẩn đoán hư hỏng, kết cấu tấm, năng lượng biến dạng, phương pháp sai phân trung tâm, chỉ số hư hỏng.

18. Chính sách đối ngoại trung lập của Miến Điện giai đoạn 1962 – 1988/ ThS. Đàm Thị Đào// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 5 (182) .- Tr. 14-22.

Nội dung: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á hoặc ngả theo Mỹ, hoặc ngã theo Liên Xô. Miến Điện rẽ sang một con đường khác trong quan hệ đối ngoại: Không rơi vào vòng ảnh hưởng của Mỹ, Liên Xô hay Trung Quốc, thậm chí cuối cùng cũng rút khỏi Phong trào Không liên kết của các nước thuộc thế giới thứ ba. Bài viết tập trung xem xét một số nét chính trong chính sách đối ngoại trung lập của Miến Điện giai đoạn 1962 – 1988 dưới sự lãnh đạo của Tướng Ne Win.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại trung lập, Miến Điện.

19. Đánh giá các phương pháp lập tiến độ trong thi công xây dựng hiện nay/ TS. Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Nghiên cứu về các phương pháp lập tiến độ được phổ biến, giúp các nhà quản lý được lựa chọn phương pháp lịch trình theo đúng yêu cầu dự án, đưa dự án tới thành công.

Từ khóa: Thi công xây dựng, lập tiến độ, phương pháp.

20. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội công nghệ thi công nhanh công trình cầu trong đô thị/ PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn, ThS. Nguyễn Thị Hậu, NCS. Bùi Xuân Cường// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Thi công các công trình cầu trong đô thị có diện thi công hẹp lại phải đảm bảo giao thông cho phương tiện vì vậy người ta thường lựa chọn giải pháp kết cấu và công nghệ thi công nhanh. Tuy nhiên, kết cấu và công nghệ thi công nhanh lại cho công trình có tuổi thọ ngắn hơn. Vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả dự án? Bài báo trình bày phương pháp luận và tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của giải pháp kết cấu và công nghệ thi công nhanh.

Từ khóa: Thi công nhanh, công trình cầu, đô thị, hiệu quả, kinh tế - xã hội.

21. Đánh giá phản ứng địa chấn khung thép BRBFs bằng phương pháp tĩnh phi tuyến tương thích AMC/ TS. Nguyễn Hồng Ân, KS. Bùi Kiến An// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 88-91.

Nội dung: Nghiên cứu phương pháp tĩnh phi tuyến đẩy dần tương thích Adaptive Modal Combination (AMC) áp dụng cho kết cấu khung thép BRBFs. Phương pháp AMC xét đến đóng góp của những dạng dao động cao bằng việc kết hợp phản ứng của các phân tích đẩy dần đơn lẻ và kể đến ảnh hưởng của các đặc tính động trong giai đoạn phi đàn hồi.

Từ khóa: Phương pháp tính phi tuyến tương thích (AMC), khung thép giằng (BRBFs), phân tích đẩy dần, đường cong khả năng.

22. Đề xuất áp dụng các phương pháp lập tiến độ thi công xây dựng/ TS. Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp đề phát huy được vai trò của công cụ lập kế hoạch tiến độ trong quản lý dự án xây dựng. Những kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản lý có hiểu biết và thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa kỹ năng quản lý của mình, đưa dự án tới thành công.

Từ khóa: Tiến độ, xây dựng, tiến độ thi công.

23. Đề xuất sơ đồ hệ thống cấp nước nhà siêu cao tầng/ PGS. TS. Nguyễn Văn Tín// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Phân tích những bất cập về chi phí vận hành trong hệ thống cấp nước của tòa nhà Bitexco (TP. HCM) và đề xuất sơ đồ hệ thống cấp nước nhằm tiết kiệm điện năng trong quá trình vận hành hệ thống cấp nước của nhà siêu cao tầng.

Từ khóa: Sơ đồ hệ thống cấp nước, nhà siêu cao tầng.

24. Giảm chấn của kết cấu chịu động đất dùng gối cao su lõi chì kết hợp hệ cản khối lượng/ TS. Nguyễn Trọng Phước, KS. Bùi Thị Lệ Hằng// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 116-122.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả giảm chấn khi kết hợp chúng trong kết cấu chịu gia tốc nền động đất. Gối cao su lõi chì được gắn giữa móng và kết cấu bên trên kết hợp với hệ cản khối lượng được gắn ở tầng đỉnh. Đáp ứng động của hệ được giải bằng phương pháp phân tích phân số trên toàn miền thời gian của động đất dựa trên chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ MATLAB.

Từ khóa: Gối cao su lõi chì, hệ cản khối lượng, hiệu quả giảm chấn, gia tốc nền.

25. Giản đồ nhân quả của mô hình động học hệ thống dòng tiền dự án xây dựng/ KS. Nguyễn Hữu Thừa, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 59-61.

Nội dung: Trình bày giản đồ nhân quả của mô hình động học hệ thống dòng tiền dự án xây dựng. Giản đồ được phát triển thông qua phần mềm Vensim. Giản đồ nhân quả bao gồm các giản đồ phụ: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thiết bị phụ, chi phí quản lý, dòng tiền vào từ chủ đầu tư, nợ vay. Dựa vào giản đồ này, các lãnh đạo công ty có thể thử nghiệm các giải pháp khác nhau để cải thiện tính hiệu quả của dòng tiền dự án xây dựng.

Từ khóa: Giản đồ nhân quả, động học hệ thống, dòng tiền dự án xây dựng, nhà thầu, quản lý xây dựng.

26. Giới thiệu công nghệ đóng băng nền đất/ ThS. Trần Thanh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Giới thiệu về công nghệ đóng băng nền đất được sử dụng ngăn nước ngầm trong thi công hố đào sâu, xây dựng các đường hầm hay việc xử lý nền đất.

Từ khóa: Đóng băng nền đất, tường băng, ống làm lạnh.

27. Hạ tầng kỹ thuật vùng đô thị lớn những thách thức trong quá trình phát triển/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Tập trung làm rõ các vấn đề có liên quan đến vùng đô thị lớn, quan điểm phát triển hạ tầng kỹ thuật khung của vùng đồng thời phân tích những thách thức trong quá trình phát triển để từ đó đề xuất các giải pháp chung nhằm từng bước khắc phục.

Từ khóa: Hạ tầng kỹ thuật khung, vùng đô thị lớn.

28. Hệ thống đo lường và dự báo chi phí tiến độ dự án xây dựng trong giai đoạn thi công (bằng phương pháp evm, edm kết hợp với hàm toán học s-curve)/ Lương Đức Long, Nguyễn Minh Đức// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Đề xuất một hệ thống đo lường và dự báo chi phí tiến độ dự án xây dựng trong giai đoạn thực hiện bằng cách kết hợp phương pháp EVM với hàm toán học S-Curve, trong đó có kể đến hiệu suất tiến độ của các công tác nằm trên chuỗi găng theo phương pháp EDM (ký hiệu là EDMG). Mô hình được thiết lập trên nền Excel nên dễ dàng sử dụng và kiểm soát. Một dự án ví dụ cụ thể được áp dụng để minh họa cho mô hình.

Từ khóa: Đo lường tiến độ, dự báo thời gian dự án, đo lường chi phí, dự báo chi phí dự án, quản lý giá trị đạt được (EVM), quản lý thời gian đạt được.
29. Hệ thống hóa các mô hình nền và đề xuất mô hình nền mới dùng trong bài toán phân tích ứng xử của kết cấu tương tác nền/ PGS. TS. Hoàng Phương Hoa, TS. Nguyễn Trọng Phước, ThS. Phạm Đình Trung// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày tổng quan các mô hình nền, cụ thể là các đặc tính ứng xử của các mô hình nền được phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống. Từ đó, đề xuất một mô hình nền mới được gọi là mô hình Nền động lực học mà phản ánh đúng bản chất thật của đất nền so với các mô hình nền khác. Quan hệ ứng xử lực – chuyển vị trong mô hình nền được thiết lập dựa trên các thông số đặc trưng của mô hình nền. Đồng thời, sự so sánh giữa mô hình nền mới này với một số mô hình nền hiện có cho thấy tính thực tiễn và bao quát của mô hình nền mới này.

Từ khóa: Nền Winkler, nền hai thông số, nền ba thông số, nền động lực học.

30. Khảo sát, đánh giá nguyên nhân gây nứt vỡ và gia cường Si-lô ứng lực trước/ TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Nguyễn Đức Thắng, TS. Cao Duy Khôi, KS. Nguyễn Tuấn Anh// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày công tác khảo sát, xác định nguyên nhân và lựa chọn giải pháp gia cường hiệu quả đối với một si-lô ứng lực trước đã được thực hiện thành công 4 năm trước đây tại một công trình ở Việt Nam.

Từ khóa: Gia cường, si-lô ứng lực trước, nứt vỡ công trình.

31. Lãng phí trong thiết kế xây dựng các công trình giao thông/ ThS. Nguyễn Văn Lâm// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 45-55.

Nội dung: Phân tích một số yếu tố trong công tác thiết kế như: đánh giá chưa đúng sự cần thiết phải đầu tư, lựa chọn phân kỳ đầu tư chưa phù hợp, chọn loại kết cấu chưa hợp lý, bố trí cốt thép, cường độ bê tông ngày một tăng, áp dụng hệ số an toàn lớn trong thiết kế… gây lãng phí chi phí xây dựng công trình.

Từ khóa: Lãng phí trong xây dựng, thiết kế xây dựng, công trình giao thông.

32. Mô hình động học hệ thống của quản lý sự thực hiện cho các công ty xây dựng/ Phạm Thanh Hải, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 73-75.

Nội dung: Trình bày các mô hình động (SD) của quản lý sự thực hiện cho các công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Mô hình SD được phát triển bằng phần mềm Vensim. Mô hình SD bao gồm 5 mô hình con, chúng là “Sự lãnh đạo”, “Con người”, “Chiến lược”, “Quan hệ đối tác”, “Các quá trình”. Dựa vào mô hình SD nói trên cùng với các tham số của một công ty cụ thể, các lãnh đạo công ty có thể thử nghiệm các giải pháp khác nhau để cải thiện sự thực hiện của công ty xây dựng.

Từ khóa: Động học hệ thống, mô hình, quản lý sự thực hiện, công ty xây dựng, quản lý xây dựng.

33. Mô hình hóa và phân tích ứng xử của vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông/ GS. TS. Nguyễn Viết Trung, NCS. Lê Đắc Hiền, ThS. Bùi Công Độ// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Phần đầu bài báo giới thiệu tổng quan về vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cùng các phương pháp phân tích. Phần chính của bài báo đề cập đến các vấn đề liên quan mô hình hình hóa và tính toán vùng cục bộ như: mô hình vật liệu, mô hình phần tử hữu hạn, phương pháp lặp, tiêu chuẩn hội tụ…Từ đó đánh giá việc ứng dụng phần mềm Midas FEA trong mô hình hóa và phân tích ứng xử của vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông.

Từ khóa: Vùng chịu lực cục bộ, kết cấu cầu bê tông, mô hình hóa, ứng xử.

34. Mô hình liên kết và cơ chế điều phối vùng/ PGS. TS. Nguyễn Trọng Hòa// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về thực tiễn cơ chế điều phối vùng trên thế giới; xác định các tiêu chí thành công của hoạt động; nhận dạng các tiêu chí thành công trong hoạt động điều phối vùng.

Từ khóa: Cơ chế điều phối vùng, mô hình quản trị vùng.

35. Mô hình liên kết vùng đô thị hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế/ PGS. TS. Nguyễn Trọng Hòa// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 92-95.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan lý thuyết về khái niệm và vai trò của liên kết vùng đô thị trên thế giới và Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của vùng; lý thuyết về mô hình liên kết vùng đô thị; thực tiễn về mô hình luên kết vùng đô thị tại Việt Nam, từ đó đưa ra các vấn đề bàn luận và cuối cùng là kết luận và kiến nghị hướng tới phát triển các vùng đô thị tại Việt Nam một cách bền vững.

Từ khóa: Liên kết vùng đô thị, quản lý vùng, cạnh tranh tự do, quản trị vùng.

36. Một số phương pháp biến phân năng lượng thường dùng để xây dựng phương trình cân bằng trong cơ học/ GS. TSKH. Hà Huy Cương, ThS. Đào Công Anh// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 99-103.

Nội dung: Trình bày phương pháp áp dụng một số nguyên lý biến phân năng lượng thường dùng để xây dựng phương trình cân bằng trong cơ học nhằm giải các bài toán cơ học nói chung, và các bài toán động lực học, tương tác kết cấu với môi trường nói riêng. 

Từ khóa: Phương pháp năng lượng, nguyên lý biến phân, phương trình cân bằng.

37. Một số vấn đề lựa chọn thông số thiết kế cho nền cọc đất gia cố xi măng/ Lê Thị Hạnh, Đào Thị Vân Trâm, Nguyễn Công Oanh// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Đề cập đến một trong những vấn đề đó là việc lựa chọn thông số tính toán sao cho phù hợp khi tính toán thiết kế nền cọc đất xi măng.

Từ khóa: Nền cọc đất gia cố xi măng, thông số thiết kế.

38. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro trấu và Silicafume đến cường độ của vữa Geopolymer/ Phan Đức Hùng, Lê Anh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của tro trấu và silicafume thay thế một phần tro bay để chế tạo vữa geopolymer và tận dụng phế thải công nghiệp, nông nghiệp. Đánh giá ảnh hưởng của các thành phần hoạt tính của tro trấu và silicafume khi kết hợp với tro bay đến tính chất cường độ của vữa ở điều kiện thường và nhiệt độ cao.

Từ khóa: Silicafume, tro trấu, độ hút nước, cường độ, vữa Geopolymer.

39. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hình học đến kết quả đo độ thấm khí của vữa xi măng/ TS. Từ Sỹ Quân// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 43-51.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hình học đến kết quả đo độ thấm khí của vữa xi măng.

Từ khóa: Định luật Darcy, độ thấm nội tại, hệ số thấm thủy lực, độ thấm khí, hiệu ứng Klinkenberg.

40. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến các tính chất cơ lý của vữa Geopolymer sử dụng tro bay/ Phan Đức Hùng, Lê Anh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 74-76.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng hàm lượng tro bay khác nhau với tỷ lệ dung dịch hoạt hóa thay đổi nhằm khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến 6000C cho tính chất vữa geopolymer như cường độ, độ hút nước và độ giảm khối lượng.

Từ khóa: Tro bay, cường độ, độ hút nước, khối lượng, vữa goepolymer.

41. Nghiên cứu bằng thực nghiệm ứng suất và biến dạng cầu máng xi măng lưới thép ứng suất trước nhịp lớn tại hiện trường/ ThS. Phạm Cao Tuyến// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Qua kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng suất và biến dạng cầu máng xi măng lưới thép ứng suất trước nhịp lớn trên máy tính cho thấy việc sử dụng ứng suất trước vào cầu máng xi măng lưới thép đã giảm được đáng kể độ võng của cầu máng cũng như ứng suất kéo của đáy máng, ứng suất nén của tai máng.

Từ khóa: Thực nghiệm, cầu máng, xi măng lưới thép, ứng suất trước.

42. Nghiên cứu các phương pháp phân tích và các yếu tố ảnh hưởng đến nội lực của kết cấu nhịp cầu do tải trọng động đất gây ra trong điều kiện Việt Nam/ TS. Phạm Văn Thoan, KS. Nguyễn Trọng Chức// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 36-31, 35.

Nội dung: Trình bày tóm tắt một số khái niệm cơ bản về động đất, cấp và vùng động đất, các phương pháp phân tích kết cấu cầu chịu tải trọng động đất có thể áp dụng ở Việt Nam, ví dụ tính toán minh họa. Đồng thời, các tác giả khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến nội lực công trình cầu khi tải trọng động đất tác dụng. Từ các kết quả khảo sát này, bài báo đưa ra các nhận xét và kết luận quan trọng.

Từ khóa: Tải trọng động đất, kết cấu nhịp cầu, nội lực.

43. Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển của nứt phản ánh trong mặt đường hỗn hợp có móng bằng bê tông xi măng/ NCS. Trần Thị Thúy// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày cơ chế hình thành và phát triển vết nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp và đề xuất một số giải pháp hạn chế nứt phản ánh. 

Từ khóa: Nứt phản ánh, mặt đường hỗn hợp, móng bê tông xi măng.

44. Nghiên cứu chuyển vị ngang đất nền trong điều kiện gia tải đất đắp kết hợp chân không/ TS. Nguyễn Minh Tâm, Ks. Đào Nguyễn Huy Tòng// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Tổng quan về phương pháp gia tải đất đắp kết hợp áp lực chân không. Chuyển vị ngang của đất nền trong điều kiện kết hợp gia tải đất đắp và bơm hút chân không. Phân tích phần tử hữu hạn cho công trình nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang. Khảo sát các trường hợp gia tải. Kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Nền đường, hút chân không, chuyển vị ngang.

45. Nghiên cứu phương pháp quan trắc chuyển vị ngang trong thi công nền đường ô tô đắp trên đất yếu/ ThS. Nguyễn Văn Chính// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 21-24.

Nội dung: Để xuất phương pháp quan trắc đáp ứng yêu cầu kiểm soát tốc độ chuyển vị ngang của nền đường xây dựng trên đất yếu và phù hợp với thiết bị đo đạc hiện đại ở Việt Nam.

Từ khóa: Phương pháp quan trắc chuyển vị ngang, nền đường ô tô, nền đất yếu, thi công.

46. Nghiên cứu sử dụng dầm liên hợp thép – bê tông cường độ cao trong công trình cầu/ TS. Nguyễn Xuân Huy, ThS. Phạm Thị Thanh Thủy, KS. Kim Văn Lý// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Phân tích sự ảnh hưởng của cường độ bê tông đối với sự làm việc của dầm liên hợp thép – bê tông cốt thép. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách lập mô hình mô phỏng dựa trên phần mềm phần tử hữu hạn. 

Từ khóa: Dầm liên hợp thép – bê tông cường độ cao, công trình cầu, kỹ thuật xây dựng.

47. Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội silic và tro bay đến các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ô tô/ NCS. Hồ Văn Quân, GS. TS. Phạm Duy Hữu, TS. Nguyễn Thanh Sang// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 25-30.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu các đặc trưng cường độ nén và kéo uốn của các loại bê tông (30Mpa, 40 Mpa và 50 Mpa) sử dụng kết hợp muội silic và tro bay (5% muội silic và 15% tro bay). Kết quả bước đầu là các loại bê tông sử dụng phụ gia khoáng kép muội silic và tro bay đáp ứng được yêu cầu đối với bê tông làm đường.

Từ khóa: Muội silic, tro bay, cường độ, bê tông xi măng, xây dựng mặt đường ô tô.

48. Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội Silic và tro bay đến độ bền Sunfat của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ô tô/ NCS. Hồ Văn Quân, GS. TS. Phan Duy Hữu, TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Phạm Thái Uyết// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu về độ bền sunfat (độ giãn nở trong môi trường sunfat) của các loại bê tông (30 Mpa, 40 MPa, 50 MPa) sử dụng kết hợp muội silic và tro bay. 

Từ khóa: Độ bền sunfat, bê tông, muội silic.

49. Nghiên cứu tỉ lệ ứng suất sinh ra trong tấm bê tông xi măng mặt đường dưới tác dụng của hoạt tải và môi trường/ TS. Trần Hồng Minh, KS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Vũ Việt// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Nên chọn tỉ lệ nào cho hợp lý cho phần ứng suất nhiệt là vấn đề cần làm rõ và trong bài báo này nhóm tác giả đã thu thập số liệu khí tượng trong 10 năm của khu vực Hà Nội và tiến hành tính toán để đưa ra đề xuất về tỉ lệ này.

Từ khóa: Tỉ lệ ứng suất, tấm bê tông xi măng mặt đường, hoạt tải, môi trường.

50. Nghiên cứu tính toán biến dạng dẻo lớp bê tông Asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam/ GS. TS. Phạm Cao Thăng, KS. Võ Tiến Dũng, KS. Đỗ Văn Thùy// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Giới thiệu cơ sở tính toán biến dạng dẻo lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện nắng nóng của Việt Nam. Trong sơ đồ tính, có xét tác dụng của tải trọng theo phương đứng và theo phương ngang (do lực ma sát gây ra).

Từ khóa: Biến dạng dẻo, bê tông asphalt, mặt đường.

51. Nghiên cứu tương tác động lực học của tấm dày trên nền phi tuyến chịu tác dụng của tải trọng động/ ThS. Vũ Công Hoằng, PGS. TS. Nguyễn Tương Lai// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 106-110.

Nội dung: Nghiên cứu tương tác động lực học của tấm dày có kể đến ảnh hưởng của biến dạng màng trên nền phi tuyến bằng phương pháp phần tử hữu hạn, mô hình chuyển vị với kiểu phần tử chữ nhật 04 nút, 12 chuyển vị nút có điều kiện biên tự do theo chu vị. Bài toán được đặt và giải theo quan điểm tương tác động lực học. Thuật toán được xây dựng trên cơ sở của lí thuyết tính toán tấm dày, phương pháp phần tử hữu hạn, được lập theo ngôn ngữ Matlab kết hợp với phần mềm Ansys.

Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn, tấm dày, biến dạng, nền phi tuyến. 

52. Nghiên cứu thiết kế chế tạo dầm bê tông tính năng siêu cao – làm cầu dân sinh nông thôn/ ThS. Nguyễn Trung Hòa, TS. Trần Bá Việt, TS. Lê Minh Long// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu thiết kế và chế tạo dầm bê tông tính năng siêu cao làm cầu nông thôn. Các quan sát và phân tích tập trung vào: quy trình thiết kế chế tạo; quá trình thử nghiệm; quan hệ tải trọng và độ võng; sự hình thành vết nứt của dầm bê tông tính năng siêu cao.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi cường độ siêu cao, dầm, cầu nông thôn.

53. Nghiên cứu ứng dụng thiết bị quan trắc kết cấu trong nhà cao tầng tại Việt Nam/ TS. Trần Hồng Hải, KS. Đinh Văn Hiền// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 62-65.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về hệ thống quan trắc sự làm việc của kết cấu công trình nhà cao tầng và đề xuất một số ứng dụng công nghệ quan trắc kết cấu nhà cao tầng tại Việt Nam.

Từ khóa: Nhà cao tầng, công nghệ dây rung, quan trắc kết cấu.

54. Nghiên cứu ứng xử của nút liên kết lõi – dầm cứng chịu tải trong động đất thông qua thí nghiệm mô hình/ ThS. Nguyễn Hồng Hải, TS. Nguyễn Hồng Hà, TS. Đỗ Tiến Thịnh, ThS. Vũ Xuân Thương// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Trình bày các vấn đề liên quan đến thí nghiệm nghiên cứu ứng xử của nút liên kết lõi – dầm cứng chịu tải trọng ngang lặp đổi chiều thực hiện tại phòng thí nghiệm động đất của Viện Khoa học công nghệ xây dựng. Một số nhận xét và kiến nghị rút ra từ kết quả thí nghiệm cũng được trình bày.

Từ khóa: Nút liên kết lõi – dầm cứng, tải trọng động đất, kỹ thuật xây dựng.

55. Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của cụm vít đùn đôi trong máy đúc bó vỉa bê tông tự hành/ TS. Lưu Đức Thạch// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 111-115.

Nội dung: Trình bày mô hình nghiên cứu cụm vít đùn đôi đùn ép bó vỉa bê tông, làm cơ sở cho việc khảo sát xác định một số thông số cơ bản của cụm vít đùn ép đôi, đảm bảo điều kiện làm việc của máy đúc bó vỉa bê tông tự hành.

Từ khóa: Bó vỉa bê tông, máy đúc bó vỉa, vít đôi.
56. Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm toán dầm thép không liên hợp theo 22TCN 272 – 05/ ThS. Đặng Thị Thu Hiền, TS. Nguyễn Mạnh Thường// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Trình bày mục đích và kết quả xây dựng phần mềm kiểm toán dầm thép mặt cắt chữ I không liên hợp theo tiêu chuẩn 22TCN272-05 bằng ngôn ngữ lập trình Visual basic cũng như giới thiệu việc khai thác phần mềm này. 

Từ khóa: Kiểm toán xây dựng, phần mềm, dầm thép, 22TCN 272-05.

57. Nguyên nhân cốt lõi của hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng trên mặt đường bê tông nhựa/ PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 11-14, 45.

Nội dung: Có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa; nhưng vấn đề không phải là hằn lún vệt bánh xe thông thường mà là hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng và không phải là nguyên nhân liên quan, phổ biến đã được đề cập trong rất nhiều tham luận mà phải tìm ra được nguyên nhân cốt lõi đề từ đó đề xuất giải pháp khắc phục từ gốc rễ, đó chính là nội dung bài báo đề cập.

Từ khóa: Hằn lún vệt bánh xe, mặt đường bê tông nhựa, nguyên nhân.

58. Phân tích biến dạng của bè trong móng bè – cọc trên nền cát thành phố Hồ Chí Minh bằng chương trình PRAB/ KS. Cao Văn Hóa// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 52-60.

Nội dung: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển vị và biến dạng của bè trong móng cọc nói chung và móng bè – cọc nói riêng, bao gồm: độ cứng của bè, sơ đồ bố trí, số lượng, chiều dài cọc.

Từ khóa: Biến dạng bè, móng bè – cọc, nền cát, chương trình PRAB.

59. Phân tích các nguyên nhân của làm lại trong các dự án xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh/ KS. Võ Thị Ngọc Vi, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 49-51.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm phân tích các nguyên nhân của làm lại trong các dự án xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Làm lại, dự án xây dựng, quản lý xây dựng, TP. Hồ Chí Minh.

60. Phân tích cấp phối và tính năng bê tông Asphalt nóng tại Lào/ Thongda Singhninh, GS. TS. Phạm Duy Hữu// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Phân tích về cấp phối HMA được thiết kế tại Lào và phân tích các tương quan giữa cấp phối và tính năng HMA. Thiết kế đó có kiến nghị về phương pháp thiết kế thành phần bê tông Asphalt tại Lào.

Từ khóa: Bê tông Asphalt nóng, phân tích cấp phối, tính năng, Lào.

61. Phân tích động lực khung thép có hệ giằng chống oằn trên cơ sở kết quả thí nghiệm giằng/ PGS. TS. Nguyễn Tiến Chương, ThS. Phạm Thu Hiền// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Phân tích kết cấu khung thép có hệ giằng chống oằn theo mô hình giằng là đàn – dẻo tái bền với bốn bộ số liệu lấy từ kết quả thí nghiệm: lực chảy lớn nhất, lực chảy nhỏ nhất, lực chảy trung bình và lực chảy tính toán theo đặc trưng vật liệu.

Từ khóa: Khung thép, giằng chống oằn, chịu động đất.

62. Phân tích tự động chuyển vị ngang từ số liệu quan trắc hiện trường nhằm cảnh báo sớm hiện tượng sạt lở ven sông/ Lý Thị Minh Hiền, Trần Nguyễn Hoàng Tùng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Quan trắc và cảnh báo sạt lở sớm không những hạn chế tổn thất về tài sản mà còn bảo vệ tính mạng của nhân dân. Mục đích của bài báo là xây dựng một phần mềm phân tích tự động chuyển vị ngang từ số liệu quan trắc hiện trường nhằm cảnh báo sớm hiện tượng sạt lở ven sông.

Từ khóa: Sạt lở, hệ thống cảnh báo sớm, quan trắc hiện trường, chuyển vị ngang, thiết bị đo chuyển vị ngang.

63. Phân tích tường trong đất chịu tải trọng ngang theo phương pháp dầm trên nền đàn hồi/ TS. Nghiêm Mạnh Hiến// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 80-82.

Nội dung: Trình  bày lời giải tích của biểu thức hệ số nền để phân tích tường trong đất theo phương pháp phần tử hữu hạn cho dầm trên nền đàn hồi. Biểu thức tính toán hệ số nền đề xuất được kiểm chứng từ sự so sánh kết quả tính toán với phân tích phần tử hữu hạn hai chiều.

Từ khóa: Tường trong đất, hệ số nền, biểu dạng phẳng, dầm, nền đàn hồi, phần tử hữu hạn.

64. Phân tích thiết kế móng nông chịu tải trọng điều hòa thẳng đứng/ Nguyễn Bảo Việt// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến dao động của móng nông chịu tải trọng điều hòa thẳng đứng. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra một số giải pháp phù hợp cho hệ nền móng nhằm thỏa mãn các yêu cầu về dao động của nó.

Từ khóa: Móng nông, tải trọng điều hòa thẳng đứng, biên độ dao động.

65. Phương pháp xác định lực căng trong cáp chủ cầu treo dây võng/ TS. Nguyễn Hữu Hưng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Nghiên cứu phương pháp xác định lực căng trong cáp chủ cầu treo dây võng thông qua kết quả đo dao động cáp chủ. Để đánh giá được nhiều trường hợp khác nhau bài báo tiến hành phân tích thông qua mô hình phần tử hữu hạn cùng với kết quả trong đo đạc thực tế. 

Từ khóa: Cầu treo dây võng, cáp chủ, lực căng, phần tử hữu hạn.

66. Quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia bằng mô hình AHP/ PGS. TS. Phạm Hồng Luân, KS. Trương Hoàng Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 94-96.

Nội dung: Giới thiệu một mô hình quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư xây dựng tại Campuchia bằng mô hình AHP kết hợp với phần mềm hỗ trợ Expert Choice.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, lựa chọn phương án đầu tư, AHP, Expert choice.

67. Sử dụng đất gia cố hóa chất và phụ gia làm các lớp móng đường thay thế móng đá dăm cấp phối truyền thống trong kết cấu áo đường/ KS. Hồ Hoàng Tùng, ThS. Đinh Xuân Ngọc, TS. Trần Hữu Tuyên// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 9 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Ở nước ta, đất rất đa dạng và phân hóa rõ rệt từ đồng bằng đến vùng núi cao; Việc tìm hiểu, nghiên cứu thử nghiệm để ứng dụng công nghệ gia cố đất làm các lớp móng đường thay cho móng đá dăm truyền thống là giải pháp khả thi cho nguồn vật liệu xây dựng đường trong tương lai.

Từ khóa: Đất gia cố hóa chất và phụ gia, móng đường, móng đá dăm cấp phối, kết cấu áo đường.

68. Sử dụng tường chắn để giảm ảnh hưởng của tải trọng nổ lên kết cấu bao che của các công trình lân cận/ TS. Phạm Thanh Tùng// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 46-48.

Nội dung: Khi vụ nổ xảy ra, các kết cấu bao che bằng kính thường bị phá hoại đầu tiên và làm xuất hiện những mảnh vở sắc nhọn bắn ra với vận tốc lớn. Những mảnh vỡ này là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại cả về người và tài sản đối với các vụ nổ xảy ra trong các thành phố lớn. Bài báo nghiên cứu vai trò của tường bao che xung quanh nguồn nổ như kết cấu ngăn chặn để bảo vệ kết cấu bao che của các công trình lân cận.

Từ khóa: Tải trọng nổ, tường chắn, kết cấu bao che, kết cấu hy sinh, kính gia cường nhiệt, Air3D, TM5-1300.

69. Sử dụng tro bay có lượng mất khi nung lớn trong chế tạo bê tông đầm lăn cho đường/ TS. Hoàng Minh Đức, KS. Nguyễn Kim Thịnh// Khoa học công nghệ Xây dựng .2015 .- Số 2 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Tro bay đã được sử dụng khá phổ biến trong chế tạo bê tông đầm lăn cho đường tại nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, giới hạn cho phép về hàm lượng mất khi nung của tro bay quy định trong tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của các nước còn có nhiều khác biệt. Việc nghiên cứu sử dụng tro bay có hàm lượng mất khi nung lớn sẽ cho phép tiết kiệm chi phí xử lý tro bay, mở rộng các ứng dụng của chúng.

Từ khóa: Tro bay, chế tạo bê tông đầm lăn, đường giao thông.

70. Tăng trưởng xanh đô thị & một số đề xuất nghiên cứu quy hoạch đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam/ TS. KTS. Lưu Đức Cường// Quy hoạch xây dựng .- 2015 .- Số 73 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Bài viết tập trung vào hai vấn đề: Làm rõ khái niệm tăng trưởng xanh trong bối cảnh của đô thị và đề xuất một số nội dung nghiên cứu cần thực hiện phục vụ phát triển và quy hoạch đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, đô thị, quy hoạch.

71. Tính nhớt của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu mặt đường/ TS. Nguyễn Quang Tuấn, TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Thọ Cường// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 31-34.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng tính nhớt của bê tông nhựa tới trạng thái ứng suất biến dạng trong các lớp áo đường dưới tác dụng của tải trọng xe chạy. Ngoài ra, bài báo cũng chỉ ra một vài vấn đề tồn tại trong tính toán kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06.

Từ khóa: Bê tông nhựa, tính nhớt, tính toán kết cấu mặt đường.

72. Tính toán công trình ngầm tiết diện ngang hình chữ nhật đặt nông trong môi trường đất mềm chịu tác động của động đất/ NCS. Lê Bảo Quốc// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 69-73.

Nội dung: Phân tích, trình bày các phương pháp giải tích, phương pháp đưa chuyển vị của nền đất vào biên và phổ gia tốc nền để tính toán công trình ngầm tiết diện chữ nhật đặt nông trong môi trường đất mềm chịu tác động của động đất.

Từ khóa: Phân tích tải trọng động, công trình ngầm, phương pháp phổ gia tốc nền, chuyển vị.

73. Tính toán động lực học kết cấu bể chứa thành mỏng chịu tác dụng của tải trọng sóng nổ/ ThS. Lương Sĩ Hoàng, PGS. TS. Vũ Ngọc Quang// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 79-83.

Nội dung: Phân tích bể chứa chất lỏng đặt nổi chịu tác dụng của tải trọng sóng nổ. Hệ kết cấu – chất lỏng làm việc trong điều kiện bài toán phẳng. Thuật giải của bài toán được xây dựng trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn, miền kết cấu được rời rạc hóa thành các phần tử thanh phẳng, miền lỏng thành các phần tử tam giác phẳng. Chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ Matlab để phân tích ứng xử động lực học miền lỏng lên kết cấu. 

Từ khóa: Bể chứa chất lỏng, sóng nổ, tương tác rắn – lỏng, phương pháp phần tử hữu hạn.

74. Tính toán kết cấu mái treo có kể đến sự làm việc của kết cấu tựa/ ThS. Đoàn Quốc Cường, ThS. Đoàn Ngọc Tranh// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp tính toán kết cấu mái treo có kể đến sự làm việc của kết cấu tựa. Trên cơ sở phân tích, tính toán hệ dây và kết cấu gối tựa cho ta thấy được sự làm việc thực tế của kết cấu mái treo. Kết quả này giúp ta có sơ sở áp dụng cho việc thiết kế kết cấu mái công trình thép tương tự.

Từ khóa: Kết cấu mái treo, kết cấu tựa.

75. Tính toán thủy văn công trình giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu/ TS. Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới công trình thoát nước nhỏ trên đường và đề xuất một số giải pháp ứng phó.

Từ khóa: Thủy văn, công trình giao thông, biến đổi khí hậu.

76. Thiết kế cấp phối bê tông khí không chưng áp sử dụng tro bay và phụ gia siêu dẻo/ Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Trọng Lâm, Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 83-87.

Nội dung: Trình bày phương pháp thiết kế thành phần bê tông khí không chưng áp sử dụng tro bay và phụ gia siêu dẻo. Đồng thời, ảnh hưởng của các thông số như tỷ lệ nước so với tổng hàm lượng vật liệu rắn (N/R), hệ số C (tỷ lệ Silic/CKD), và lượng dùng chất tạo rỗng đến các tính chất của bê tông khí không chưng áp cũng được nghiên cứu. Bằng phương pháp thiết kế cấp phối đã sử dụng đã chế tạo được bê tông khí không chưng áp có khối lượng thể tích 700-800 kg/m3 và cường độ nén lớn hơn 5,0 Mpa.

Từ khóa: Thiết kế cấp phối, bê tông khí không chưng áp, tro bay, phụ gia siêu dẻo.

77. Thiết kế thành phần bê tông cường độ cao theo phương pháp thể tích tuyệt đối/ GS. TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên, ThS. Nguyễn Tiến Trung, KS. Tạ Biên Cương// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp thiết kế thành phần bê tông mác cao theo phương pháp thể tích tuyệt đối. Bê tông mác cao có những đặc điểm khác bê tông mác thường, như cường độ cao, thường pha phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia siêu dẻo (giãn nước mức độ cao)...Vì vậy, không thể áp dụng các bước thiết kế thành phần bê tông mác thường cho bê tông mác cao, mà phải có những thay đổi và bổ sung cần thiết.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, phương pháp thể tích tuyệt đối, thiết kế.

78. Thực trạng và giải pháp chống ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép của công trình hạ tầng giao thông khu vực ven biển/ TS. Nguyễn Việt Phương, PGS, TS. Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Cẩn Ngôn// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Trình bày về thực trạng và giải pháp chống ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép của công trình hạ tầng giao thông khu vực ven biển. Bài báo trình bày phạm vi và mức độ tác động của biển, khí hậu ven biển tới quá trình ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép, thực trạng ăn mòn của các công trình, phân tích nguyên nhân và cơ chế quá trình ăn mòn, giải pháp chống ăn mòn.

Từ khóa: Ăn mòn, vật liệu bê tông, bê tông cốt thép, khí hậu biển nhiệt đới, công trình hạ tầng giao thông.

79. Ứng dụng BIM trong quản lý xây dựng công trình cầu tại thành phố Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Phạm Hồng Luẫn// Xây dựng .- 2015 .- Số 6 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu ứng dụng BIM trong một công trình xây dựng cầu, cùng với các lợi ích và thách thức do việc áp dụng BIM mang lại. Mô hình BIM được xây dựng là mô hình BIM 3D, 4D, 5D (bao gồm mô hình 3D, tiến độ, chi phí), các sản phẩm từ mô hình này là các bản vẽ, mô phỏng quá trình thi công nhằm hỗ trợ công tác quản lý xây dựng. Ngoài ra, một cuộc khảo sát cũng được thực hiện nhằm xác định các nhân tố cản trở áp dụng BIM trong xây dựng hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Mô hình thông tin xây dựng, BIM, yếu tố cản trở BIM trong hạ tầng.

80. Ứng xử vật liệu Geofoam trong ứng xử vền đường trên đất yếu/ TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 103-107.

Nội dung: Nghiên cứu tìm hiểu về tính chất và khả năng ứng dụng giải pháp sử dụng vật liệu Geofoam cho đường dẫn vào cầu công trình thi công trong điều kiện địa chất đất yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp này sẽ được so sánh với phương án đắp trên nền đất yếu có xử lý theo phương pháp truyền thống và phương án thêm nhịp cầu dẫn để phân tích tính hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của giải pháp này.

Từ khóa: Vật liệu Geofoam, nền đường, xử lý nền đất yếu.

81. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính đàn hồi nhớt của bê tông dẻo bằng thí nghiệm phân tích động dma/ TS. Lê Việt Dũng// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 68-71.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu việc ứng dụng thí nghiệm phân tích động (DMA) để xác định các thông số đàn hồi nhớt của bê tông dẻo khi chịu tác động thay đổi của nhiệt độ môi trường từ 5oC đến 50oC. 

Từ khóa: Bê tông dẻo, tính chất đàn hồi nhớt, nhiệt độ, thí nghiệm DMA, Matlab, Abaqus.

82. Xác định tải trọng gió lên tháp thép dạng giàn theo tiêu chuẩn Tia-222-G/ Nguyễn Thanh Hà, Vũ Anh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 97-99.

Nội dung: Trình bày cách xác định tải trọng gió lên tháp thép dạng giàn dựa trên tiêu chuẩn TIA-222-G (2007). Các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực gió, cách tính tải trọng gió tác dụng lên tháp cũng được đề cập một cách chi tiết. Bên cạnh đó những chỉ dẫn cần thiết đã được đưa ra cho kỹ sư thiết kế khi áp dụng tiêu chuẩn này ở Việt Nam.

Từ khóa: Tháp thép, tải trọng gió, kết cấu thép, TIA-222-G.

83. Xây dựng chương trình tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu trong tổ chức thi công xây dựng/ Hoàng Phương Hoa, Trương Ngọc Sơn, Huỳnh Vũ Phương Cơ// Xây dựng .- 2015 .- Số 7 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Việc tính toán, tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tổ chức thi công xây dựng. Tuy nhiên, lâu nay việc xây dựng biểu đồ hầu hết được thực hiện một cách thủ công, chưa tối ưu, gây mất thời gian và khó khăn trong quá trình chỉnh sửa. Chương trình tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu sẽ xử lý các số liệu với độ chính xác cao trong tổ chức thi công xây dựng, chọn số xe vận chuyển phù hợp để tiết kiệm chi phí thi công, vẽ được biểu đồ dự trữ và cung ứng, xuất ra ngày có vật liệu dự trữ lớn nhất và nhỏ nhất cùng khối lượng tại công trường nhằm chuẩn bị diện tích kho bãi và chọn tải trọng xe vận chuyển phù hợp. Ngoài ra, chương trình có thể xuất nhanh kết quả bảng tính và biểu đồ sang Excel và Autocad.

Từ khóa: Tối ưu, biểu đồ cung ứng, biểu đồ dự trữ, phương tiện vận chuyển, xuất kết quả.

84. Xây dựng mô hình tính bể chứa chất lỏng đặt ngầm chịu tác dụng của tải trọng nổ trên không/ Vũ Ngọc Quang, Lương Sĩ Hoàng// Xây dựng .- 2015 .- Số 5 .- Tr. 113-116.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng mô hình tính bể chứa chất lỏng đặt ngầm chịu tác dụng của sóng xung kích khi nổ trên không, bài toán được đặt và giải theo quan điểm tương tác động lực học giữa 3 thành phần nền – kết cấu – chất lỏng. Thuật giải của bài toán được xây dựng trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Bể chứa ngầm, sóng xung kích, tương tác rắn – lỏng.
KẾ TOÁN

1.Hoàn thiện công tác kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam/  ThS. Trần Anh Quang// Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 26-27.

Nội dung:  Bài viết đề cập đến những lợi ích của kế toán quản trị môi trường, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay.

Từ khóa: Kế toán quản trị môi trường, doanh nghiệp

2. Giải pháp tổng thể để đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước/ ThS. Nguyễn Văn Đạt// Kiểm toán .- 2015 .- Số 40 tháng 10 .- Tr. 24-25

Nội dung: Trình bày một số bất cập, hạn chế trong kiểm toán ngân sách nhà nước và giải pháp tổng thể để kiểm toán ngân sách nhà nước đánh giá hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

Từ khóa : Kiểm toán, ngân sách nhà nước .

3. Kiểm soát nội bộ trong hệ thống các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam/ ThS. Dương Phương Thảo// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 144 tháng 9 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Bài viết sẽ khái quát những nội dung về kiểm soát nội bộ được đề cập trong hệ thống các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam từ trước tới nay  đồng thời  phân tích về sự thay đổi của khái niệm này qua các lần sửa đổi chuẩn mực.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, chuẩn mực kiểm toán, Việt Nam

4. Kiểm toán hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Thực trạng và giải pháp/ Vũ Khánh Toàn// Kiểm toán .- 2015 .- Số 40 tháng 10 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Trình bày thực trạng kiểm toán hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán, ngân sách nhà nước 

5. Một số tồn tại bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại bộ, ngành và địa phương/ Nguyễn Thị Thanh Huệ// Kiểm toán .- 2015 .- Số 11(41) tháng 11 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Bài viết trình bày một số tồn tại bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại bộ, ngành và địa phương.

Từ khóa: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại bộ, ngành và địa phương

6. Nghiên cứu tác động của môi trường  kiểm soát chi phí sản xuất đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam/ ThS. Chu Thị Thu Thúy// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 144 tháng 9 .- Tr. 37-39,47.

Nội dung: Bài viết xem xét tác động của môi trường kiểm soát chi phí sản xuất đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN, từ đó đưa ra một số gợi ý và kiến nghị đối với các nhà quản trị để cải thiện và nâng cao hiệu quẩ tài chính.

Từ khóa: Môi trường kiểm soát, chi phí sản xuất, hiệu quả tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam

7. Những ưu điểm và nhược điểm trong vận dụng kế toán giá trị hợp lý/Lê Thủy Ngọc Sang/ Tài chính .- 2015 .- Số 613 tháng 7 kỳ 2 .- Tr. 55-56.

Nội dung: Bài viết đề cập về những ưu và nhược điểm của giá trị hợp lý và tác động của giá trị hợp lý trên thông tin tài chính, từ đó đưa ra những khuyến nghị về kế toán theo giá trị hợp lý.

Từ khóa: Kế toángiá trị hợp lý.

8. Tác động của tổ chức hạch toán kế toán đến kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát chi phí, nhằm giúp doanh nghiệp vận dụng mối quan hệ này để nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức tổ chức hạch toán kế toán và kiểm soát chỉ phí.

Từ khóa: Tổ chức hạch toán kế toán, kiểm soát chi phí, doanh nghiệp

9. Thông tư  200 – Kế toán các giao dịch ngoại tệ và các chính sách thuế hiện hành/ ThS. Nguyễn Thị  Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Thu Thủy// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 144 tháng 9 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Bài viết hệ thống hóa  kế toán các giao dịch ngoại tệ theo thong tư 200 và nêu rõ các khác biệt từ giao dịch ngoại tệ giữa TT 200 và các chính sách thuế hiện hành.

Từ khóa: Kế toán các giao dịch ngoại tệ, các chính sách thuế hiện hành

10. Thực trạng quản lý, sử dụng NSNN lĩnh vực đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở/ ThS. Đào Quang  Đô// Kiểm toán .- 2015 .- Số 11(41) tháng 11 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng NSNN lĩnh vực đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở.

Từ khóa: Quản lý, sử dụng NSNN lĩnh vực đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở

11. Tổ chức kế toán quản trị cho các trường đại học ở Việt Nam/ ThS. Lê Quốc Diễm// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 450 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh đã và đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục đại học. Do đó, để thu hút được sinh viên và thu hút được các nguồn tài trợ trường đại học phải xây dựng được thương hiệu của trường mình, nghĩa là phải làm thế nào để sản phẩm giáo dục chất lượng toàn diện, chứng tỏ khả năng quản lý của mình thật hiệu quả, trong đó có kế toán quản trị.

Từ khóa: Kế toán quản trị, trường đại học, tổ chức.

12. Vai trò của kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý nợ công/ ThS. Phùng Thị Hiền// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 67-68.

Nội dung: Trình bày vai trò của kiểm toán đối với quản lý nợ công.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước,  quản lý nợ công 

13. Về phân tích khả năng sinh lợi của tài sản và khả năng sinh lợi của chi phí trong các doanh nghiệp/ ThS.NCS. Nguyễn Thị Lệ Hằng// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 144 tháng 9 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Bài viết đề cập đến nội dung, trình tự và phương pháp để tiến hành phân tích khả năng sinh lợi của tài sản và khả năng sinh lợi của chi phí trong các doanh nghiệp trên cơ sở kết hợp phương pháp so sánh, phương pháp Dupont để đánh giá chính xác và đầy đủ hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của tài sản và khả năng sinh lợi của chi phí.

Từ khóa: Kế toán chi phí, khả năng sinh lợi, doanh nghiệp

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Cải cách thủ tục hành chính: nhìn từ góc độ thể chế/ ThS. Nguyễn Cảnh Toàn/ Tài chính .- 2015 .- Số 614 tháng 8 kỳ 1 .- Tr. 63-65.

Nội dung: Tập trung đánh giá những kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE/ Nguyễn Thị Thu Hảo// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 99-115.

Nội dung: Kết quả phân tích chỉ ra 3 nhân tố: (1) Quy mô; (2) Loại hình sở hữu có yếu tố nước ngoài; (3) Lợi nhuận có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các DN niêm yết trên thị trường HOSE. Tác giả cũng đưa ra các hàm ý chính sách và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyện của các DN trên thị trường HOSE.

Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, công bố thông tin, doanh nghiệp niêm yết, thông tin tự nguyện

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại các công ty truyền thông/ Lê Tuấn Lộc, Phạm Thị Minh Lý, Lê Xuân Lộc// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 220 tháng 10 .- Tr. 67-75.

Nội dung: Nghiên cứu xác định được 6 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên: (1) môi trường làm việc, (2) đồng nghiệp, (3) cơ hội đào tạo và thăng tiến, (4) thu nhập, (5) phúc lợi và (6) bản chất công việc. Với mẫu khảo sát 276 nhân viên, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân viên chưa thật sự hài lòng với công việc hiện tại của họ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhân tố môi trường làm việc có ảnh hưởng lớn nhất tới mức độ hài lòng công việc của nhân viên. Mặc khác nhân tố ít có ảnh hưởng nhất là bản chất công việc. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng với công việc của nhân viên.

Từ khóa: Mô hình JDI, nhân sự, truyền thông, sự hài lòng công việc

4. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản thời Minh Trị/ PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 21-32.

Nội dung: Thời kỳ Minh Trị duy tân là một trong những thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Trong vòng 30 năm tiến hành công cuộc duy tân, Nhật Bản từ một nước phong kiến theo thể chế bakuhan trở thành cường quốc duy nhất ở Châu Á, sánh nganh với các cường quốc Âu – Mỹ. Những kinh nghiệm lịch sử của công cuộc duy tân có giá trị to lớn đối với Nhật Bản và trên toàn thế giới. Một trong những thành tựu tiêu biểu của Minh Trị duy tân chính là chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nhật Bản. Những kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực này có giá trị tham khảo tốt cho Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Từ khóa: Nhật Bản, Minh Trị duy tân, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

5. Chính sách thuế thương mại điện tử tại một số nước và gợi ý cho Việt Nam/ ThS. Đỗ Thị Hoàng Hà// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng chính sách thuế thương mại điện tử tại một số nước, từ đó đưa ra những gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách thuế, thương mại điện tử

6. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản (từ 1990 đến nay)/ Hoàng Minh Lợi// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như việc sử dụng, quản lý, chế độ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực này của Nhật Bản từ 1990 đến nay là những nội dung chủ yếu được đề cập đến trong bài viết này.

Từ khóa: Nhật Bản, nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, sử dụng. 

7. Đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk/ TS. Nhâm Phong Tuân, ThS. Trần Thị Thu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 74-84.

Nội dung: Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, từ đó xác định vị thé của sản phẩm trên thị trường cà phê toàn quốc, hướng đến mục tiêu cải tiến, đổi mới, đột phá về chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường cả nước và trên thế giới giai đoạn tới.

Từ khóa: Cà phê, năng lực cạnh tranh, xuất khẩu, Đăk Lăk

8. Động lực nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp điện tử TP. Hồ Chí Minh/ Huỳnh Thế Nguyễn// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 45-62.

Nội dung: Tiến hành theo cách tiếp cận biên ngẫu nhiên với phương pháp ước lượng MLE (Maximum Likelihood Estimation) cho bộ dữ liệu bảng được truy xuất từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2007–2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy đổi mới, cải tiến và tín hiệu đổi mới, cải tiến lan toả từ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành động lực nâng cao chất lượng và định hình năng suất tương lai cho các doanh nghiệp công nghiệp điện tử TP.HCM.

Từ khóa: Đổi mới, cải tiến, FDI, năng suất, chất lượng phát triển

9. Giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp niêm yết ngành cao su/ TS. Đỗ Huyền Trang, Trần Thị Thanh Nhị// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Bài viết phân tích dự báo nguy cơ rủi ro, có thể tác động đến các doanh nghiệp cao su đang niêm yết trên thị trường chứng khoán VN, từ đó đưa ra một số giải pháp nhàm hạn chế rủ ro.
Từ khóa: Rủi ro, doanh nghiệp, ngành cao su

10. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho lao động Việt Nam khi tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN/ ThS. Bùi Quý Thuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích gắn với quan sát, đánh giá của tác giả đối với sự tham gia của Việt Nam vào AEC trong lĩnh vực tự do hóa lao động có kỹ năng thông qua phân tích thực trạng và đánh giá khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trong AEC, từ đó đưa ra một số giải pháp đối với nguồn lao động Việt Nam trước hội nhập AEC.

Từ khóa: khả năng cạnh tranh, kinh tế ASEAN

11. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ/ ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Tuấn Trung// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ; Cơ hội và thách thức; Giải pháp pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Từ khóa: Xuất khẩu hàng dệt may, Việt Nam, Hoa Kỳ

12. Giải pháp quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử/ Nguyễn Thị Cúc// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Chính sách thuế  đối với kinh doanh thương mại điện tử và một số khó khăn và hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp.

Từ khóa: Chính sách thuế, với kinh doanh, thương mại điện tử

13. Hiện trạng thu thuế thương mại điện tử tại Việt Nam/ Nguyễn Quang Tiến// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Trình bày tiềm năng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, hiện trạng thương mại điện tử và những vấn đề đặt ra.

Từ khóa: thương mại điện tử, Thuế

14. Kinh nghiệm đầu tư công tại Đan Mạch/ Trần Văn Sơn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 21-28.

Nội dung: Để có được cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phát triển cho xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước trong điều kiện hiện nay, Việt Nam phải khẳng định vai trò của đầu tư công. Qua tìm hiểu về đầu tư công tại Vương quốc Đan Mạch, một quốc gia tiên tiến ở châu Âu, bài viết rút ra bài học kinh nghiệm cho việc đầu tư công ở Việt Nam có hiệu quả.

Từ khóa: Đầu tư công, Đan Mạch

15. Lý thuyết hành vi: Ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại/ Trương Thị Hoài Linh, Phan Hồng Mai// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 53-62.

Nội dung: Bài viết này dựa trên lý thuyết hành vi người tiêu dùng để phát hiện những yêu cầu, mong muốn cần được thỏa mãn về đặc điểm, giá cả, thương hiệu của dịch vụ, quá trình tương tác và chăm sóc khách hàng. Thay cho kỹ thuật thống kê mô tả thông thường, nhóm tác giả kết hợp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy logit trên bộ dữ liệu điều tra bảng hỏi từ 168 khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Chất lượng, dịch vụ, hài lòng, trung thành, ngân hàng thương mại

16. Mất cân bằng kinh tế: mô hình, chính sách điều chỉnh và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Đào Minh Tú, Lê Văn Hinh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 450 tháng 11 .- Tr. 16-24.

Nội dung: Bài viết khái quát một số mô hình và nghiên cứu về mất cân bằng kinh tế vĩ mô trên thế giới, qua đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: mô hình, chính sách điều chỉnh, bất ổn tài chính, cân bằng kinh tế.

17. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay/ Dương Quỳnh Hoa// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 07 (119) .- Tr. 39-47.

Nội dung: Trình bày khái niệm nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ, hiện trạng. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ. Một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Từ khóa: Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, phát triển

18. Một số gợi ý chính sách đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo ở các trường đại học công lập hiện nay/ Mai Ngọc Cường, Trần Thị Thanh Nga// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Bài viết chỉ ra (i) đa dạng hóa các nguồn tài chính là xu hướng tất yếu; (ii) do tỷ lệ nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước ngày càng giảm xuống, tỷ lệ nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ngày càng tăng cho phép Nhà nước có thể bỏ khoản đầu tư thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với tất cả các trường công lập và điều này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học, vừa đảm bảo sự công bằng giữa các trường công; (iii) chuyển khoản tài chính cấp cho chi thường xuyên sang cấp cho chi không thường xuyên, cho chương trình mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản; (iv) Nhà nước chuyển từ phương thức quản lý theo kiểu hành chính, bao cấp, xin - cho sang trao quyền tự quyết cho các trường đại học trong hoạt động chuyên môn cũng như tổ chức cán bộ; (v) xây dựng môi trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp để tạo thị trường dịch vụ khoa học - đào tạo; vi) các trường cần có chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao.

Từ khóa: Đa dạng hóa nguồn tài chính; trường đại học công lập

19. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử/ Nguyễn Văn Phụng// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Trình bày đặc thù của quản lý thuế thương mại điện tử và quy định pháp luật thuế đối với thương mại điện tử.

Từ khóa: Quản lý thuế, thương mại điện tử

20. Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án theo hình thức đối tác công tư/  ThS. Phạm Quốc Trường// Tài chính .- 2015 .- Số 614 tháng 8 kỳ 1 .- Tr. 52-53.

Nội dung: Trình bày vài nét về quản lý dự án; Xây dựng tiến trình quản lý dự án riêng cho hình thức đối tác công tư; Biện pháp kiểm soát và đánh giá tiến trình quản lý dự án.

Từ khóa: Quản lý dự án, hình thức đối tác công tư

21. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của các doanh nghiệp/ Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Hoàng Lan// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 2-13.

Nội dung: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng đội ngũ nhân lực trình độ đại học, cao đẳng trong khu vực doanh nghiệp và đánh giá của các doanh nghiệp sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học. Phương pháp tiếp cận này cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ, thực chất và khách quan về hệ thống giáo dục đại học của nước ta. Bài viết đã chỉ ra rằng, dưới góc nhìn của doanh nghiệp, những yếu kém về chất lượng đào tạo đại học được thể hiện qua sự không phù hợp và sự thiếu hụt các kiến thức, kỹ năng cơ bản của sinh viên tốt nghiệp so với yêu cầu của doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. 

Từ khóa: Doanh nghiệp sử dụng lao động, đánh giá chất lượng, giáo dục đại học, kỹ năng

22. Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế: Khảo sát kinh nghiệm quốc tế/ Lèng Hoàng Minh// Tài chính .- 2015 .- Số 620 tháng 11 .- Tr. 59-61.

Nội dung: Bài viết nêu ra một số bài học hữu ích, giúp hoàn thiện công nghệ và phương pháp quản lý để nâng cao tính tuân thủ  của người nộp thuế ở Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật, Thuế

23. Năng lực cạnh tranh giày dép xuất khẩu của Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp/ Hà Văn Hội// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 450 tháng 11 .- Tr. 32-42.

Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng này.

Từ khóa: Xuất khẩu giày dép, Kim ngạch xuất khẩu giày dép, FTA.

24. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam đến năm 2020/ Diệp Gia Luật// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 2-24.

Nội dung: Trình bày các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công tại VN giai đoạn đến năm 2020, cần thiết phải thực hiện các giải pháp: (i) Điều chỉnh cơ cấu, danh mục đầu tư hợp lí; (ii) Cải thiện môi trường thể chế; (iii) Kiểm soát hiệu quả đầu tư; và (iv) Đổi mới hệ thống giám sát đầu tư công.

Từ khóa: Đầu tư công, chất lượng, hiệu quả đầu tư công, mô hình ARDL, DOLS.

25. Nâng cao lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ/ Nguyễn Thị Anh Bình, Phạm Long// Ngân hàng .- 2015 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Từ khóa: lòng trung thành, khách hàng, ngân hàng bán lẻ.

26. Năng lực tài chính NHTM Việt Nam trước bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN/ ThS.Nguyễn Mạnh Hùng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 19 (436) tháng 10 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Tiến hành phân tích năng lực tài chính của 3 NHTM lớn ở Việt Nam là Vietcombank, VietinBank và BIDV, so với các định chế tài chính mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Từ đó, đề xuất một vài giải pháp, kiến nghị nhằm mục tiêu phát triển bền vững hệ thống NHTM VN trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế AEC.

Từ khóa: Năng lực tài chính, cộng đồng kinh tế ASEAN

27. Nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ/ Nguyễn Thị An Bình, Phạm Long// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 74-81.

Nội dung: Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu về lòng trung thành của khách hàng và xác định các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các nhân tố thuộc nhóm chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi và trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng nhiều nhất và có mối quan hệ thuận chiều với lòng trung thành của khách hàng.

Từ khóa: Lòng trung thành, ngân hàng thương mại, chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi, giá, sự hài lòng, trách nhiệm xã hội.

28. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế và kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Bùi Thái  Quang// Tài chính .- 2015 .- Số 619 tháng 10 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro hoạt động quản lý thuế của một số nước, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích cho VN trong bối cảnh mới hiện nay.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, quản lý thuế  

29. Quản lý công của OECD trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Bài học cho Việt Nam/ TS. Nguyễn Quốc Việt, Phạm Hồng Quất, Phan Hoàng Lan// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 05 (117) .- Tr. 42-49.

Nội dung: Phân tích một cách tiếp cận mới của OECD trong quản lý công để tạo ra cơ chế cùng hợp tác làm cho sự phát triển thị trường khoa học công nghệ hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với nhu cầu của khách hàng. 

Từ khóa: OECD, quản lý công, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

30. Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng ở một số nước Đông Phi và bài học cho Việt Nam/Võ Thị Minh Lệ// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2015 .- Số 05 (117) .- Tr. 23-34.

Nội dung: Một số vấn đề chung về quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng. Kinh nghiệm của một số nước Đông Phi về quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng. Bài học cho Việt Nam trong quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Từ khóa: Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồn, Đông Phi, Việt Nam.

31. Quản trị trường đại học: Vận dụng mô hình chuỗi giá trị tại trường Đại học Kinh tế quốc dân trong bối cảnh được trao quyền tự chủ/ Doãn Hoàng Minh// Kinh tế và phát triển .- 2015 .- Số 221 tháng 11 .- Tr. 14-21.

Nội dung: Bài viết này giới thiệu mô hình chuỗi giá trị trong giáo dục đại học để áp dụng vào nhận diện và phân tích các hoạt động cốt lõi tạo ra giá trị và các hoạt động hỗ trợ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, qua đó gợi ý một số phương hướng để nhà trường đối mới cách tổ chức và phối hợp các hoạt động chức năng của mình nhằm khai thác cơ hội mới trong bối cảnh tự chủ.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, quản trị trường đại học, trường đại học tự chủ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
32. Tác động của các hiệp định thương mại tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam/ ThS. Trần Thị Thùy Linh// Tài chính .- 2015 .- Số 618 tháng 10 .- Tr. 50-51.

Nội dung: Đánh giá  mức độ ảnh hưởng của các FTA và đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ động hội nhập hiệu quả.

Từ khóa: Hiệp định thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam 

33. Tác động của Green Marketing đến sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp mặt hàng sữa ở khu vực Nam Trung Bộ/ ThS. Lê Dzu Nhật// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 450 .- Tr. 17-19, 12.

Nội dung: Nghiên cứu tìm hiểu tác động của marketing xanh đến sự hài lòng của khách hàng đối với mặt hàng sữa thông qua khảo sát người tiêu dùng tại khu vực Nam Trung bộ. Mô hình đề xuất dựa trên lý thuyết marketing xanh và lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng. 

Từ khóa: Marketing xanh, mặt hàng sữa, sự hài lòng của khách hàng.

34. Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Luận// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 8- 11.

Nội dung: Bài viết gới thiệu tquan về thương mại điện tử và giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa: Thương mại điện tử, Việt Nam

35. Trốn thuế thương mại điện tử: Nhận diện các hành vi và giải pháp xử lý/ TS. Lý Phương Duyên// Tài chính .- 2015 .- Số 612 tháng 7 kỳ 1 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Bài viết đề cập đến việc thương mại điện tử và quyền đánh thuế thương mại điện tử; Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử và hành vi trốn thuế phổ biến; Giái pháp xử lý các hành vi trốn thuế thương mại điện tử.

Từ khóa: Trốn thuế thương mại điện tử

36. Siết chặt quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước/ TS. Đoàn Hương Quỳnh// Tài chính .- 2015 .- Số 618 tháng 10 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Bài viết phân tích những qui định bắt buộc doanh nghiệp thực hiện khi Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2015.

Từ khóa: Siết chặt quy định , công bố thông tin , doanh nghiệp nhà nước 

37. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 449 tháng 10 .- Tr. 39-47.

Nội dung: Trình bày một số lý luận về vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2013; Một số gợi ý chính sách.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, cơ cấu công nghiệp Việt Nam 

38. Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh: tham khảo mô hình châu Âu/ Đinh Tiên Minh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 60-73.

Nội dung: Xây dựng mô hình nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, tham khảo mô hình châu Âu.

Từ khóa: Bán lẻ, thu hút khách hàng, trung tâm thương mại

KIẾN TRÚC

1. Chính sách nào cho các làng nội thành?/ TS. Phạm Sỹ Liêm// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 3+4 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Trình bày quá trình làng ngoại thành tiến nhập nội thành. Những vấn đề đặt ra. Định hướng nào cho chính sách làng nội thành? Tiến tới hợp nhất quy hoạch đô thị và nông thôn ngoại thành.
Từ khóa: Làng nội thành, quy hoạch, chính sách, định hướng.
2. Đổi mới hoàn thiện tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện/ Hà Quang Hùng// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 32 – 34

Nội dung:  Qua việc đánh giá hiện trạng tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện chưa đáp ứng tối ưu, bài viết đưa ra một quy trình hoàn thiện tiêu chuẩn để thiết kế công trình bệnh viện.

Từ khóa: Thiết kế bệnh viện, tiêu chuẩn thiết kế

3. Hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trong đô thị/ ThS. KTS. Lê Thị Thanh Hằng, TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 3+4 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày cơ chế chính sách cho quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tổ chức nghiên cứu, quản lý quy hoạch nông thôn mới. Hoàn thiện quy trình, trình tự, hoàn thiện định hướng phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Huy động sự tham gia của cộng đồng.

Từ khóa: Nông thôn mới, quy hoạch, đô thị.

4. Kiến trúc nhà ở nông thôn Việt Nam: Thực trạng và thách thức/ TS. Phạm Sĩ Liêm// 
Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 76 – 79

Nội dung: Phân tích thực trạng và thách của kiến trúc nhà ở nông thôn Việt Nam. Qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần gìn giữ những nét tinh túy của kiến trúc xưa.

Từ khóa: Kiến trúc nhà ở, Việt Nam, thực trạng, thách thức

5. Mô hình khai thác không gian ngầm góp phần phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam/ ThS.KTS Nguyễn Tuấn Hải// Kiến trúc .- 2015 .- Số 243 .- Tr. 18 – 23

Nội dung: Giới thiệu các mô hình ngầm trung tâm dịch vụ kết hợp giao thông bộ hành – giải pháp khai thác không gian ngầm phù hợp hai khía cạnh quan trọng của phát triển bền vững Đô thị: Dịch vụ đáp ứng yêu cầu cuộc sống ngày càng cao song song với tiết  kiệm tài nguyên đất đô thị.

Từ khóa: Không gian ngầm, phát triển bền vững, đô thị, Việt Nam

6. Một số định hướng nhà cao tầng tại Việt Nam trong tương lai/ ThS.KTS Trần Trung Hiếu// Kiến trúc .- 2015 .- Số 243 .- Tr. 13 – 17

Nội dung: Giới thiệu sơ lược về nhà cao tầng ở Việt Nam, một số vấn đề tồn tại trong quy hoạch kiến trúc, xây dựng và môi trường trong nhà cao tầng ở Việt Nam. Qua đó, đưa ra một số giải pháp giúp định hình hướng đi cho kiến trúc nhà cao tầng ở Việt Nam.

Từ khóa: Định hướng, kiến trúc, quy hoạch, nhà cao tầng, Việt Nam

7. Nhìn lại quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2015/ PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa// Kiến trúc .- 2015 .- Số 243 .- Tr. 9 – 12

Nội dung: Nêu một số kết quả đạt được về quy hoạch và kiến trúc đô thị TP HCM và vai trò của kiến trúc sư và Hội Kiến trúc sư TP HCM.

Từ khóa: Quy hoạch, kiến trúc đô thị, Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 – 2015
8. Phát triển công trình xanh tại Việt Nam những vấn đề liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng/ Autif Mohammed Sayed, Đỗ Ngọc Diệp// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 26 - 28

Nội dung: Nêu hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn hướng tới công trình xanh,  hệ thống công cụ đánh giá công trình xanh tại, qua đó đưa ra những hướng phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Từ khóa: Công trình xanh, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

9. Quản lý sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị/  PGS.TS. Vũ Thị Vinh// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 12 – 15

Nội dung: Phân tích thực trạng quỹ đất dành cho cơ sở hạ tầng đô thị và đưa ra định hướng phát triern về kết cấu hạ tầng đô thị.

Từ khóa: Quản lý, quỹ đất, xây dựng, cơ sở hạ tầng, đô thị

10. Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế trường học/ TS.KTS Trần Thanh Bình// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 29 – 31

Nội dung: Trình bày tổng quan về hệ thống quy chuẩn  tiêu chuẩn thiết kế trong lĩnh vực công trình trường và thực tiễn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thiết kế trong các công trình giáo dục.

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn, trường học

11. Quy hoạch hạ tầng làng xã nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng phát triển xanh bền vững/ PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 3+4 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Hoàn thiện quy trình, trình tự quy hoạch xây dựng nông thôn mới đồng nghĩa với việc xác lập trình tự thực hiện các đồ án quy hoạch rõ ràng để có thể nhấn mạnh được tính tổng thể và tầng bậc phục vụ cho không chỉ riêng quy hoạch xây dựng nông thôn mới mà còn liên quan đến quy hoạch sản xuất theo chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với mô hình sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn. 

Từ khóa: Mô hình “Hạ tầng xanh nông thôn”, Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch hạ tầng, làng xã, nông thôn.

12. Quy hoạch tích hợp trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Đăng Sơn// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 3+4 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Phân tích phương pháp ứng dụng “quy hoạch tích hợp” tạo đột phá trong quy hoạch nông thôn mới. Hoàn thiện phương pháp “quy hoạch tích hợp” trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa: Quy hoạch tích hợp, quy hoạch nông thôn, nông thôn mới.

13. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các giải pháp trọng tâm giai đoạn 2015 – 2010/ ThS. KTS. Đàm Quang Tuấn// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 3+4 .- Tr. 13-17.

Nội dung: Ngành xây dựng với công tác xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn cả nước hiện nay. Mô hình quy hoạch gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: Nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng.

14. Tiêu chuẩn thiết kế câu chuyện thực tiễn và những bất cập// Kiến trúc Việt Nam .- 2015 .- Số 7 + 8 .- Tr. 20 – 22

Nội dung: Nêu vai trò và những nảy sinh từ quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế, câu chuyện thực tế và những bất cập từ các tiêu chuẩn thiết kế hiện nay. Từ đó đưa ra những góp ý góp phần biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế.

Từ  khóa: Tiêu chuẩn thiết kế, thực tiễn, bất cập

DU LỊCH

1.Đánh giá sự hài lòng của du khách/ ThS. Hoàng Xuân Trọng// Du lịch .- 2015 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 22,26.

Nội dung: Đánh giá các yếu tố hấp dẫn và sự hài lòng của du khách với các tỉnh miền núi, tiêu biểu là tỉnh Sơn La.

Từ khóa: Sự hài lòng, Du khách

2. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế/ Phan Thị Minh Lý, Hoàng Thị Anh Thư// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 219 tháng 9 .- Tr. 78-86.

Nội dung: Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến Huế, xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần là: (1) giá cả, (2) sản phẩm, (3) vị trí, (4) an ninh an toàn, (5) nhân viên phục vụ, (6) ảnh hưởng xã hội, và (7) chiêu thị.

Từ khóa: Ý định lựa chọn, khách du lịch nội địa, khách sạn 2 sao, Huế

3. Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ để thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển ngành du lịch/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 7 (184) .- Tr. 39-45.

Nội dung: Bài viết góp phần làm rõ Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ cần phải tăng cường liên kết để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra hiệu ứng lan tỏa đầu tàu cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thành điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Từ khóa: Liên kết vùng kinh tế, phát triển ngành du lịch, thu hút nguồn vốn FDI.

4. Tiềm năng pháp triển du lịch sinh thái biển, đảo Cà Mau/ Cao Văn Khiên// Môi tường .- 2015 .- Số 8 .- Tr. 20 – 2454 – 55

Nội dung: Phân tích những tiềm năng du lịch sinh thái biển, đảo Cà Mau, qua đó đưa ra mục tiêu, giải pháp phát triển du lịch sinh thái biển, đảo Cà Mau trong thời hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, Cà Mau, tiềm năng

